TRẦN NGỌC TÂY - A8 - THPT NGYỄN THÁI HỌC (DIÊN KHÁNH – KHÁNH HÒA)

Tài liệu gồm:Bài tập: hidrocacbon no,không no,thơm; dẫn xuất halogen ancol phenol;114 câu trắc nghiệm anđehit-xeton-axit cacboxylic,100 câu trắc nghiệm dẫn xuất halogen-ancol-phenol;xác định CTPT hóa hữucơ   
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

Kiến thức cần nhớ:

I. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ:

1. Định lượng C và H:
	Đốt cháy a(g) HCHC thu được
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- Tính khối lượng các nguyên tố:
	mC = 12
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- Tính thành phần % khối lượng các nguyên tố:
	%C =
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2. Định lượng N:
	
mN = 28
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3. Định lượng O:
	mO = a – (mC + mH + mN)
	%O = 100% - (%C + %H + %N)


* Ghi chú:


- Nếu chất khí đo ở đkc (00C và 1atm): 
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- Nếu chất khí đo ở điều kiện không chuẩn:
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4. Xác định khối lượng mol:

- Dựa trên tỷ khối hơi:
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Nếu B là không khí thì MB = 29 ( M = 29.dA/KK

- Dựa trên khối lượng riêng a(g/ml): Gọi V0 (lít) là thể tích mol của chất khí có khối lượng riêng a(g/ml) trong cùng điều kiện thì M = a.V0

- Dựa trên sự bay hơi: Làm hóa hơi m(g) hợp chất hữu cơ thì thể tích nó chiếm V lít. Từ đó tính khối lượng của một thể tích mol (cùng đk) thì đó chính là M.
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II. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC:
Dựa vào khối lượng hay (%) các nguyên tố. 
[image: image15.wmf]xyzt

CHON

 (x, y, z, t nguyên dương)


[image: image16.wmf]CON

H

mmm

m

x : y : z : t = :::

1211614

 hoặc 
[image: image17.wmf]%%%%

x : y : z : t = :::

1211614

CHON

 = ( : ( : ( : (
III. Lập CTPT hợp chất hữu cơ:
1. Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố: 
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Hoặc
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2. Thông qua CTĐGN: 

Từ CTĐGN: C(H(O(N() suy ra CTPT: (C(H(O(N()n. 

M = (
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3. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy:
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Sau khi biết được x, y, t và M ta suy ra z
Dạng 1: Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC

Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,92 g HCHC thu được 1,76 g CO2 và 1,08 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC.

Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 7,75 g vitamin C (chứa C, H, O) thu được 11,62 g CO2 và 3,17 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử vitamin C.

Bài 3. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 g HCHC A thu được 0,672 lít khí CO2 (ở đktc) và 0,72 g H2O. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Bài 4. Oxi hoá hoàn toàn 0,135 g HCHC A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đặc và bình 2 chứa KOH, thì thấy khối lượng bình 1 tăng lên 0,117 g, bình 2 tăng thêm 0,396 g. Ở thí nghiệm khác, khi nung 1,35 g hợp chất A với CuO thì thu được 112 ml (đktc) khí nitơ. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Bài 5. Oxi hoá hoàn toàn 0,46 g HCHC A, dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đặc và bình 2 chứa KOH dư thấy khối lượng bình 1 tăng 0,54 g bình 2 tăng 0,88 g. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Bài 6. A là một chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn 2,50 g chất A người ta thấy tạo thành 3,60 g H2O. Xác định thành phần định tính và định lượng của chất A.

Bài 7. Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 g một chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 g H2O. Xác định phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ đó.

Bài 8. Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O, trong đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O là 3,70 g. Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong A.

Bài 9. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H2O; 6,72 lít CO2 và  0,56 lít N2 (các thể tích đo ở đktc).

Dạng 2: Lập CTPT hợp chất hữu cơ

Bài 1. Nilon – 6, loại tơ nilon phổ biến nhất có 63,68% C; 9,08 % H; 14,14% O; và 12,38% N. Xác định CTĐGN của nilon – 6. 

Bài 2. Kết quả phân tích các nguyên tố trong nicotin như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N. Xác định CTĐGN của nicotin, biết nicotin có khối lượng mol phân tử là 162.

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g HCHC A thu được 13,2 g CO2 và 3,6 g H2O. Tỉ khối của A so với H2 là 28. Xác định CTPT của A.

Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 g chất A (chứa C, H, O) thu được 0,44 g CO2 và 0,18 g H2O. Thể tích hơi của của 0,30 g chất A bằng thể tích của 0,16g khí oxi (ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT của chất A.

Bài 5. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,10% còn lại là oxi. Lập CTĐGN và CTPT của anetol.

Bài 6. Hợp chất X có phần tẳm khối lượng C, H, O lần lượt bằng 54,54%; 9,10% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88. Xác định CTPT của X.

Bài 7. Từ tinh dầu chanh người ta tách được chất limonen thuộc loại hiđrocacbon có hàm lượng nguyên tố H là 11,765%. Hãy tìm CTPT của limonen, biết tỉ khối hơi của limonen so với heli bằng 34.

Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn HCHC A cần vừa đủ 6,72 lít O2 (ở đktc) thu được 13,2 g CO2 và 5,4 g H2O. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí gần bằng 1,0345. Xác định CTPT của A.

Bài 9.  Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ X người ta thu được 4,40 g CO2 và 1,80 g H2O.

1. Xác định CTĐGN của chất X.

2. Xác định CTPT chất X biết rằng nếu làm bay hơi 1,10 g chất X thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,40 g khí oxi ở cùng đk nhiệt độ và áp suất.  

Bài 10. Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng 44 : 15.

1. Xác định CTĐGN của X.

2. Xác định CTPT của X biết rằng thỉ khối hơi của X đối với C2H6 là 3,80. 

*Bài 11. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy gồm có 3,15 g H2O và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2 (đktc). Xác định CTĐGN của X.

Bài 12. HCHC A có thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: C chiếm 24,24%; H chiếm 4,04%; Cl chiếm 71,72%.

1. Xác định CTĐGN của A.

2. Xác định CTPT của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với CO2 là 2,25.

Bài 13. Tìm CTPT chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau:

1. Đốt cháy hoàn toàn 10 g hợp chất, thu được 33,85 g CO2 và 6,94 g H2O. Tỉ khối hơi của hợp chất so với KK là 2,69.

2. Đốt cháy 0,282 g hợp chất và cho các sản phẩm sinh ra đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH thấy bình đựng CaCl2 khan tăng thêm 0,194 g, bình KOH tăng thêm 0,80 g. Mặt khác đốt cháy 0,186 g chất đó, thu được 22,4 ml nitơ (ở đktc). Phân tử chỉ chứa một nguyên tử nitơ.

Bài 14. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ có chứa C, H, Cl sinh ra 0,22 g CO2 và 0,09 g H2O. Khi xác định clo trong lượng chất đó bằng dd AgNO3 người ta thu được 1,435 g AgCl.
Bài 15. Phân tích một HCHC cho thấy: cứ 2,1 phần khối lượng C lại có 2,8 phần khối lượng O và 0,35 phần khối lượng H. Hãy xác định CTPT của chất hữu cơ trên biết 1,00 g hơi chất đó ở đktc chiếm thể tích 373,3 cm3.

Bài 16. Đốt cháy hoàn toàn 0,9 g HCHC A thu được 1,32 g CO2 và 0,54 g H2O. Tỉ khối của A so với H2 là 45. Xác định CTPT của A.

Bài 17. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hơi chất A cần 250 ml oxi tạo ra 200 ml CO2 và 200 ml hơi H2O. Xác định CTPT của A, biết thể tích các khí đo ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất.

Bài 18. Khi đốt 1 lít khí A cần 5 lít oxi sau pư thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi H2O. Xác định CTPT của A, biết thể tích các khí đo ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất.

Bài 19. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi. Lập CTĐGN, CTPT của metylơgenol.
Bài 20:  Xác định CTPT của mỗi chất trong các trường hợp sau:

a. 
Tính phần nguyên tố: 85,8%C; 14,2%H; 
[image: image28.wmf]2

A/H

d= 28


b. 
51,3%C; 9,4%H; 12%N; 27,3%O; dA/KK = 4,035

ĐS: C4H8; C5H11O2N

Bài 21: Tìm CTPT của mỗi chất trong từng trường hợp sau:

a. 
Đốt cháy 0,6g chất hữu cơ A thì thu được 0,88g CO2 và 0,36g H2O và 
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b. 
Đốt cháy 7g chất hữu cơ B thì thu được 11,2 lít CO2 (đkc) và 9g H2O. Khối lượng riêng của B ở đkc là 1,25g/l

c. 
Đốt cháy hoàn toàn 10g chất hữu cơ C thu được 33,85g CO2 và 6,94g H2O. Tỷ khối hơi của C so với không khí là 2,69.

ĐS: C2H4O2; C2H4; C6H6
Bài 22: Đốt cháy hoàn toàn m(g) một Hydrocacbon A thì thu được 2,24 lít CO2 (đkc) và 3,6g H2O.

a. 
Tính m và % khối lượng các nguyên tố trong A ?

b. 
Xác định CTN; CTPT của A biết 
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ĐS: 1,6g; 75%; 25%; CH4
Bài 23: Tìm CTN và CTPT của mỗi chất trong từng trường hợp sau:

a. 
Đốt cháy 0,176g hợp chất A sinh ra 0,352g CO2 và 0,144g H2O. Biết dA/KK = 1,52.

b. 
Phân tích 0,31g chất hữu cơ B (C; H; N) thì thu được 0,12g C và 0,05g H. Biết 
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c. 
Phân tích chất hữu cơ D thì thấy cứ 3 phần khối lượng C thì có 0,5 phần khối lượng H và 4 phần khối lượng O. Biết 
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ĐS: C2H4O; CH5N; C2H4O2
Bài 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,9g một chất hữu cơ có thành phần gồm các nguyên tố C, H, O người ta thu được 1,32g CO2 và 0,54g H2O. Khối lượng phân tử chất đó là 180đvC. Hãy xác định CTPT của chất hữu cơ nói trên ?

ĐS: C6H12O6
Bài 25: Đốt cháy hoàn toàn 5,2g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình H2SO4 đđ thì khối lượng bình tăng 1,8g và qua bình đựng nước vôi trong dư thì có 15g kết tủa. Xác định CTPT của A biết 
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ĐS: C3H4O4
Bài 26: Đốt cháy hoàn toàn một lượng Hydrocacbon A rồi cho toàn bộ sản phẩm lần lượt qua bình một đựng H2SO4 đđ rồi qua bình hai đựng nước vôi trong dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình một tăng 0,36g và bình hai có 2g kết tủa trắng.

a. 
Tính % khối lượng các nguyên tố trong A ?

b. 
Xác định CTN và CTPT của A biết dA/KK = 0,965 ?

c. 
Nếu ta thay đổi thứ tự hai bình trên thì độ tăng khối lượng mỗi bình ra sao sau thí nghiệm ?

ĐS: 85,71%; 14,29%; C2H4; tăng 1,24g và không đổi

Bài 27: Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu cơ (A) rồi cho toàn bộ sản phẩm lần lượt qua bình một đựng H2SO4 đđ rồi qua bình hai đựng nước vôi trong dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình một tăng 3,6g và bình hai có 30g kết tủa trắng. Khi hóa hơi 5,2g (A) thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g khí O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định CTPT của (A) ?

ĐS: C3H4O4
Bài 28: Đốt cháy 0,45g chất hữu cơ A rồi cho toàn bộ sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư thì có 112 cm3 N2 (đkc) thoát ra khỏi bình, khối lượng bình tăng 1,51g và có 2g kết tủa trắng.

a. 
Xác định CTN và CTPT của A biết rằng 0,225g A khi ở thể khí chiếm một thể tích đúng bằng thể tích chiếm bởi 0,16g O2 đo ở cùng điều kiện ?

b. 
Tính khối lượng Oxy cần cho phản ứng cháy nói trên ?

ĐS: C2H7N; 1,2g

Bài 29: Đốt cháy hoàn toàn 3,2g một chất hữu cơ A rồi dẫn sản phẩm qua bình chứa nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 13,44g và có 24g kết tủa. Biết dA/KK = 1,38. Xác định CTPT của A ?

ĐS: C3H4
Bài 30: Đốt cháy hoàn toàn 0,6g chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư thấy có 2g kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24g.

a. 
Tìm CTN của A ?

b. 
Tìm CTPT của A biết 3g A có thể tích bằng thể tích của 1,6g O2 trong cùng điều kiện ?

ĐS: C2H4O2
Bài 31: Đốt cháy hoàn toàn 2,46g chất hữu cơ A rồi dẫn sản phẩm qua bình một chứa H2SO4 đđ và bình hai chứa Ca(OH)2 dư thấy thoát ra 224ml N2 (đkc) và khối lượng bình một tăng 0,9g và khối lượng bình hai tăng 5,28g.

a. 
Tìm CTN của A ?

b. 
Tìm CTPT của A biết dA/KK = 4,242 ?

ĐS: C6H5O2N

Bài 32: Đốt cháy hoàn toàn 0,369g hợp chất hữu cơ A sinh ra 0,2706g CO2 và 0,2214g H2O. Đun nóng cùng lượng chất A nói trên với vôi tôi xút để biến tất cả Nitơ trong A thành NH3 rồi dẫn khí NH3 này vào 10ml dung dịch H2SO4 1M. Để trung hòa lượng H2SO4 còn dư ta cần dùng 15,4ml dung dịch NaOH 0,5M. Xác định CTPT của A biết phân tử lượng của nó là 60đvC ?

ĐS: CH4ON2
Bài 33: Đốt cháy 0,282g hợp chất hữu cơ và cho các sản phẩm sinh ra đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH, thấy bình CaCl2 tăng thêm 0,194g, bình KOH tăng thêm 0,8g. Mặt khác đốt 0,186g chất hữu cơ đó thu được 22,4ml N2 (đkc). Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ biết rằng trong phân tử chất hữu cơ chỉ chứa một nguyên tử Nitơ ?

ĐS: C6H7N

Bài 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,4524g hợp chất hữu cơ (A) sinh ra 0,3318g CO2 và 0,2714g H2O. Đun nóng 0,3682g chất (A) với vôi tôi xút để biến tất cả Nitơ trong (A) thành NH3 rồi dẫn NH3 vào 20ml dd H2SO4 0,5M. Để trung hòa axit còn dư sau khi tác dụng với NH3 cần dùng 7,7ml dd NaOH 1M. Hãy

a. 
Tính % các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ (A) ?

b. 
Xác định CTPT của (A) biết rằng (A) có khối lượng phân tử bằng 60 đvC ?

ĐS: 20%; 6,67%; 46,77%; 26,56%; CH4ON2
Bài 35: Khi đốt 1 lít khí (A) cần 5 lít Oxy, sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước. Xác định CTPT của (A) biết các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất ?

ĐS: C3H8
Bài 36: Đốt cháy hoàn toàn 100ml hơi chất (A) cần 250ml Oxy tạo ra 200ml CO2 và 200ml hơi nước. Tìm CTPT của (A) biết rằng các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất ?

ĐS: C2H4O 

Bài 37: Trộn 10ml Hydrocacbon A với 60ml O2 (dư) rồi đốt. Sau phản ứng làm lạnh thu được 40ml hỗn hợp khí, tiếp tục cho hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư thì còn 10ml khí. Tìm CTPT của A ? Biết rằng tất cả các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. 





ĐS:  C8H12
Bài 38: Đốt 200cm3 hơi một chất hữu cơ chứa C; H; O trong 900cm3 O2 (dư). Thể tích sau phản ứng là 1,3 lít sau đó cho nước ngưng tụ còn 700cm3 và sau khi cho qua dung dịch KOH còn 100cm3. Xác định CTPT của chất hữu cơ ? Biết rằng các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

ĐS: C3H6O

Bài 39: Trộn 400ml hỗn hợp khí gồm N2 và một Hydrocacbon A với 900ml O2 (dư) rồi đốt cháy. Thể tích hỗn hợp khí và hơi sau khi đốt cháy là 1,4 lít. Làm ngưng tụ hơi nước thì còn lại 800ml khí. Cho khí này lội qua dung dịch KOH dư thì còn 400ml. Các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Tìm CTPT của A ?

ĐS: C2H6
Bài 40: Trộn 10ml một Hydrocacbon khí với một lượng O2 dư rồi làm nổ hỗn hợp này bằng tia lửa điện. Làm cho hơi nước ngưng tụ thì thể tích của hỗn hợp sau phản ứng thua thể tích ban đầu 30ml. Phần khí còn lại cho qua dung dịch KOH thì thể tích hỗn hợp giảm đi 40ml nữa. Xác định CTPT của Hydrocacbon biết rằng các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

ĐS:  C4H8
Bài 41: Đốt cháy 5,8g chất hữu cơ A thì thu được 2,65g Na2CO3 và 2,25g H2O và 12,1g CO2. Xác định CTPT của A biết rằng trong phân tử A chỉ chứa một nguyên tử Natri ?

ĐS: C6H5ONa

Bài 42: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ chứa C; H; Cl sinh ra 0,44g CO2 và 0,18g H2O. Mặt khác khi phân tích cùng lượng chất đó có mặt của AgNO3 thu được 2,87g AgCl.

a. 
Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ ?

b. 
Xác định CTPT của chất hữu cơ biết 
[image: image34.wmf]2
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 ?

ĐS: CH2Cl2
Bài 43: Đốt cháy hoàn toàn 1,5g chất hữu cơ A rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình một đựng CaCl2 và bình hai đựng dung dịch KOH thì khối lượng bình một tăng 0,9g và khối lượng bình hai tăng 1,76g. Mặt khác khi định lượng 3g A bằng phương pháp Đuyma thì thu được 448ml N2 (đkc). Xác định CTN và CTPT của A biết dA/KK = 2,59 ?

ĐS: C2H5O2N

Bài 44: Tìm CTN và CTPT của mỗi chất trong các trường hợp sau:

a. 
Phân tích A thì thấy: mC : mH : mO = 4,5 : 0,75 : 4 và 10 lít hơi A ở đkc nặng 33g.

b. 
Oxy hóa hoàn toàn một Hydrocacbon B bằng CuO đun nóng. Khi phản ứng xong thu được 1,44g H2O và nhận thấy khối lượng của CuO giảm 3,84g và 
[image: image35.wmf]2
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ĐS: C3H6O2; C4H8
Bài 45: Xác định CTPT của mỗi chất trong các trường hợp sau: Biết rằng các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a. 
Khi đốt 1 lít khí A thì cần 5 lít O2 và sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước.

b. 
Đốt cháy 100ml hơi chất B cần 250ml O2 tạo ra 200ml CO2 và 200ml hơi nước.

ĐS: C3H8; C2H4O

Bài 46: Xác định CTPT của mỗi chất trong các trường hợp sau:

a. 
Một chất hữu cơ có khối lượng phân tử bằng 26đvC. Khi đốt cháy chất hữu cơ chỉ thu được CO2 và H2O.

b. 
Đốt cháy một Hydrocacbon thì thu được 0,88g CO2 và 0,45g H2O.

ĐS: C2H2; C4H10
Bài 47: Đốt cháy hoàn toàn 0,59g chất hữu cơ A chứa C; H; N thì thu được 1,32g CO2 và 0,81g H2O và 112ml N2 (đkc). Tìm CTPT của A biết 
[image: image36.wmf]2
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ĐS: C3H9N

Bài 48*: Đốt 0,366g hợp chất hữu cơ (A) thu được 0,792g CO2 và 0,234g H2O. Mặt khác phân hủy 0,549g chất (A) thu được 37,42g cm3 Nitơ (270C và 750mmHg). Tìm CTPT của (A) biết rằng trong phân tử của (A) chỉ chứa một nguyên tử Nitơ ?

ĐS: C9H13O3N

Bài 49*: Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol chất hữu cơ (B) bằng một lượng Oxy vừa đủ là 0,616 lít thì thu được 1,344 lít hỗn hợp CO2, N2 và hơi nước. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước, hỗn hợp khí còn lại chiếm thể tích 0,56 lít và có tỷ khối đối với Hydro bằng 20,4. Xác định CTPT của (B) biết rằng các thể tích khí đo trong điều kiện tiêu chuẩn và (B) chỉ chứa một nguyên tử Nitơ ?

ĐS: C2H7O2N

Bài 50*: Khi đốt 18g một hợp chất hữu cơ phải dùng 16,8 lít oxy (đkc) và thu được khí CO2 và hơi nước với tỷ lệ thể tích là 
[image: image37.wmf]22

COHO

V:V= 3:2

. Tỷ khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với Hydro là 36. Hãy xác định CTPT của hợp chất đó ?

ĐS: C3H4O2
C¸C BµI TO¸N HI§ROCACBON

Ghi nhí: 

I. CÁC PHẢN ỨNG DẠNG TỔNG QUÁT: 

1. Gọi CT chung của các hydrocacbon là 
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a.Phản ứng với H2 dư (Ni,to) (Hs=100%)
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EMBED Equation.3[image: image42.wmf]2
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 hỗn hợp sau phản ứng có ankan và H2 dư

( Chú ý: Phản ứng với H2 (Hs=100%) không biết H2 dư hay hydrocacbon dư thì có thể dựa vào 
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của hh sau phản ứng. Nếu 
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hh sau phản ứng có H2 dư và hydrocacbon chưa no phản ứng hết

b.Phản ứng với Br2 dư:
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c. Phản ứng với HX
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d.Phản ứng với Cl2 (a's'k't')
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e.Phản ứng với AgNO3/NH3
2
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2) Đối với ankan:

CnH2n+2 + xCl2 
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CnH2n+2-xClx + xHCl    ĐK: 1 
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CmH2m+2 + CxH2x …         ĐK: m+x=n; m 
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3) Đối với anken:

+ Phản ứng với H2, Br2, HX đều tuân theo tỉ lệ mol 1:1

+ Chú ý phản ứng thế với Cl2 ở cacbon 
[image: image68.wmf]a



CH3-CH=CH2 + Cl2 
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4) Đối với ankin:

+ Phản ứng với H2, Br2, HX đều tuân theo tỉ lệ mol 1:1 hay 1: 2

VD: CnH2n-2 + 2H2 
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CnH2n+2
+ Phản ứng với dd AgNO3/NH3
2CnH2n-2 + xAg2O 
[image: image71.wmf]¾

®

¾

2CnH2n-2-xAgx + xH2O

ĐK: 0 
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* Nếu x=0 
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hydrocacbon là ankin 
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ankin-1

* Nếu x=1 
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hydrocacbon là ankin-1

* Nếu x= 2 
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hydrocacbon là C2H2.

5) Đối với aren và đồng đẳng:

+ Cách xác định số liên kết 
[image: image78.wmf]p

 ngoài vòng benzen.

Phản ứng với dd Br2       
[image: image79.wmf]a

=

n

hydrocacbo

Br

n

n

2



EMBED Equation.3[image: image80.wmf]Þ



EMBED Equation.3[image: image81.wmf]a

là số liên kết 
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 ngoài vòng benzen.

+ Cách xác định số lk 
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 trong vòng:

Phản ứng với H2 (Ni,to):  
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 là số lk 
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 nằm ngoài vòng benzen

* 
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là số lk 
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 trong vòng benzen.

Ngoài ra còn có 1 lk 
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 tạo vòng benzen 
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số lk 
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 tổng là 
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+1.

VD: hydrocacbon có 5
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 trong đó có 1 lk
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 tạo vòng benzen, 1lk
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 ngoài vòng, 3 lk
[image: image97.wmf]p

 trong vòng. Vậy nó có k=5 
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CTTQ là CnH2n+2-k với k=5 
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CTTQ là CnH2n-8
II. MỘT SỐ CHÚ Ý TRONG TOÁN HIĐROCACBON: 

	1. Khi đốt cháy hidrocacbon thì cacbon tạo ra CO2 và hidro tạo ra H2O. Tổng khối lượng C và H trong CO2 và H2O phải bằng khối lượng của hidrocacbon.


Thí dụ: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có giá trị là:

A) 2g                     

B) 4g                    
C) 6g                       
D) 8g.

Suy luận: mhỗn hợp = m​C + mH = 
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	2. Khi đốt cháy ankan thu được nCO​2 < nH2O và số mol ankan cháy = số mol H2O 
	CnH2n+2   +  
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Thí dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

A. 37,5g                 

B. 52,5g                     
C. 15g                      
D. 42,5g

Thí dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 12,6g H2O.Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. Ankan                

B. Anken                    
C. Ankin                 
 D. Aren

Thí du 3:Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư thấy bình 1 tăng 4,14g, bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là:
A. 0,06                       

B. 0,09                      
C. 0,03                       
D. 0,045
Thí dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm CH4, C4H10 và C2H4 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Số mol ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,09 và 0,01                               B. 0,01 và 0,09               C. 0,08 và 0,02             D. 0,02 và 0,08

	3. Phản ứng cộng của anken với Br2 có tỉ lệ mol 1: 1.


Thí dụ: Cho hỗn hợp 2 anken đi qua bình đựng nước Br2 thấy làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br2. Tổng số mol 2 anken là:
A. 0,1                  B. 0,05                      C. 0,025                   D. 0,005

	4. Phản ứng cháy của anken mạch hở cho nCO2 = nH2O


Thí dụ : Một hỗm hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Lấy m gam hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch 20% Br2 trong dung môi CCl4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0,6 mol CO2. Ankan và anken đó có công thức phân tử là:

A. C2H6, C2H4           

B. C3H8, C3H6

C. C4H10, C4H8                    D. C5H12, C5H10 

	5. Đốt cháy ankin: Nco2 > nH2O và nankin (cháy) = nCO2 – nH2O


Thí dụ : Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thể khí thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 25,2g. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dd Ca(OH)2 dư thu được 45g kết tủa. V có giá trị là: 

A. 6,72 lít                 B. 2,24 lít                  C. 4,48 lít               B. 3,36 lít

	6. Đốt cháy hỗn hợp các hidrocacbon không no được bao nhiêu mol CO2 thì sau đó hidro hóa hoàn toàn rồi đốt cháy hỗn hợp các hidrocacbon no đó sẽ thu được bấy nhiêu mol CO2. Đó là do khi hidro hóa thì số nguyên tử C không thay đổi và số mol hidrocacbon no thu được luôn bằng số mol hidrocacbon không no.


Thí dụ: Chia hỗn hợp gồm C3H6, C2H4, C2H2, thành 2 phần đều nhau:Đốt cháy phần 1 thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Hidro hóa phần 2 rồi đốt cháy hết sản phẩm thì thể tích CO2 thu được là:

A. 2,24 lít                B. 1,12 lít                   C. 3,36 lít               D. 4,48 lít

	7. Sau khi hidro hóa hoàn toàn hidrocacbon không no rồi đốt cháy thì thu được số mol H2O nhiều hơn so với khi đốt lúc chưa hidro hóa. Số mol H2​O trội hơn bằng số mol H2 đã tham gia phản ứng hidro hóa.


Thí dụ: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin thu được 0,2 mol H2O. Nếu hidro hóa hoá toàn 0,1 mol ankin này rồi đốt cháy thì số mol H2O thu được là:

A. 0,3                       B. 0,4                      C. 0,5                       D. 0,6

	9.Dựa vào cách tính số nguyên tử C và số nguyên tử C trung bình hoặc khối lượng mol trung bình


+ Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp:            
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+ Số nguyên tử C trung bình:            
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Ví dụ 1: Hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp có khối lượng là 24,8g. Thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11,2 lít (đktc). Công thức phân tử ankan là:

A. CH4, C2H6                   B. C2H6, C3H8         

 C. C3H8, C4H10                             
D. C4H10, C5H12.

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2g H2O. Công thức phân tử 2 hidrocacbon là:

        A. CH4, C2H6                   B. C2H6, C3H8

C. C3H8, C4H10                          D. C4H10, C5H12
Ví dụ 3: Cho 14g hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng liên tiếp đi qua dung dịch nước Br2 thấy làm mất màu vừa đủ dd chứa 64g Br2.Công thức phân tử của các anken là:

A. C2H4, C3H6                      B. C3H8, C4H10   

C. C4H10, C5H12                         D. C5H10, C6H12
 Tỷ lệ số mol 2 anken trong hỗn hợp là:

A. 1:2               B. 2:1                        C. 2:3                        (D. 1:1

Thí dụ 4: Cho 10,2g hỗn hợp khí A gồm CH4 và anken đồng đẳng liên tiếp đi qua dd nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng 7g, đồng thời thể tích hỗn hợp giảm đi một nửa. Công thức phân tử các anken là:

A. C2H4, C3H6                      B. C3H6, C4H10   

C. C4H8, C5H10​                          D. C5H10, C6H12
2. Phần trăm thể tích các anken là:

   A. 15%, 35%                           B. 20%, 30%                 C. 25%, 25%                          
D. 40%. 10%

III. CÁC DẠNG TOÁN HIĐROCACBON

	Dạng 1: Xác định CTPT của một Hidrocacbon 

( Phương pháp: 

+ Gọi CTTQ của hidrocacbon ( Tùy vào dữ kiện đề ta gọi CTTQ thích hợp nhất )

+ Sử dụng các phương pháp xác định CTPT đã học 


Bài 1. Hiđrocacbon A có MA > 30. A là chất khí ở điều kiện thường. Đốt cháy A thu được CO2 và nước theo tỷ lệ mol là 2 : 1. A là chất nào trong số các chất sau:

A. butin-1


B. axetilen


C. vinylaxetilen

D. propin

Bài 2(CĐ-08). Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là



A. 2-Metylbutan. 

B. etan

C. 2,2-Đimetylpropan.
D. 2-Metylpropan.

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu được CO2 và hơi nước. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm bằng 100 gam dung dịch NaOH 21,62% thu được dung dịch mới trong đó nồng độ của NaOH chỉ còn 5%. Lựa chọn công thức phân tử đúng của X.
A.  C2H4

B.   C3H6

C. C4H8

D. C5H10.

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn một ankin X thu được 10,8 gam H2O. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng thêm 50,4 gam. Công thức phân tử của X là
	A. C2H2.
	B.  C3H4.
	C.  C4H6.
	D.  C5H8.


Bài 4. Khi đốt cháy 1lít khí X cần 5 lít O2 , sau phản ứng thu được 3 lit CO2 và 4 lít hơi nước. Xác định công thức phân tử của X biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

A: C3H8                          B: C3H8O                                                  C: C3H4                           D: C3H6O

Bài 5. Cho 0,5 lít hỗn hợp hiđrocacbon A và khí CO2 vào 2,5 lít O2 (lấy dư) rồi đốt. Sau phản ứng, thể tích của hỗn hợp sản phẩm là 3,4 lít. Dẫn hỗn hợp sản phẩm qua thiết bị làm lạnh thể tích còn lại 1,8lít và sau khi cho lội qua KOH chỉ còn 0,5lít khí thoát ra (Các thể t]ch đo cùng điều kiện).

a) Xác định A. 

A: C2H6                                   B: C3H8                                                 C: C4H10                                D: Câu B đúng   

b) % thể tích của A và CO2 trong hỗn hợp đầu lần lượt  là:

A: 80 và 20                         B: 70 và 30                                               C: 60 và 40                                            D: 50 và 50                                                               

Bài 6. Đốt cháy 400 ml hỗn hợp gồm hiđrocacbon và H2 với 900 ml O2 (còn dư) thể tích khí thu được là 1,4 lít. Sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 800 ml. Cho hỗn hợp này lội qua dung dịch KOH đặc thì còn 400ml các khí đo cùng điều kiện. Tìm công thức phân tử Hiđrocacbon.

A: C4H6                                   B: C3H6                                                  C: C2H6                                D: Câu B đúng   

Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua ống (I) đựng P2O5 dư, ống (II) đựng KOH dư thấy tỉ lệ khối lượng tăng ở ống (I) và ống (II) là 9:44. Vậy X là
	A. C2H4.
	B.  C2H2.
	C.  C3H8.
	D.  C3H4.


Bài 8. (CĐ - 2007) Khi cho ankan X (83,72% khối lượng cacbon trong phân tử) tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phõn của nhau. Tờn của X là





A. butan


B. 2- metylpropan
C. 2,3-đimetylbutan
D. 3-metylpentan.

Bài 9. (KA – 2007) Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm cú thành phần khối lượng clo là 45,223%. Cụng thức phõn tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)


A. C4H8. 

B. C3H6. 

C. C3H4. 

D. C2H4
Bài 10 (KA-07)- Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4  đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là 

A. C3H8.
B. C3H6.
C. C4H8.
D. C3H4.

Bài 11 (KB-07)- Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là (cho H = 1, C = 12, Br = 80)

A. 3,3-đimetylhecxan.
B. isopentan.

C. 2,2,3-trimetylpentan.D. 2,2-đimetylpropan.

Bài 12 (KA-08)- Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2  bằng 12. Công thức phân tử của X là

A. C6H14.
B. C3H8.
C. C4H10.
D. C5H12.

Bài 13 (KB-08)-Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết  và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ,

áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

7. Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C6H6. Khi cho X tác dụng với Ag2O/ dd NH3 thì thu được kết tủaY 

có phân tử khối là 292. Hãy cho biết, X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4

6. Cho 0,1 mol hiđrocacbon X tác dụng với Ag2O/ dd NH3 thu được 26,4 gam kết tủa. Vậy X là:

A. CH2=CH-C(CH 

B.  HC(C-C(CH

C.  HC(CH
D. CH(C-CH(CH3-C(CH.
	Dạng 2: Xác định CTPT của 2 hidrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng

( Phương pháp:

- Cách 1 :
 +Gọi riêng lẻ công thức từng chất 



+ Lập các phương trình đại số từng các dữ kiện đề ( các ẩn số thường là chỉ số cacbon m,n với số mol từng chất x,y )

- Cách 2: Gọi chung thành một công thức 
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 (Do các hydrocacbon cùng dãy đồng đẳng nên k giống nhau)

Gọi Ct chung của các hydrocacbon trong hh là 
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(nếu vừa đốt cháy vừa cộng hợp H2, Br2, HX…)

- Gọi số mol hh.

- Viết các ptpứ xảy ra, lập hệ phương trình, giải hệ phương trình 
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[image: image113.wmf] 

y

,

x

ta tách các hydrocacbon lần lượt là 
[image: image114.wmf].....

H

C

,

H

C

2

2

1

1

y

x

y

x




Bài 1. Hỗn hợp X gồm hai ankan liên tiếp có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 24,8. Công thức phân tử của hai ankan là
	A. CH4 và C2H6.
	B.  C2H6 và C3H8.
	C.  C3H8 và C4H10.
	D.  Tất cả đều sai.


Bài 2.Hỗn hợp 2 hiđrocacbon có phân tử khối hơn kém nhau 14 đvc .Đốt chỏy hoàn toàn hỗn hợp trên ta thu được 5,6 lớt khớ CO2 ( đktc ) và 6,3 gam hơi nước. Cụng thức phõn tử của hai hiđrocacbon đó là: 

A. C2H6 và C3H8                    B. C3H8 và C4H10         C. C3H6 và C4H8 
D. C4H8 và C6H12                   

Bài 3.Một hỗn hợp ( X ) gồm 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp nhau .Nếu cho 5,6 lớt hỗn hợp X (ĐKTC ) đi qua bỡnh đựng dung dịch Brom có dư thỡ thấy khối lượng bỡnh tăng 8,6 gam .Công thức phõn tử của 2 ankin là: 

A. C3H4 và C4H6              
B. C4H6 và C5H8         


C. C2H2 và C3H4 

Bài 4. Đem đốt cháy hoàn toàn  0,1 mol  hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. Vậy 2 công thức phân tử của 2 anken đó là:


A. C2H4 và C3H6

B.  C3H6 và C4H8
C. C4H8 và C5H10

D. C5H10 và C6H12.

Bài 5. (KB-08)- Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất  X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankan.
B. ankađien.
C. anken.
D. ankin.

Bài 6. (CĐ-07)- Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là 

(Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

A. C2H5OH và C3H7OH.
B. C3H7OH và C4H9OH.
C. C2H5OH và C4H9OH.
D. C4H9OH và C5H11OH.
9. Một hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Dẫn hỗn hợp đó qua 100 gam dung dịch brom 16% thấy dung dịch  brom mất màu và khối lượng bình tăng 2,8 gam, sau phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit một khí (đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí bay ra thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước. Vậy công thức của anken và ankan lần lượt là: 

A. CH4 và C2H4

B.  C2H6 và C2H4

C.  C2H6 và C3H6

D. CH4 và C3H6 .
	Dạng 3: Xác định CTPT của 2 hidrocacbon bất kì

( Phương pháp: Gọi chung thành một công thức 
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 (Do các hydrocacbon có thể khác dãy đồng đẳng nên k khác nhau)

Gọi Ct chung của các hydrocacbon trong hh là 
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(nếu vừa đốt cháy vừa cộng hợp H2, Br2, HX…)

- Gọi số mol hh.

- Viết các ptpứ xảy ra, lập hệ phương trình, giải hệ phương trình 
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Bài 1.Đốt cháy toàn bộ 10,2g hh gồm 2 HC  mạch hở no cần 25,8lit O2 (đktc). Xđ CTPT của 2 HC biết M hai HC  
[image: image123.wmf]£

 60.

Bài 2. Cho 4,48 lit hai HC thuộc dùng dãy đồng đẳng bằng lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm cháy cho đI qua bình 1đựng dd H2SO4 đ thì khối lượng bình tăng lên 12,6g bình 2 đựng dd Ba(OH)2 dư thì tạo thành 50gam kết tủa . Lập CTPT 2 HC biết 2HC đều ở thể khí ở đktc 

Bài 3. Đốt cháy 4,48lit hh 2 HC no,mạch hở có tỉ lệ về thể tích là 1:3 .Sau pư cho sp cháy qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì thấy tạo thành 45g kết tủa. Tìm 2 HC và % về khối lượng  biết các thể tích khí đo ở đktc.

Bài 4.Đốt một hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon A và B có KLPT hơn kém nhau 28 đvC thỡ thu được 0,3 mol CO​2 và 0,5 mol H2O. Xác định A và B.

Bài 5.Hỗn hợp 2 ankan ở thể khớ cú phõn tử khối hơn kém nhau 28 đvc .Đốt chỏy hoàn toàn 2,24 lớt hỗn hợp trên ta thu được 6,72 lit khí CO2( các khí đo ở đktc ) .Công thức phõn tử của 2 ankan là 

A. CH4 và C3H8                   B. C2H6 và C4H10       C. CH4 và C4H10                 D. C3H8 và C5H12      

5. Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở.  Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X (đktc) vào bình đựng dung dịch Br2 dư không thấy có khí thoát ra khỏi bình. Khối lượng brom đã phản ứng là 40 gam. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hh X (đktc) thu được 15,4 gam CO2. Hỗn hợp X gồm :

A. C2H4 và C3H4

B.  C2H2 và C3H6
C.  C2H2 và C4H8
D.  C2H4 và C4H6 .

2. Hỗn hợp khí gồm một ankan và một anken có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có cùng số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0,6 mol CO2. Mặt khác cũng m gam hỗn hợp trên làm mất màu vừa đủ 80gam dung dịch Br2 20% trong dung môi CCl4. Công thức phân tử của ankan và anken lần lượt là các chất nào dưới đây?
	A. C2H6 và C2H4.
	B.  C3H8 và C3H6.
	C.  C4H10 và C4H8.
	D.  C5H12 và C5H10.


8. Hỗn hợp X gồm 2 ankin , đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X thu được 0,17 mol CO2. Cho 0,05 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 0,015 mol Ag2O trong dung dịch NH3.  Vậy hỗn hợp X gồm:

A.   CH3-C(CH và CH3-C(C-CH3 




B.  CH3-C(CH và CH3-CH2-C(CH


C.   CH3-C(CH và CH3-C(C-CH2-CH3



D.  HC(CH và CH3-C(CH.

13.(KA – 2007)  Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bỡnh chứa 1,4 lớt dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bỡnh tăng thêm 6,7 gam. Công thức phõn tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12)



A. C3H4 và C4H8. 
B. C2H2 và C3H8.     

C. C2H2 và C4H8.    

D. C2H2 và C4H6.

14. (KB – 2008) Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khớ X gồm hai hiđrocacbon vào bỡnh đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đó phản ứng và cũn lại 1,12 lớt khớ. Nếu đốt chỏy hoàn toàn 1,68 lớt X thỡ sinh ra 2,8 lớt khớ CO2. Cụng thức phõn tử của hai hiđrocacbon là (biết cỏc thể tích khí đều đo ở đktc).



A. CH4 và C2H4

B. CH4 và C3H4

C. CH4 và C3H6

D. C2H6 và C3H6
	Dạng 4: Các bài toán tính khối lượng thể tích


(CĐ-07)-Câu 25: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3  (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3  thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2  (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng 
A. 11,2.
B. 13,44.
C. 5,60.
D. 8,96.

(KA-07)-Câu 14: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2  (dư), thu được số gam kết tủa là (cho ..., O = 16, Ca = 40)

A. 20.
B. 40.
C. 30.
D. 10.

(CĐ-07)-Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là 

    A. 70,0 lít.
B. 78,4 lít.
C. 84,0 lít.
D. 56,0 lít

(KA-08)-Câu 40: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2  và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2  là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là

A. 1,20 gam.
B. 1,04 gam.
C. 1,64 gam.
D. 1,32 gam.

(KA-08)-Câu 27: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2  là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2  và H2O thu được là

A. 18,60 gam.
B. 18,96 gam.
C. 20,40 gam.
D. 16,80 gam.

(CĐ-08)-Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2  (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro làA. 12,9.
B. 25,8.
C. 22,2.
D. 11,1.
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I. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ (m, %)

1. Xác định khối lượng các nguyên tố có trong mA gam hợp chất:
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2. Xác định % khối lượng các nguyên tố có trong mA gam hợp chất:

	
[image: image129.wmf]%

100

.

%

A

C

m

m

C

=


	
[image: image130.wmf]%

100

.

%

A

H

m

m

H

=



	
[image: image131.wmf]%

100

.

%

A

N

m

m

N

=


	
[image: image132.wmf])

%

%

(%

%

100

%

N

H

C

O

+

+

-

=




II. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ CỦA CHẤT HỮU CƠ (MA)

1. Trường hợp cho tỷ khối hơi: 
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2. Trường hợp cho thể tích phân tử gam:
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* Chú ý: Theo Định luật Avôgadrô: Hai chất khác nhau ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, chiếm cùng thể tích 
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chúng phải có cùng số mol.
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III. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ  (CxHyOzNt)

1. Dựa vào công thức ĐGN mà xác định
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2. Dựa vào thành phần nguyên tố mà xác định
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3. Dựa vào phương trình phản ứng đốt cháy
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-Nếu đề bài cho đầy đủ các tỉ lệ trên 
[image: image144.wmf]Þ

ta xác định được cụ thể các giá trị của x, y, z, t 
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Xác định công thức phân tử

-Nếu đề bài cho thiếu một trong các tỉ lệ trên 
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ta chỉ xác định được tỉ lệ của x:y:z:t 
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Chỉ xác định được công thức ĐGN.

IV.NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ 

	Chất
	Thuốc thử
	Hiện tượng 
	Phản ứng

	Ankan
	Cl2/ás
	Sản phẩm sau PƯ làm hồng giấy quỳ ẩm
	CnH2n+2 + Cl2 
[image: image148.wmf]as
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 CnH2n+1Cl + HCl

	Anken
	Dd Br2
	Mất màu 
	CnH2n + Br2 ( CnH2nBr2

	
	Dd KMnO4
	mất màu 
	3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O  ( 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

	
	Khí Oxi 
	Sp cho pứ tráng gương
	2CH2 = CH2 + O2  
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CH3CHO

	Ankađien
	Dd Br2
	Mất màu
	CnH2n(2 + 2Br2 ( CnH2nBr4

	Ankin
	Dd Br2
	Mất màu 
	CnH2n(2 + 2Br2 ( CnH2nBr4

	
	Dd KMnO4
	mất màu 
	3CH(CH+8KMnO4 ( 3HOOC(COOH + 8MnO4(+8KOH

	
	AgNO3/NH3 (có nối 3 đầu mạch)
	kết tủa màu vàng nhạt
	HC ( CH + 2[Ag(NH3)2]OH  ( Ag ( C ( C ( Ag( + 2H2O + 4NH3

R(C ( C(H + [Ag(NH3)2]OH ( R(C ( C(Ag( + H2O + 2NH3

	
	dd CuCl trong NH3
	kết tủa màu đỏ
	CH ( CH + 2CuCl + 2NH3 ( Cu ( C ( C ( Cu( + 2NH4Cl

R ( C ( C ( H + CuCl + NH3 ( R ( C ( C ( Cu( + NH4Cl

	Toluen
	dd KMnO4, t0
	Mất màu
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	Stiren
	Dd KMnO4
	Mất màu
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	Ancol
	Na, K
	( không màu
	2R ( OH 
+ 
2Na 
(
 2R ( ONa 
+   H2( 

	Ancol

bậc I
	CuO (đen)

t0
	Cu (đỏ),

Sp cho pứ tráng gương
	R ( CH2 ( OH + CuO 
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R ( CH = O + Cu + H2O

R ( CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH  

        (  R( COONH4 + 2Ag( + H2O + 3NH3

	Ancol

bậc II
	CuO (đen) t0
	Cu (đỏ),

Sp không pứ tráng gương
	R ( CH2OH ( R( + CuO 
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R ( CO ( R(  + Cu + H2O

	Ancol

đa chức


	Cu(OH)2
	dung dịch màu xanh lam
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	Anilin
	Nước Brom
	Tạo kết tủa trắng
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	Anđehit
	AgNO3 trong NH3
	( Ag trắng
	R ( CH = O + 2Ag[(NH3)2]OH

 (  R ( COONH4 + 2Ag( + H2O + 3NH3(

	
	Cu(OH)2
NaOH, t0
	( đỏ gạch
	RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 
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RCOONa + Cu2O( + 3H2O

	
	Dd Brom
	Mất màu
	RCHO + Br2 + H2O ( RCOOH + 2HBr

	
	Andehit no hay ko no đều làm mất màu nước Br2 vì đây là phản ứng oxi hóa khử. Muốn phân biệt andehit no và không no dùng dd Br2 trong CCl4, môi trường CCl4 thì Br2 không thể hiện tính oxi hóa nên chỉ phản ứng với andehit không no

	Chất
	Thuốc thử
	Hiện tượng 
	Phản ứng

	Axit cacboxylic
	Quì tím
	Hóa đỏ
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	( CO2
	2R ( COOH + Na2CO3 ( 2R ( COONa + CO2( + H2O

	Aminoaxit
	
	Hóa xanh

Hóa đỏ

Không đổi
	Số nhóm ( NH2 > số nhóm ( COOH 

Số nhóm ( NH2 < số nhóm ( COOH

Số nhóm ( NH2 = số nhóm ( COOH
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	( CO2
	2H2N(R(COOH + Na2CO3 ( 2H2N(R(COONa + CO2( + H2O

	Amin
	Quì tím
	Hóa xanh
	

	Glucozơ
	Cu(OH)2
	dd xanh lam 
	2C6H12O6 + Cu(OH)2 ( (C6H11O6)2Cu + 2H2O

	
	Cu(OH)2
NaOH, t0
	( đỏ gạch
	CH2OH ( (CHOH)4 ( CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 
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 CH2OH ( (CHOH)4 ( COONa + Cu2O( + 3H2O

	
	AgNO3   / NH3
	( Ag trắng
	CH2OH ( (CHOH)4 ( CHO + 2Ag[(NH3)2]OH

 (  CH2OH((CHOH)4(COONH4 + 2Ag( + H2O + 3NH3(

	
	Dd Br2
	Mất màu 
	CH2OH((CHOH)4(CHO + Br2( CH2OH((CHOH)4(COOH+2HBr

	Saccarozơ

C12H22O11
	Thuỷ phân
	sản phẩm tham gia pứ tráng gương
	C12H22O11      +      H2O      (      C6H12O6      +      C6H12O6


                          Glucozơ
  Fructozơ  

	
	Vôi sữa
	Vẩn đục
	C12H22O11      +      Ca(OH)2      (      C12H22O11.CaO.2H2O

	
	Cu(OH)2
	dd xanh lam 
	C12H22O11   +   Cu(OH)2   (   (C12H22O11)2Cu  +  2H2O

	Mantozơ

C12H22O11
	Cu(OH)2
	dd xanh lam 
	C12H22O11   +   Cu(OH)2   (   (C12H22O11)2Cu  +  2H2O

	
	AgNO3   / NH3
	( Ag trắng
	

	
	Thuỷ phân
	sản phẩm tham gia pứ tráng gương
	C12H22O11      +      H2O      (      2C6H12O6   (Glucozơ) 

	Tinh bột

(C6H10O5)n
	Thuỷ phân
	sản phẩm tham gia pứ tráng gương
	(C6H10O11)n     +      nH2O      (      nC6H12O6   (Glucozơ) 

	
	Ddịch iot
	Tạo dung dịch màu xanh tím, khi đun nóng màu xanh tím biến mất, khi để nguôi màu xanh tím lại xuất hiện 


BÀI TẬP TỔNG HỢP HIDROCACBON

CHỦ ĐỀ 1: Xác định dãy đồng đẳng của hidrocacbon
1. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở cùng dãy đồng đẳng hấp thụ hoàn toàn sản phẩm vào 1,8 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78g. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được kết tủa và tổng khối lượng tổng cộng cả 2 lần là 18,85g. Tỉ khối của X với H2 là 20.

Dãy đồng dẳng của hai hidrocacbon là:

a. Ankin                b. Ankadien                c. Aren              d. Ankin hoặc Ankadien

Đáp án đúng: d

2. Cho hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon A, B mạch thẳng và khối lượng phân tử của A nhỏ hơn khối lượng phân tử của B. Trong hỗn hợp X, A chiếm 75% theo thể tích . Đốt cháy hoàn toàn X cho sản phẩm cháy hấp thụ qua bình chứa dung dịch Ba(OH)2 dư, sau thí nghiệm khối lượng dung dịch trong bình giảm 12,78g đồng thời thu được 19,7g kết tủa. Biết tỉ khối hơi của X đối với hidro bằng 18,5 và A, B cùng dãy đồng đẳng.

1) Xác định dãy đồng đẳng của 2 hidrocacbon

    a. Ankan              b. Anken                   c. Aren                 d. Ankadien

Đáp án đúng: a

2) Tìm công thức phân tử của A, B?

    a. C3H6 và C4H8                                          b. C2H6 và C4H10

    b. C4H8 và C5H10                                        d. C2H6 và C3H8
Đáp án đúng: b

3. Mỗi hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon A, B ( thuộc một trong 3 dãy đồng đẳng ankan, anken, ankin) số nguyên tử C trong mỗi phân tử nhỏ hơn 7; A và B được trộn theo tỉ lệ mol là 1:2. Đốt cháy hoàn toàn 14,8g hỗn hợp X bằng oxi rồi thu toàn bộ sản phẩm lần lượt dẫn qua bình chứa dung dịch H2SO4 đặc, dư; bình 2 chứa 890ml dung dịch Ba(OH)2 1M thì khối lượng bình 1 tăng 14,4g và ở bình 2 thu được 133,96g kết tủa trắng.

Xác định dãy đồng đẳng của A và B.

   a. Ankin            b. Anken            c. Ankedien               d. Ankan

Đáp án đúng: a

4. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X với một lượng vừa đủ oxi. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua H2SO4 đậm đặc thì thể tích khí giảm hơn một nửa. Dãy đồng dẳng của hidrocacbon X là:

   a. Ankin            b. Anken            c. Ankedien               d. Ankan

Đáp án đúng: d

5. Cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau, phân tử khối của X gấp đôi phân tử khối của Y.

a) Xác định công thức tổng quát của 2 hidrocacbon.

   a. CnH2n – 2       b. CnH2n + 2        b. CnH2n – 6        c. CnH2n
Đáp án đúng: d

b) Xác định công thức phân tử của X và Y, biết rằng: Tỉ khối của hỗn hợp đồng thể tích X và Y so với khí C2H6 bằng 2,1.

   a. C3H8 và C6H14                             b. C3H4 và C6H6    

   c. C3H6 và C6H12                             b. Câu C đúng

Đáp án đúng: d

6. Đốt cháy V (lit) hỗn hợp khí X ở điều kiện tiêu chuẩn gồm 2 hidrocacbon tạo thành 4,4g CO2 và 1,8g H2O. Cho biết 2 hidrocacbon tren cùng hay khác dãy đồng đẳng và thuộc dãy đồng đẳng nào? ( Chỉ xét các dãy đồng đẳng đã học trong chương trình).

   a. Cùng dãy đồng đẳng Anken hay cùng dãy đồng đẳng xicloankan.

   b. Khác dãy đồng đẳng: anken và xicloankan.

   c. Khác dãy đồng đẳng: ankan và ankin ( số mol bằng nhau)

   d. Khác dãy đồng đẳng: ankan và ankadien (số mol bằng nhau )

7. Đốt cháy hoàn toàn 2,8g một hợp chất hữu cơ X rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dung dịch NaOH thì dung dịch này có khối lượng tăng thêm 12,4g, thu được 2 muối này có tỉ lệ 1 : 1. Xác định dãy đồng đẳng của chất X.

   a. a. Ankin            b. Anken            c. Ankadien               d. Ankan

Đáp án đúng: b

8. Đốt cháy hoàn toàn 2,8 chất hữu cơ X bằng 6,72 lit O2 (đktc) chỉ tạo thành khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện.

a) Tìm dãy đồng đẳng của hợp chất hữu cơ X.

   a. Anken          b. Ankan           c. Ankadien              d. Kết quả khác

Đáp án đúng: a

c) Nếu cho 2,8g X nói trên vào dung dịch Br2 dư thì được 9,2g sản phẩm cộng. Tìm công thức phân tử.

   a. C5H10           b. C4H8           c. C4H10                   d. Kết quả khác

Đáp số đúng: a

9. Đốt cháy 2 lit hỗn hợp hai hidrocacbon X, Y ở thể khí và cùng dãy đồng đẳng, cần 10 lit O2 để tạo thành 6 lit CO2 ( các thể tích đều ở đktc).

a) Xác định dãy đồng đẳng của 2 hidrocacbon?

   a. Ankan           b. Anken                 c. Aren              d. Ankadien

Đáp án đúng: a

10. Đốt cháy hoàn toàn 24,64 lit (27,3oC; 1 atm) hỗn hợp khí X gồm 3 hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp, thu sản phẩm cho hấp thụ hết vào một bình nước vôi trong dư thi khối lượng toàn bình tăng 149,4g và khi lọc thu được 270g kết tủa trắng.

a) Xác định dãy đồng đẳng của 3 hidrocacbon

   a. CnH2n – 2       b. CnH2n + 2        b. CnH2n – 6        d. CnH2n
Đáp án đúng: a

b) Xác định công thức phân tử 3 hidrocacbon:

  a. C2H4, C3H6 và C4H8               b. C6H6, C7H8 và C8H10   

  b. C2H6, C3H8 và C4H10             d. C2H2, C3H4 và C4H6                            
Đáp án đúng: d

CHỦ ĐỀ 2 : Xác định CTPT – CTCT của hidrocacbon

Dạng 1:Hỗn hợp hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng kế tiếp
1. Một hỗn hợp gồm hai chất đồng đẳng ankan kế tiếp có khối lượng 24,8g. Thể tích tương ứng là 11,2 lit (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử của ankan.

   a. C6H8 và C3H8                    b. C5H12 và C6H14                    

   c. C3H8 và C4H10                   d. Câu C đúng

Đáp án đúng: d       

2. Cho 5,6 lit hỗn hợp hai olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau hợp nước (có xúc tác) được hỗn hợp 2 rượu. Chia hỗn hợp hai rượu này ở dạng khan rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất phản ứng hết với Na dư thu được 840ml khí. Đốt cháy hết phần thứ hai rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng NaOH dư thì khối lượng bình NaOH tăng 13,75g.

Công thức phân tử của hai olefin là:

    a. C2H6 và C3H8                    b. C3H4 và C4H6                    

    c. C2H4 và C3H6                    d. C4H8 và C3H6                 

Đáp án đúng: c

Dạng 2:Hỗn hợp hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng không kế tiếp
3. Cho 6,72 lit hỗn hợp khí gồm 2 olefin lội qua nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16,8g. Hãy tìm công thức phân tử các olefin biết rằng số nguyên tử cacbon trong mỗi olefin không quá 5.

   a. C2H4 và C4H8                    b. C3H6 và C4H8                    

   c. C5H10 và C6H12                  d. C2H4 và C4H8 ; C3H6 và C4H8 

Đáp án đúng: d

4. Đốt cháy 560cm3 hỗn hợp khí (đktc) gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon ta thu được 4,4g CO2 và 1,9125g hơi nước. Xác định công thức phân tử các hidrocacbon.

   a. C4H8 và C4H10                   b. C4H6 và C4H10                    

   c. C4H4 và C4H10                  d. Câu A, B, C chưa đủ cặp đáp số

Đáp án đúng: d

Dạng 3: Sử dụng một số dữ kiện thực nghiệm khi xác định công thức , thành phần của hidrocacbon
5. Đốt 10cm3 một hidrocacbon bằng 80cm3 oxi (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi cho H2O ngưng tụ còn 65cm3 trong đó 25cm3 là oxi. Các thể tích đều đo ở đktc. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon.

   a. C4H10           b. C4H6            c. C5H10                   d. C3H8
Đáp án đúng: b

6. Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon mạch hở. Cho 1680ml hỗn hợp trên đi chậm qua nước brom dư. Sauk hi phản ứng hoàn toàn còn lại 1120ml và lượng brom tham gia phản ứng là 4,0g. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1680ml hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi trong dư thì thu được 12,5g kết tủa.

Công thức phân tử của hai hidrocacbon là:

   a. C4H8 và C3H6                    b. C2H6 và CH4                    

   c. C4H10 và CH4                    d. C3H6 và CH4
Đáp số đúng: d                 
7. Hỗn hợp khí A gồm hidro, một paraffin và hai olefin là đồng đẳng lien tiếp. Cho 560ml A đi qua ống chứa bột niken nung nóng được 448ml hỗn hợp khí A1 lội qua bình nước brom thấy nước brom nhạt màu một phần và khối lượng bình nước brom tăng thêm 0,343g. Hỗn hợp khí A2 đi ra khỏi bình nước brom chiếm thể tích 291,2ml và có tỉ khối đối với không khí bằng 1,313. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các olefin phản ứng với tốc độ bằng nhau ( nghĩa là tỉ lệ với thành phần % thể tích của chúng) và các thể tích khí đo ở đktc. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon.

 a. C2H4; C3H6 và C5H10                    b. C2H6; C3H6 và C4H8                    

 c. C3H8; C4H10 và C5H12                   d. C2H6; C4H8  và C5H10
Đáp án đúng: b

8. Cho 0,672 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon mạch hở. Chia A thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 qua dung dịch Br2 dư, khối lượng dung dịch tăng Xg, lượng Br2 đã phản ứng hết 3,2g không có khí thoát ra khỏi dung dịch. Đốt cháy phần 2 và cho sản phẩm cháy qua bình dung dịch P2O5. Sau đó cho qua KOH rắn. Sau thí nghiệm bình đựng P2O5 tăng Yg và bình đựng KOH tăng 1,76g. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon.

   a. C2H4 và C3H6                                               b. C3H6 và C4H8                    

   c. C2H4 và C4H6 hoặc C2H2 và C3H6               d. Câu C đúng

Đáp án đúng: d

9. Cho 0,896 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở. Chia A thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho qua dung dịch Br2 có thừa, lượng Br2 nguyên chất phản ứng 5,6g

Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,2g CO2. Tìm công thức phân tử 2 hidrocacbon.

   a. C4H8 và C2H2                                               b. C4H2 và C2H4                   

   c. C4H8 và C2H2 ; C4H2 và C2H4                                d. Đáp số khác

Đáp số đúng: c

10. Trộn hôn hợp X1 gồm hidrocacbon B với H2 có dư dx/H2 = 4,8. Cho X1 đi qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp X2 có dX2/H2 = 8. Công thức phân tử hidrocacbon B là:

    a. C3H6           b. C3H4            c. C4H8                   d. C5H8
Đáp số đúng: b

11. Trộn hỗn hợp X gồm 1 hidrocacbon khi (A) và H2 với dX/H2 = 6,1818. Cho X qua Ni đun nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y dY/H2 = 13,6. Xác định công thức phân tử của A.

     a. C3H4           b. C3H6            c. C4H6                   d. C5H12
Đáp số đúng: a

12. Cho 1,568 lit hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon mạch hở vào bình nước brom dư. Sauk hi phản ứng hoàn toàn chỉ còn lại 448cm3 khí thoát ra và đã có 8 gam brom phản ứng. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X trên rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong thì được 15g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc, thu thêm tối đa 2 gam kết tủa nữa. ( Các thể tích khí đều được đo ở đktc).

Tìm công thức cấu tạo 2 phân tử hidrocacbon.

    a. C2H4 và C4H8                    b. C3H6 và C4H8                    

    c. C2H2 và C5H12                   d. C2H6 và C3H6
Đáp án đúng: d

13. Cho 0,42 lit hỗn hợp khí B gồm hai hidrocacbon mạch hở đi rất chậm qua bình đựng nước brom dư. Sauk hi phản ứng hoàn toàn thấy có 0,28 lit khí đi ra khỏi bình và có 2 gam brom đã tham gia phản ứng. Các thể tích khí đo ở đktc. Tỉ khối hơi của B so với hidro là 19. Hãy xác định công thức phân tử hai hidrocacbon.

        a. C2H6 và C4H6                                               b. C3H8 và C2H2                    

        c. C2H6 và C4H6 hoặc C3H8 và C2H2
        d. C3H6 và C4H6 hoặc C2H8 và C2H2
Đáp số đúng: c

Dạng 4: Biện luận để xác định CTPT hidrocacbon
14. Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ (A) và (B) khác dãy đồng đẳng, trong đó (A) hơn (B) một nguyên tử cacbon,người ta chỉ thu được H2O và 9,24 gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với hidro là dx/H2 = 13,5. Tìm công thức phân tử của (A), (B)?

    a. C2H4 và C2H5OH                    b. C2H6 và C3H8                    

    c. C2H2 và CH2O                        d. C3H8O và C2H6O

Đáp án đúng: c

15. Đốt hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon X, Y thuộc cùng một dãy đồng đẳng (ankan, anken, ankin), hấp thu sản phẩm cháy vào 4,5 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì thu được kết tủa, khối lượng dung dịch tăng lên 3,78g. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được kết tủa. Tổng kết của 2 lần nặng 18,85g. Biết rằng số mol X bằng 60% tổng số mol X, Y trong hỗn hợp. Xác định công thức phân tử của X, Y?.

    a. C2H4 và C3H6                    b. C3H4 và C5H6                    

    c. C2H6 và C3H8                    d. C2H2 và C4H6
Đáp án đúng: d

16. Đốt cháy một hidrocacbon X mạch hở, khí với 1,92 gam khí oxi trong bình kín rồi cho các sản phẩm sau phản ứng qua bình một chứa trong H2SO4 đặc dư, bình hai chứa 3,5 lit Ca(OH)2 0,01M thu được 3g kết tủa, khí duy nhất bay ra có thể tích 0,224 lit đo ở 27,3oC và 1,1 atm. Xác định công thức phân tử của X, giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

    a. C2H2               b. C2H8                c. C3H8 hoặc C2H2
    d. C3H8 hoặc C2H2 hoặc CH4
Đáp án đúng: d

17. Cho hỗn hợp khí gồm hidrocacbon A và oxi lấy dư, trong đó có 10% A theo thể tích vào một khí nhiên kế, tạo áp suất 1 atm ở 0oC. Bật tia lửa điện để A cháy hoàn toàn rồi cho nước ngưng tụ ở 0oC thì áp suất ở trong bình giảm còn 0,8 atm. Biết lượng oxi dư không quá 50% lượng oxi ban đầu. Hãy tìm công thức phân tử của A.

    a. C4H8           b. C4H10            c. C4H4                   d. C5H12
Đáp án đúng: c

18. Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon, mạch hở, trong phân tử mỗi chất chứa không quá một lien kết ba hay hai lien kết đôi. Số cacbon mỗi chất tối đa bằng 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp thu được 0,25 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon?

    a. C2H2 và C7H14                    b. C5H8 và C5H10                    

    c. C5H8 và C5H12                       d. Đáp số A + B + C

Đáp án đúng: d

19. Đốt cháy một hidrocacbon X với lượng vừa đủ oxi. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua bình đựng canxi clorua khan có dư thể tích giảm đi hơn một nửa. Biết rằng X cacbon chiếm 80% về khối lượng. Xác định công thức cấu tạo của X.

    a. C3H8           b. C2H4            c. C4H6                   d. C2H6
Đáp án đúng: d

20. Đốt cháy hai hidrocacbon có cùng công thức tổng quát CnH2n + 2 – 2k thu được sản phẩm sau khi đốt cháy có khối lượng 22,1g. Khi cho toàn bộ lượng sản phẩm này vào 400g dung dịch NaOH thì thu được dung dịch gồm hai muối có nồng độ 9,0026%. Tỉ lệ số mol hai muối là 1:1.

Cho biết tỉ lệ số mol của chúng trong hỗn hợp là 1:2 ( theo chiều khối lượng phân tử tăng dần). Biết k < 3. Công thức phân thức phân tử của hai hidrocacbon là:

    a. C2H4 và C3H6                    b. C3H8 và C4H10                    

    c. C2H2 và C3H4                       d. Kết quả khác

Đáp án đúng: c

21. Một hidrocacbon X có công thức CnH2n + 2 – 2k. Khi đốt X ta được tỉ lệ số mol của CO2 và H2O băng 2 ( kí hiệu là b), ứng với k nhỏ nhất. Công thức phân tử của X là:

    a. C2H4           b. C2H6            c. C2H2                   d. C6H6
Đáp án đúng: c

22. Có một hỗn hợp hai hidrocacbon A và B ở thể khí. Phân tử khối của B lớn hơn phân tử khối của A 24 đvC. Tỉ khối hơi so với H2 của B bằng 9/5 tỉ khối hơi so với H2 của A. Khi đốt cháy V lit hỗn hợp thu được 11,2 lit CO2 (đktc) và 8,1g H2O. Hỏi A và B là những hidrocacbon nào?

    a. C2H8 và C4H10                    b. C2H6 và C4H6                    

    c. C3H8 và C5H10                    d. Kết quả khác

Đáp án khác: b

23. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hơi của hidrocacbon A và khí oxi dư thu được hỗn hợp khí và hơi. Làm lạnh hỗn hợp này, thể tích giảm 50%. Nếu cho hỗn hợp còn lại qua KOH, thể tích giảm 83,3% số còn lại. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon.

    a. C2H6           b. C5H8            c. C5H12                   d. C6H6
Đáp án đúng: c

24. Trong một hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon A và khí oxi dư trong bình rồi đốt cháy, sau khi xong,làm lạnh hỗn hợp khí thu được, nhận thấy thể tích giảm 33,3% so với thể tích hỗn hợp thu được. Nếu dẫn hỗn hợp khí tiếp tục qua dung dịch KOH thể tíc bị giảm 75% số còn lại. Tìm công thức phân tử hidrocacbon A.

    a. C3H6           b. C3H4            c. C2H6                   d. C6H6
Đáp án đúng: b

25. Ở nhiệt độ 100oC, khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp gồm một số hidrocacbon lien tiếp trong cùng dãy đồng đẳng nào đó bằng 64. Sau khi làm lạnh để nhiệt độ phòng thì một số chất trong hỗn hợp bị hóa lỏng. Khối lượng phân tử trung bình của những chất còn lại ở thể khí bằng 54, còn khối lượng phân tử trung bình của những chất lỏng là 74. Tổng khối lượng phân tử các chất trong hỗn hợp ban đầu bằng 252 đvC và phân tử khối của đồng đẳng nặng nhất bằng 2 lần của phân tử khối của đồng đẳng nhẹ nhất. Hãy xác định công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp ban đầu?

   a. C3H8; C4H10; C5H12                    b. C2H6 và C3H6                    

   c. C4H8; C5H10  và C6H12                d. Kết quả khác

Đáp án đúng: c

26. Một hỗn hợp khí có khối lượng 7,6g gồm 2,24 lit một hidrocacbon mạch thẳng A và 1,12 lit một ankin B (đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết trong dung dịch Ba(OH)2 dư thì được 108,35g kết tủa. A thuộc loại hidrocacbon nào?

    a. C3H4 và C4H8                    b. C2H2 và C3H8                    

    c. C6H6 và C7H8                    d. Kết quả khác

Đáp án đúng: a

27. Hỗn hợp hai olefin (ở thể khí) lien tiếp trong cùng dãy đồng đẳng hợp nước tạo thành 2 rượu (một rượu có dạng mạch nhánh) hiệu suất đều bằng 40%. Biết thể tích hỗn hợp V lit (ở 0oC, 1 atm)

Chia hỗn hợp rượu thành 2 phần bằng nhau. Cho Na tác dụng với phần 1 thu được 2,464 lit H2 (ở 27,3oC, 1 atm). Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc tạo 3,852g hỗn hợp 3 ete. 50% lượng rượu có số nguyên tử cacbon ít hơn và 40% lượng rượu có số nguyên tử cacbon nhiều hơn đã tạo thành ete. Xác định công thức phân tử 2 olefin.

    a. C3H6 và C4H8                    b. C2H4 và C4H8                    

    c. C4H8 và C5H10                   d. C2H4 và  C3H6
Đáp án đúng: d

BÀI TẬP TỰ GIẢI
1. a) Trộn 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 với 1,68 lit O2 (đkct) nạp vào một khí kế có thể tích 4 lit rồi đốt cháy.

Áp suất hỗn hợp sau phản khi to = 109,2oC là:

   a. 0,392 atm              b. 1,176 atm              c. 0,784 atm              d. 1,568 atm

b) Cho 11 gam hỗn hợp gồm 6,72 lit một hidrocacbon mạch hở A và 22,4 lit một ankin. Đốt cháy hỗn hợp này thì tiêu thụ 25,76 lit oxi. Các thể tích đo trong điều kiện tiêu chuẩn.

Công thức phân tử của hidrocacbon A và B lần lượt là:

    a. C2H6 và C2H2                    b. C3H6 và C3H4                    

    c. C2H2 và C3H4                    d. C2H4 và  C2H2
2. a) Trong một bình kín thể tích 5,6 lit chứa 3,36 lit H2 và 2,24 lit C2H4 (đktc) và một ít bột niken. Đốt nóng bình một thời gian, Sau đó làm lạnh về 0oC, áp suất trong bình lúc đó là p. Nếu cho hỗn hợp khí trong bình sau phản ứng lội qua nước brom thấy có 0,8g Br2 tham gia phản ứng.

Hãy tính phần trăm phản ứng:

   a. 31,65%               b. 63,3%              c. 94,95%              d. 100%

b) Đốt cháy hoàn toàn 50 cm3 hỗn hợp khí A gồm C2H6, C2H4, C2H2 và  H2 thu được 45 cm3 CO2. Mặt khác nung nóng thể tích hỗn hợp khí A đó có mặt Pd xúc tác thì thu được 40 cm3 hỗn hợp khí B. Sau đó cho hỗn hợp khí B qua Ni đun nóng cho môt khí duy nhất. (Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp A ( H2, C2H2, C2H4, C2H6) lần lượt là:

      a. 20%, 30%, 20%,30%                   b. 25%, 15%, 30%, 30%

      c. 55%, 20%, 15%, 10%                  d. Kết quả khác

3. a) Đốt cháy 60 cm3 hỗn hợp ankin X, Y là hai đồng đẳng lien tiếp nhau thu được 220 cm3 CO2 ( các thể tích khí đo trong cùng điều kiện). Công thức phân tử của X và Y lần lượt là:

      a. C2H2 và C3H4                    b. C3H4 và C4H6                    

      c. C4H6 và C5H8                    d. Kết quả khác

b) Một bình kín 2 lit ở 27,3oC chứa 0,03 mol C2H2; 0,015 mol C2H4 và 0,04 mol H​2 có áp suất p1.

Nếu trong bình đã có một ít bột Ni làm xúc tác ( thể tích không đáng kể), nung bình đến nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu được hôn hợp khí A có áp suất p2. Cho hỗn hợp A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,6g kết tủa. Hãy tính áp suất p2:

  a. 0,277 atm              b. 0,6925 atm              c. 1,108 atm              d. 0,554 atm

4. a) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit khí C2H4 (đktc) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch chứa 11,1 gam Ca(OH)2. Hỏi sau khi hấp thụ khối lượng phần dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

  a. tăng 4,8g               b. giảm 2,4g                c. tăng 2,4g

  d. giảm 3,6g              e. tăng 3,6g

b) Một hỗn hợp A gồm 0,12 mol C2H2 và 0,18 mol H2. Cho A qua Ni nung nóng,phản ứng không hoàn toàn và thu được khí B. Cho B qua bình dung dịch Br2 dư, thu hỗn hợp khí thoát ra X. Đốt cháy hoàn toàn X rồi cho toàn bộ sản phẩm vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 12 gam kết tủa và khối lượng bình tăng lên 8,88 gam. Tính độ tăng khối lượng của bình dung dịch Br2.

  a. 0,82g              b. 2,46g              c. 1,64g              d. 3,28g           e. kết quả khác

5. a) Trộn 11,2 lit hỗn hợp X gồm C3H6 (chiếm 40%V) và C3H4 (chiếm 60%V) với H2 trong bình kín 33,6 lit có ít bột Ni ở đktc. Sau thời gian đốt cháy nóng bình và đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất khí trong bình là 2/3 atm. Biết khi cho hỗn hợp qua dung dịch muối Ag+ trong ammoniac thể tích của nó giảm 1/10. Hãy xác định thành phần và số mol hỗn hợp khí thu được sau phản ứng:

  a. C3H8 (0,5 mol) và H2 (0,5 mol)             b. C3H8 (0,9 mol) và C3H6 (0,1mol)

  c. C3H8 (0,3 mol) và C3H6 (0,1 mol)         d. C3H4 (0,1 mol) và H2 (0,5 mol)

  e. Kết quả khác

b) Một hỗn hợp R gồm C2H4 và C3H6, trong đó C3H6 chiếm 71,43% về thể tích. Một hỗn hợp X gồm R và H2 với số mol R bằng 5 lần số mol H2. Lấy 9,408 lit X (đktc) đung nóng với Ni xúc tác, phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z. Biết tỉ lệ mol của 2 ankan sinh ra bằng tỉ lệ mol của 2 olefin tương ứng ban đầu.

Số mol các khí C2H6, C3H8, C2H4, C3H6 lần lượt là:

    a. 0,01; 0,06; 0,08 và 0,2                  b. 0,03; 0,04; 0,06 và 0,22

    c. 0,02; 0,05; 0,08 và 0,2                  d. kết quả khác

6. a) Đốt một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon A, B (có M hơn kém nhau 28g) thì thu được 0,3 mol CO2 và 0,5 mol H2O.

Công thức phân tử của A và B lần lượt là:

        a. C2H6 và C3H8                    b. CH4 và C4H10                    

        c. CH4 và C2H6                      d. CH4 và  C3H8
b) Hợp chất A có 8 nguyên tử của hai nguyên tố MA < 32. Hãy lập luận đẻ tìm ra công thức của A:

     a. C4H4           b. C3H5            c. C2H6                   d. Kết quả khác

7. a) Hỗn hợp D gồm hợp chất C2H6 và một ankin B ( ở thể khí) trộn với nhau theo tỉ lệ mol 1:1. Thêm O2 vào hỗn hợp D được hỗn hợp D1 có tỉ khối so với H2 = 18. Hãy tìm công thức phân tử của ankin B?

     a. C3H4           b. C2H2            c. C4H6                   d. C5H8
b) Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở ( thuộc trong số 3 loại hidrocacbon paraffin, olefin và ankin) có tỉ lệ khối lượng phân tử là 22/13, rồi cho sản phẩm sinh ra đi vào bình dựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy bình nặng thêm 46,5g và có 147,75g kết tủa. hãy xác định công thức phân tử hai hidrocacbon.

     a. C3H8 và C3H4                    b. C2H2 và C2H6                    

     c. C3H8 và C3H6                    d. C3H8 và  C2H2
8. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp có tỉ lệ mol bằng nhau của chất C8H8 và một hidrocacbon B trong oxit thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 13/10. Biết rằng chất B chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất chứa một nguyên tử brom trong phân tử và khối lượng phân tử dưới 152 đvC. Chất B có công thức phân tử là:

     a. CH4           b. C5H12            c. C3H6                   d. C5H8
9. Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất huuwx cơ A và B khác dãy đồng đẳng, trong số đó A hơn B một nguyên tử cacbon, người ta chỉ thu được H2O và 9,4g gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với Hidro là 13,5. Công thức phân tử của A và b là:

    a. CH4 và C2H2                       b. CH4O và C2H2                    

    c. CH2O và C2H2                    d. CH2O2 và  C2H2
10. Đốt cháy V lit hỗn hợp X ở đktc gồm 2 hidrocacbon tạo thành 4,4g CO2 và 1,8g H2O.

Hãy cho biết hai hidrocacbon trên cùng hay khác dãy đồng đẵng và thuộc dãy đồng đẳng nào? ( chỉ xét các dãy đồng đẳng đã học trong chương trình).

a. Cùng dãy đồng đẳng cả hai hidrocacbon là anken hay xicloankan

b.Khác dãy đồng đẳng: 1 ankan và 1 ankadien

c.Khác dãy đồng đẳng: 1 ankin và 1 ankan

d.Câu A + B + C đều đúng

11. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon ( điều kiện thường, ở thể khí), có khối lượng mol phân tử kém nhau 28g, sản phẩm tạo thành cho đi qua bình đựng P2O5 và bình CaO. Bình đựng P2O5 nặng thêm 9g còn bình đựng CaO nặng thêm 13,2g.

a) Các hidrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào?

   a. ankan                b. anken               c. ankin                 d. aren

b) Công thức 2 hidrocacbon là:

   a. C2H4 và C4H8                    b. C2H2 và C4H6                    

   c. CH4 và C3H8                      d. Kết quả khác

12. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hidrocacbon đông đẳng hấp thụ hoàn toàn sản phẩm sinh ra bằng Ba(OH)2 dư chứa trong bình thấy nặng thêm 22,1g và có 78,8g kết tủa trắng.

a) Xác đinh dãy đồng đẳng của 2 hidrocacbon, biết chúng thuộc một trong ba dãy ankan, anken và ankin.

  a. ankan               b. ankin               c. anken              d. câu A đúng

b) Xác định hai hidrocacbon đã cho, biết chúng ( xếp theo thứ tự tăng dần phân tử khối) được trộn theo tỉ lệ số mol 1:2.

  a. C2H4 và C3H6                    b. C2H2 và C3H4                    

  c. C3H4 và C4H6                    d. CH4 và  C2H6
13. A là hỗn hợp khí (đktc) gồm 3 hidrocacbon X, Y, Z thuộc 3 dãy đồng đẳng. B là hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối so với hidro bằng 19,2. Để đốt cháy 1 mol hỗn hợp A cần 5 mol hỗn hợp B, thu được CO2 và hơi nước có số mol như nhau.

Khi cho 22,4 lit hỗn hợp A đi qua bình nước brom dư thấy có 11,2 lit khí bay ra, khối lượng bình nước brom tăng 27g, còn khi cho 22,4 lit hỗn hợp A đi qua dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy tạo thành 32,4g kết tủa vàng. Các khí đo được ở đktc. Ba hidrocacbon trong hỗn hợp là:

a. C3H8, butin-1 và butadiene-1             b. C4H10, butin-1 và butadiene-1

c. C5H12, butin-1 và butadiene-1 hoặc butadiene 1-3

d. Kết quả khác

14. Một hỗn hợp X gồm hidrocacbon lien tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có khối lượng 10,5g và có thể tích hỗn hợp là 2,352 lit ở 109,2oC và 2,8at. Hạ nhiệt độ xuống 0oC, một số hidrocacbon (có số C ≥ 5) hóa lỏngconf lại hỗn hợp Y có thể tích 1,24 lit ở 2,8at. Tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với không khí bằng 1,402. Tổng phân tử khối của hỗn hợp bằng 280.

Xác định dãy đồng đẳng của hidrocacbon, biết rằng phân tử khối của các chất sau cùng bằng 1,5 lần phân tử khối của chất thứ 3.

a. anken           b. arken             c. ankadien                aren

15. Một hỗn hợp X gồm hơi hidrocacbon mạch hở A và H2 dư có tỉ khối hơi với Hêli bằng 3. Cho hỗn hợp X qua bột Ni nung nóng trong điều kiện để xảy ra phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với He bằng 7,5. Biết số nguyên tử cacbon trong một mol A nhỏ hơn 7. Công thức phân tử của A là:

a. C3H4           b. C4H4            c. C5H10                   d. C3H6
16. Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon trong bình kín có thể tích 10 lit bằng lượng không khí gấp đôi lượng cần thiết. Sau phản ứng làm lạnh bình xuống 0oC thấy áp suất trong bình là 1,948 atm.

Mặt khác khi hấp thụ lượng nước sinh ra bằng 25ml dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84g/cm3) sẽ được dung dịch có nồng độ 95,75%. Tìm công thức phân tử của A biết nó không có đồng phân.

a. C3H6           b. C2H2            c. C2H4                   d. C6H6
17. Cho hợp chất có công thức phân tử C8H8, biết 3,12g chất này phản ứng hết với dung dịch  chứa 4,8g Br2 hoặc với tối đa 2,688 lit H2 (đktc). Hidro hóa C8H8 theo tỉ lệ 1:1 được hidrocacbon cùng loại X. Khi Brom hóa một đồng phân Y của X với xúc tác bột Fe theo tỉ lệ mol 1:1 được một sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo của C8H8 là:

a. C6H4(CH3)2                             b. C6H5CH=CH2
c. C6H5CH2=CH3                        d. Câu b đúng

18. Một hỗn hợp hai ankan kế cận trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với H2 là 24,8.

a) Công thức phân tử của hai ankan là:

       a. C2H2 và C3H4                    b. C2H4 và C4H8                    

       c. C3H8 và C5H12                   d. Kết quả khác

b) Thành phần % thể tích, thành phần hỗn hợp là:

       a. 30% và 70%                      b. 35% và 65%

       c. 60% và 40%                      d. Cùng 50%

19. Ở đktc có một hỗn hợp khí hidrocacbon no A và B tỉ khối hơi so với hidro là 12 (dhh/H2 = 12).

a) Tìm khối lượng CO2 và hơi nước sinh ra khi đốt 15,68 lit hỗn hợp ( ở đktc)

     a. 24,2g và 16,2g                      b. 48,4g và 32,4g

     c. 40g và 30g                            d. Kết quả khác

b) Công thức phân tử của A và B là:

     a. CH4 và C2H6                    b. CH4 và C3H8                    

     c. CH4 và C4H10                   d. Cả ba câu a + b + c

20. Một hỗn hợp gồm 2 khí hidrocacbon mạch hở. Tỉ khối hơi hỗn hợp so với H2 là 17. Ở đktc 400cm3 hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 71,4cm3 dung dịch Br2 0,2M và còn lại 240cm3 khí. Xác định công thức phân tử của hai hidrocacbon.

     a. C2H6 và C2H2                    b. C3H8 và C3H4                    

     c. C2H6 và C3H4                    d. C4H10 và  C2H2
21. Hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon (đktc).

a) Tìm tỉ khối hơi của hỗn hợp A đối với Nito, biết rằng 560cm3 hỗn hợp đó nặng 1,3625g.

     a. 1,9               b. 2                c. 1,6                 d. kết quả khác

b) Đốt cháy Vcm3 hỗn hợp A cho các sản phẩm phản ứng lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng Ba(OH)2 thấy khối lượng bình 1 tăng 2,34g và bình 2 tăng 7,04g. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon biết rằng có một hidrocacbon là olefin.

     a. C4H8 và C4H6                    b. C4H8 và C4H4                    

     c. C4H8 và C4H2                    d. Cả ba câu a + b + c

22. Cho 10 lit hỗn hợp khí ( ở 54oC và 0,8064 atm) gồm hai anken lội qua bình đựng nước brom dư thấy khối lượng bình nước brom tăng lên 16,8g.

a) Tính tổng số mol của 2 anken.

     a. 0,1 mol                 b. 0,2 mol                  c. 0,3 mol                  d. Kết quả khác

b) Hãy biện luận các cặp anken có thể có trong hỗn hợp khí ban đầu biết rằng số nguyên tử C trong mỗi anken không quá 5.

     a. C5H10 và C2H4                    b. C5H10 và C3H6                    

     c. C5H10 và C4H8                    d. Cả hai câu a + b

23. Cho 1232cm3 hỗn hợp gồm ankan A và anken B ở thể khí ( số nguyên tử C trong A, B như nhau) vào nước brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm 1,4g. Đốt cháy hoàn toàn chất khí sau khi qua nước brom và cho sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thu được 180ml dung dịch muối 0,5M. Công thức phân tử của A, B là:

     a. C2H4 và C2H6                    b. C3H8 và C4H8                    

     c. C4H8 và C5H12                   d. C2H4 và  C4H10
24. Một hỗn hợp gồm ankan và ankin. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp này thu được 12,6g H2O. Khối lượng oxi cần dung cho phản ứng là 36,8g. Thể tích CO2 sinh ra bằng 8/3 thể tích hỗn hợp khí ban đầu.

a) Tổng số mol của hỗn hợp ban đầu là:

     a. 0,3 mol             b. 0,2 mol              c. 0,4 mol             d. Kết quả khác

b) Xác định công thức cấu tạo có thể của ankan và ankin.

     a. C3H8 và C2H2                    b. C2H6 và C3H4                    

     c. C4H10 và C2H2                    d. Cả hai câu b + c

25. Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon mạch hở. Cho 840ml hỗn hợp lội qua dung dịch brom dư thì còn lại 560ml, đông thời có 2g Br2 tham gia phản ứng. Ngoài ra nếu đốt cháy hoàn toàn 840ml hỗn hợp rồi cho khí CO2 qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì được 6,25g kết tủa (các khí đo ở đktc).

Công thức phân tử của 2 hidrocacbon là:

     a. CH4 và C4H10                    b. C2H6 và C3H6                    

     c. CH4 và C3H6                       d. Kết quả khác
TRẮC NGHIỆM: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL- PHENOL

I – DẪN XUẤT HALOGEN

1/ Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn xuất halogen bậc:

A. 1                   B. 2                    C. 3                  D. 4

2/ Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

A. CH2=CHCH2Cl                        B. CH2=CHBr                C. C6H5Cl                D. CH2=CHCl

3/ X là dẫn xuất clo của metan, trong phân tử X clo chiếm 83,52% khối lượng. Công thức của X là:

A. CH3Cl                     B. CH2Cl2                 C. CHCl3              D. CCl4
4/ Chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

	A. Cl – CH2 – COOH
	B. C6H5 – CH2 – Cl 

	C. CH3 – CH2 – Mg – Br
	D. CH3 – CO – Cl 


5/ Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

	A. CH2 = CH – CH2Br 
	B. ClBrCH – CF3

	C. Cl2CH – CF2 – O –CH3 
	D. C6H6Cl6


6/ Khi cho metan tác dụng cới Cl2 (đk askt) với tỉ lệ 1:3 ta sẽ thu được sản phẩm nào sau đây:

	A. clometan/ metyl clorua
	B. điclometan/ metylen clorua

	C. triclometan/ clorofom
	D. cacbon tetraclorua/ tetraclometan


7/ Theo quy tắc Zai-xep, sán phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-clobutan?

	A. But-2-en
	B. But-1-en

	C. But-1,3-đien
	D. But-1-in


8/ Khi đun sôi hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH trong C2H5OH thấy thoát ra một chất khí không màu. Dẫn khí này đi qua ống nghiệm đựng nước brom. Hiện tượng xảy ra là:

A. xuất hiện kết tủa trắng                                                   B. Nước brom có màu đậm hơn

C. nước brom bị mất màu                                                   D. Không có hiện tượng gì xảy ra

9/ Số đồng phân của dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Br là:

A. 4                                       B. 3                                     C. 2                                           D. 5

II – ANCOL:

1/ Chọn cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống sau:

Rượu là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử của chúng chứa một hay nhiều nhóm -OH liên kết với.............

A. Gốc hiđrocacbon.         B. Gốc ankyl.                    C. Gốc anlyl.               D.Gốc hiđrocacbon no.
2/ Chọn cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống sau:

Nhiệt độ sôi của rượu cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của ankan tương ứng là vì giữa các phân tử rượu tồn tại..........

A. Liên kết cộng hóa trị.              B. Liên kết hiđro.
       C. Liên kết phối trí.                     D. Liên kết ion.

3/ Khi cho một ít giọt dung dịch phenolphtalein vào một dung dịch chứa C2H5ONa thì dung dịch có màu:

A. Đỏ.                  B. Hồng.              C. Không đổi màu.         D. Xanh.

4/ Dãy đồng đẳng của rượu etylic có công thức tổng quát là:

A. CnH2n+2OH(n
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1).             B. CnH2n-1OH(n
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1).              C. CnH2n+1OH(n
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1).            D. CnH2n-2O(n
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1).

5/ Công thức cấu tạo đúng của 2,2- Đimetyl butanol-1 là:

A. (CH3)3C-CH2-CH2-OH                        B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OH

C. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH      D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH

6/ Công thức cấu tạo đúng của rượu tert - butylic là:

A.(CH3)3COH.                         B.(CH3)3CCH2OH.          C.(CH3)2CHCH2OH             D.CH3CH(OH)CH2CH3.

7/ Dùng Cu(OH)2 có thể nhận biết được chất nào:

A. ancol etylic                         B. Glixerol                          C. Đimetyl ete                      D. metan
.
8/ Rượu nào sau đây không tồn tại?

A. CH2=CH-OH             B. CH2=CH-CH2OH.               C. CH3CH(OH)2.           D. Cả A,,C.

9/ Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó nCO2 < nH2O. Kết luận nào sau đây đúng:

 A. (X) là rượu no
B. (X) là ankađiol      C. (X) là rượu 3 lần rượu        
D. Tấ

10/ Công thức nào dưới đây là công thức của rượu no mạch hở?

 
A. CnH2n+2-x(OH)x
B. C nH2n+2O  
        C. CnH2n+2Ox

D. CnH2n+1OH

11/ Cho biết sản phẩm chính của phản ứng khử nước của (CH3)2CHCH(OH)CH3 ?

A. 2 - metylbut-1-en
B. 3 - metylbut-1-en        C. 2 - metylbut-2-en           D. 3 - metylbut-2-en
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12/ Anken sau: CH3– CH – CH=CH2 là sản phẩm loại nước của rượụ nào dưới đây:



         CH3

A. 2-metylbutan-1-ol

B. 2,2-đimetylpropan-1-ol         C. 2-metylbutan-2-ol
   D. 3-metylbutan-1-ol

13/ Một rượu no có công thức thực nghiệm (C2H5O)n vậy công thức phân tử của rượu là:

A. C6H15O3            B. C4H10O2                          C. C6H14O3

      D. C4H10O

14/ Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất nhãn : Phenol , Stiren ; Rượu benzylic là: 

A. Na                           B.  Dung dịch NaOH              C.  Quỳ tím                           D. Dung dịch Br2

15/ Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là:

A. Na, CuO, HBr                    B. NaOH, CuO, HBr                  C. Na, HBr, Mg                D. CuO, HBr, K2CO3
16/ Theo danh pháp IUPAC, hợp chất HOCH(CH3)CH2CH(CH3)2 có tên gọi là:

A. 4-metylpentan-2-ol                          B. 2-metylpentan-2-ol           

C. 4,4-đimetylbutan-2-ol                      D. 1,3-đimetylbutan-1-ol

17/ Ancol no, đa chức X có công thức đơn giản nhất là C2H5O. X có công thức phân tử là:

A. C4H5O            B. C4H10O2                     C. C6H15O3                 D. C8H20O4
18/ Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?

A. 3                  B. 4                  C. 5                    D. 6

19/ Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:

A. ancol bậc 1                                           B. ancol bậc 2                   

C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2               D. ancol bậc 3

20/ Đun nóng một rượu X với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. 

Công thức tổng quát của X là :

A. CnH2n+1CH2OH                B. RCH2OH
C. CnH2n+1OH


D. CnH2n+2O

21/ Thuốc thử để phân biệt glixerol, etanol và phenol là:

A. Na, dung dịch brom                                              B. Dung dịch brom, Cu(OH)2
C. Cu(OH)2, dung dịch NaOH                                   D. Dung dịch brom, quì tím
22/ Số đồng phân rượu của C3H7OH là:

A. 2                                 B. 3                                 C. 4                              D. 5

23/ Trong dãy đồng đẳng rượu no đơn chức, khi mạch cacbon tăng, nói chung:

A. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm

B. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước tăng

C. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm            D. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước tăng

24/ Số Số đồng phân rượu của C4H9OH là:

A. 2                                 B. 3                                 C. 4                              D. 5

25/  Chất                              có tên là gì ?
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	A. 1,1- đimetyletanol
	B. 1,1 –đimetyletan-1-ol

	C. isobutan-2-ol
	D. 2-metylpropan-2-ol


26/ Ancol isobutylic có công thức cấu tạo nào?

	A. 
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	C. 
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27/ Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế rượu etylic?

A. Cho glucozơ lên men rượu

B. Thuỷ phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm

C. Cho C2H4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, nóng

D. Cho CH3CHO hợp H2 có xúc tác Ni, đun nóng.

28/ Phát biểu nào sau đây là đúng:


A. Rượu thơm là chất có công thức tổng quát C6H6(OH)z

B. Rượu thơm là chất trong phân tử có nhân benzen và có nhóm hidroxyl.


C. Rượu thơm là chất có nhóm hidroxyl gắn trên mạch nhánh của hidrocacbon thơm. 


D. Rượu thơm là chất có nhân benzen, mùi thơm hạnh nhân.

29/ Cho các hợp chất:

	(1) CH3 – CH2 – OH
	(2) CH3 – C6H4 - OH

	(3) CH3 – C6H4 – CH2 – OH
	(4) C6H5 - OH

	(5) C6H5 – CH2 – OH
	(6) C6H5 – CH2 – CH2 - OH


Những chất nào sau đây là rượu thơm?

	A. (2) và (3)
	B. (3), (5) và (6)

	C. (4), (5) và (6)
	D. (1), (3), (5) và (6)


30/ Chất hữu cơ nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường

	A. CH3Cl
	B. CH3OH

	C. CH3 – O – CH3
	D. Tất cả đều là chất lỏng


31/ Để phân biệt ancol etylic tinh khiết và ancol etylic có lẫn nước, có thể dùng chất nào sau đây?

	A. Na kim loại
	B. CuO, to

	C. CuSO4 khan
	D. H2SO4 đặc


32/ Khi đốt cháy một rượu thu được tỉ lệ số mol nH2O : nCO2 = 1:1. kết luận nào sau đây về rượu đã cho là đúng?

A. Rượu no, đơn chức                          B. Rượu có một liên kết đôi, đơn chức

C. Rượu có một liên kết ba, đơn chức       D. Rượu thơm

33/ CTCT của But-3-en-1-ol:
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	B. CH2 = CH - CH2 - CH2 - OH
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34/ Các ancol có tonc, tosôi, độ tan trong H2O của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon vì:

A. Các ancol có nguyên tử O trong phân tử

B. Các ancol có khối lượng phân tử lớn

C. Các ancol có khối lượng phân tử lớn hơn hiđrocacbon và có khả năng hình thành liên kết hiđro với H2O

D. Giữa các phân tử ancol tồn tại liện kết hiđro liên phân tử đồng thời có sự tương đồng với cấu tạo của H2O

35/ Số lượng đồng phân có nhóm –OH của C5H12O là:


A. 4


B. 8



C. 5



D. 7
36/ Tên gọi của CH3-CH(OH)-CH2OH là: 

A. 1,2- đihiđroxyl propen 


B. Propan-2,3-điol  





C. Propan-1,2- điol



D. 1- Metyl etanđiol.
37/ Khi oxihoá ancol X thu được anđehit đơn chức, vậy CTCT của X có dạng:


A. R-OH

B. R-CH(OH)-R’ 
  C. CnH2n+1CH2OH
    D. R-CH2-OH
38/ Khi đốt cháy ancol X thu được số mol nước lớn hơn số mol CO2. Điều đó cho biết, X là


A. Ancol no, mạch hở



           B. Ancol no đơn chức





C. Ancol có 1 liên kết 
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           D. Ancol đa chức

39/ Khối lượng kim loại Na cần phải lấy để tác dụng đủ với 80g C2H5OH là:

	A. 25g
	B. 35g

	C. 40g
	D. 45g


40/ Đốt cháy một lượng ancol A thu được 4,4g CO2 và 3,6g H2O. CTPT của rượu là:

	A. CH3OH
	B. C2H5OH

	C. C3H7OH
	D. C4H9OH


41/ Cho 11 gam hỗn hợp gồm 2 rượu đơn chức tác dụng hết với natri kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Khối lượng phân tử trung bình của 2 rượu là:


A. 36,7


B. 48,8


C. 73,3



D. 32,7

42/ Đốt cháy 1,85 gam một rượu no đơn chức cần có 3,36 lit O2 (đktc). Công thức rượu đó là:


A. CH3OH
B. C2H5OH
C. C3H7OH
D. C4H9OH

43/ Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na dư thu được 3,36 lit H2 (đktc). % về khối lượng các rượu trong hỗn hợp là. 

A. 27,7% và 72,3%
B. 60,2% và 39,8%
C. 40% và 60%
D. 32% và 68%

44/ Cho 11g hỗn hợp gồm hai rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na đã thu được 3,36lit H2 (đo ở đkc). Công thức phân tử của 2 rượu trên là:

A.CH3OH và C2H5OH.                 B. C3H5OH  và C2H5OH.

C. CH3OH và C2H3OH.                D. C3H7OH và C2H5OH.

45/ Một rượu đơn chức A tác dụng với HBr cho hợp chất hữu cơ B có chứa C, H, Br; trong đó Br chiếm 58,4% khối lượng. CTPT của rượu là:

A. C2H5OH                      B. C3H7OH                          C. CH3OH                        D. C4H9OH

46/ Lấy một lượng Na kim loại tác dụng vừa đủ với 18,7 gam hỗn hợp X gồm 3 rượu đơn chức, cô cạn thu được 29,7 gam sản phẩm rắn . Tìm công thức cấu tạo của một rượu có khối lượng phân tử nhỏ nhất.


A. C2H5OH         B. CH3OH            C. C3H7OH               D. C3H6OH

47/ Cho 2,84 gam một hỗn hợp hai rượu đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ, tạo ra 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 ở đktc. Xác định công thức phân tử của hai rượu trên .

A. CH3OH và C2H5OH

B. C2H5OH và C4H9OH        C. C3H7OH và C4H9OH
D. Các câu A, B, C đều sai

48/ Đốt cháy hoàn toàn 2,22 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 5,28 gam CO2 và 2,7 gam H2O. X phản ứng với Na, không phản ứng với dung dịch NaOH. Tìm công thức phân tử của A và cho biết tất cả các đồng phân cùng nhóm chức và khác nhóm chức của A ứng với công thức phân tử trên?

A. C3H8O có 4 đồng phân                                        B. C2H5OH có 2 đồng phân

C. C2H4(OH)2 không có đồng phân
               D. C4H10O có 7 đồng phân

49/ Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một rượu X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam H2O.Công thức phân tử của X là:


A. C3H8O2
      B. C5H10O2                    C. C4H8O2


D. C3H8O3
50/ Một rượu no X, khi đốt cháy 1 mol X cần 2,5 mol O2. Công thức của rượu X.


A. C3H5(OH)3                         B. C2H4(OH)2               C. C3H6(OH)2                                     D. Câu B và C đúng

51/ Cho Na phản ứng hoàn toàn với 18,8g hỗn hợp 2 rượu kế tiếp nhau  trong dãy đồng đẳng của rượu etylic thấy sinh ra  5,6 lít H2 ( đktc). CTPT 2 rượu là:

A . CH3OH, C2H5OH        B . C2H5OH, C3H7OH
C . C3​H7OH, C4H9OH

D . C4H9OH, C5H11OH

52/ Cho 1,85g một rượu no đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 308ml khí H2(1atm và 27,3oC). Công thức phân tử của X là:

A. C2H5OH.      D. C5H11OH. B. C3H7OH C. C4H9OH
III – PHENOL:

1/ Cho các chất có công thức cấu tạo :
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Chất nào thuộc loại phenol?

A. (1) và (2).    B. (2) và (3).   C. (1) và (3).    D. Cả (1), (2) và (3).

2/ Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy:



A. Mất màu nâu đỏ của nước brom
B. Tạo kết tủa đỏ gạch
C. Tạo kết tủa trắng
D. Tạo kết tủa xám bạc

3/ Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:


A. C6H5ONa + CO2 + H2O  
B. C6H5ONa + Br2     
C. C6H5OH + NaOH 
D. C6H5OH + Na

4/ Gọi tên hợp chất sau:                                      
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	A. 4-metylphenol
	B. 2-metylphenol

	C. 5-metylphenol
	D. 3-metylphenol


5/ Nguyên nhân nào sau đây làm cho phenol tác dụng dễ dàng với dung dịch brom?

A. Chỉ do nhóm OH hút electron                B. Chỉ do nhân benzen hút electron

C. chỉ do nhân benzen đẩy electron

D. Do nhóm –OH đẩy electron vào nhân benzen và nhân benzen hút electron làm tăng mật độ electron ở các vị trí o- và p-

6/ Dùng cách nào sau đây để phân biệt phenol lỏng và rượu etylic?

A. Cho cả 2 chất cùng tác dụng với Na                 B. Cho cả 2 chất tác dụng với NaOH

C. Cho cả 2 chất thử với giấy quỳ                         D. Cho cả 2 chất tác dụng với dung dịch nước brom

7/ Hãy chọn câu phát biểu sai:

A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hoá trong không khí thành màu hồng nhạt

B. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3
C. Khác với benzen, phenol phản ứng dễ dàng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường tạo thành kết tủa trắng.

D. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

8/ Phenol phản ứng được với dãy chất nào sau đây?

A. CH3COOH, Na2CO3, NaOH, Na, dung dịch Br2, HNO3      B. HCHO, Na2CO3, dung dịch Br2, NaOH, Na

C. HCHO, HNO3, dung dịch Br2, NaOH, Na                            D. Cả A,B,C

9/ Cho m(gam) phenol C6H5OH tác dụng với natri dư thấy thoát ra 0,56 lít khí H2 (đktc). Khối lượng m cần dùng là...

A. 4,7g.                B. 9,4g.            C. 7,4g.                D. 4,9g.

10/ Cho nước brom dư vào dung dịch phenol thu được 6,62 gam kết tủa trắng (phản ứng hoàn toàn). Khối lượng phenol có trong dung dịch là:
A. 1,88 gam 
B. 18,8 gam 
C. 37,6 gam 
D. 3,7
CHƯƠNG: HIDROCACBON THƠM

1/ Câu nào đúng nhất trong các câu sau đây?

A / Benzen là một hiđrocacbon
                                         B / Benzen là một hiđrocacbon  no

C / Benzen là một hiđrocacbon không no

            D / Benzen là một hiđrocacbon thơm

2/ Một đồng đẳng của benzen có CTPT C8H10.  Số đồng phân của chất này là :


A / 1

B / 2

C / 3

D / 4
3/ Phản ứng của benzen với các chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa:

 A. HNO3 đậm đặc


             B. HNO2 đặc / H2SO4đặc

C. HNO3 loãng / H2SO4đặc


D. HNO3 đặc / H2SO4đặc

4/ Dùng dung dịch brom (trong nước) làm thuốc thử, có thể phân biệt cặp chất nào sau đây: 

A. metan và etan.
B. toluen và stiren.                C. etilen và propilen.
D. etilen và stiren.
5/ Các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom trong nước ?

A. CH
[image: image177.wmf]CH, CH2 = CH2, CH4, C6H5CH = CH2.                        

B.  CH
[image: image178.wmf]CH, CH2 = CH2, CH4, C6H5CH3.

C. CH
[image: image179.wmf]CH, CH2 = CH2, CH2= CH – CH = CH2 , C6H5CH = CH2.              

D. CH
[image: image180.wmf]CH, CH2 = CH2, CH3 – CH3, C6H5CH = CH2.
6/ Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được các chất benzen, stiren, etylbenzen ?

A. dung dịch KMnO4

B. dung dịch Brom     C. oxi không khí               D. Đáp án khác
7/ Hiện tượng gì xảy ra khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc rồi để yên:

A. dung dịch brom bị mất màu                             B. Xuất hiện kết tủa

C. có khí thoát ra                                                   D. Dung dịch brom không bị mất màu
8/ Nhóm thế có sẵn trên nhân benzen định hư​ớng phản ứng thế vào vị trí ortho và para là:

(R là gốc hidrocacbon)   A. –R , –NO2      B. –OH , –NH2 , gốc ankyl , halogen
C. –OH , –NH2 , –CHO
         D. –R , –COOH

9/ Tính chất thơm của benzen tức là:

A. Dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng và oxi hoá
           B. Vừa tác dụng với halogen vừa tác dụng với HNO3
C. Vì là RH mạch vòng




                         D. Vì có mùi thơm
10/ Hidrocacbon X là đồng đẳng của benzen có công thức thực nghiệm (C3H4)n. 

X có công thức phân tử nào dưới đây?

A. C12H16


B. C9H12


C. C15H20
                           D. C12H16 hoặc C15H20
11/ Có các chất sau đây : Buta-1,3-dien, but-1-en, butan, toluen, etin

Chất được dùng làm monome để điều chế trực tiếp cao su buna là :

A. Buta-1,3-dien

B. But-1-en

C. Butan

D. Etin
12/ Sản phẩm của phản ứng: C6H5CH3 + Cl2 
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 là:

     A. O-clotoluen.               B. P - toluen.            C. M - toluen.               D. Benzyl Clorua. 

13/ Sản phẩm của phản ứng: C6H6 + Cl2 
[image: image182.wmf]as
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 là:
   A. Clobenzen     B. Hecxaclo xiclo hexan       C. 1,2 điclo benzen.      D. 1,3  đoclo benzene.

14/ Cao su buna – S  được điều chế từ:

A.Butan + Styren                 B.Butin + Styren             C.Buten + Styren          D.Butadien 1,3  + Styren

15/ Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch KMnO4:

A. dung dịch KMnO4 bị mất màu                              B. Có kết tủa trắng

C. sủi bọt khí                                                              D. Không có hiện tượng gì xảy ra

16/ Khi đốt một mol ankyl benzen thì .

   A. n CO2 = n H2O         C. n CO2 <  n H2O              B. n CO2 > n H2O                D. n CO2 = n H2O + 3

17/ Đốt một ankyl benzen(A) thu được 9mol CO2  và 6 mol H2O. CTPT  của A là.

A.C6H6                         B.C7H8                     C.C8H10                 D.C9H12
18/ Đốt 1mol ankyl benzene thu được 6mol H2O vậy số mol CO2 sẽ là

A.   3 mol                    B. 6mol                    C.   9 mol               D. 12 mol

19/ Sản phẩm chính của phản ứng:naphtalen + Br2 là:

A. 1-Bromnaphtalen.                B. 2 Bromnaphtalen.               C. 5,8-Brom naphtalen.               D.5-Brom naphtalen.

20/Trong các hợp chất: Ankan;Akin; Benzen, loại nào tham gia phản ứng thế?

A. Chỉ có Ankan.               B. Chỉ có Ankin.              C. Chỉ có Benzen.              D. Cả A,B,C đều đúng.

21/ Đốt cháy hoàn toàn một lượng stiren sinh ra 1,1 g khí CO2. Khối lượng stiren đã phản ứng là:

A. 0,325g                           B. 0,26g                            C. 0,32g                             D. 0,62g

22/ Điều chế benzen bằng cách trùng hợp hoàn toàn 5,6 lit axetilen (đktc) thì lượng benzen thu được là:

A. 26g                          B. 13g                                C. 6,5 g                          D. 52 g

23/ Thể tích không khí  (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen là:

A. 84 lít

B. 74 lít

C. 82 lít

D. 83 lít

24/ Đốt X thu được mCO
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: mH
[image: image184.wmf]2

O = 22 : 9. Biết X không làm mất màu dung dịch brom. X là chất nào sau đây?


A. CH3 / CH3
            B. CH2 = CH2
           C. CH ( CH                                   D. C6H6
25/ Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6g C6H6 tác dụng hết với Cl2​  (xúc tác bột Fe) hiệu suất phản ứng đạt 80% là: A. 14g

B. 16g

C. 18g

D. 20g
114 CAU TRAC NGHIEM ANDEHIT - XETON – AXIT

 Câu 1. Để trung hòa hoàn toàn 2,36 g một axit hữu cơ  X cần 80ml dung dịch NaOH 0,5 M. X là.


A. CH3COOH.
B. C2H5COOH.
C. C2H3COOH.
D. C2H4(COOH)2.

 Câu 2. Cho 2,2 gam hợp chất đơn chức X chứa C, H, O phản ứng hết với dung dịch AgNO3/ NH3 dư tạo ra 10,8 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là:


A. HCHO.
B. CH2=CHCHO.
C. CH3CHO.
D. C2H5CHO.

 Câu 3. Cho bốn hợp chất sau:

	(X):
	CH3CHClCHClCOOH
	;
	(Y):
	ClCH2CH2CHClCOOH

	(Z):
	Cl2CHCH2CH2COOH
	;
	(T):
	CH3CH2CCl2COOH


Hợp chất nào có tính axit mạnh nhất?


A. Hợp chất  (X).
B. Hợp chất (Y).
C. Hợp chất (Z).
D. Hợp chất (T).

 Câu 4. Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3  thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit.


A. HCHO.
B. OHC-CHO.
C. CH3CHO.
D. CH2=CH-CHO.

 Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng:
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Công thức của T là:


A. C2H5COOH.
B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOH.
D. CH3COOC2H5.

 Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,360 lít CO2 (đktc) và 2,70 gam H2O. Số mol của mỗi axit lần lượt là:


A. 0,050 và 0,050.
B. 0,060 và 0,040.
C. 0,045 và 0,055.
D. 0,040 và 0,060.

 Câu 7. Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất: CH3CHO, C2H5OH, H2O là:


A. H2O, C2H5OH, CH3CHO.
B. CH3CHO, H2O, C2H5OH.
C. H2O, CH3CHO, C2H5OH.
D. CH3CHO, C2H5OH, H2O.

 Câu 8. Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong.

dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO.

(sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16).


A. CH3CH2CHO.
B. CH2 = CHCHO.
C. CH3CHO.
D. HCHO.

 Câu 9. X là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa C, H, O. X tham gia phản ứng tráng gương và cũng tham gia phản ứng với dung dịch NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 0,3 mol gồm CO2 và H2O. X là.


A. HCOOCH3.
B. H- CO - CH2 - COOH.
C. H - CO - COOH.
D. HCOOH.

 Câu 10. Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16).


A. 16,20.
B. 6,48.
C. 8,10.
D. 10,12.

 Câu 11. Trong các hợp chất dưới đây, hợp chất nào sau đây có tính axit mạnh nhất?


A. CH3COOH.
B. CF3COOH.
C. CCl3COOH.
D. CBr3COOH.

 Câu 12. Cho 4 hợp chất sau: CH3COOH, CF3COOH, CCl3COOH, CBr3COOH.

Hợp chất có tính axit mạnh nhất là:


A. CF3COOH.
B. CBr3COOH.
C. CH3COOH.
D. CCl3COOH.

 Câu 13. Axit acrylic (CH2=CH−COOH) không tham gia phản ứng với.


A. NaNO3.
B. H2/xt.
C. dung dịch Br2.
D. Na2CO3.

 Câu 14. Anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

 Câu 15. Số chất có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 là:


A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

 Câu 16. A, B là 2 axit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 4,60 gam A và 6,0 gam B tác dụng hết với kim loại Na thu được 2,24 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của A và B lần lượt là:


A. CH3COOH và C2H5COOH.
B. C3H7COOH và C4H9COOH.
C. HCOOH và CH3COOH.
D. C2H5COOH và C3H7COOH.

 Câu 17. Cho các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, HCOOH, C6H5OH.

Chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong các nhóm chức của 4 chất là:


A. C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH, HCOOH.
B. C2H5OH, C6H5OH, HCOOH, CH3COOH.


C. C6H5OH, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
D. C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH, HCOOH.

 Câu 18. Có 3 dung dịch: CH3CHO, CH3COOH, HCOOH đựng trong 3 lọ mất nhãn. Hoá chất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch trên là:


A. Quì tím, CuO.

B. quỳ tím, Na.


C. Quì tím, dung dịch AgNO3/NH3.
D. dung dịch AgNO3/NH3, CuO.

 Câu 19. Cho axit axetic tác dụng với ancol etylic dư (H2SO4 đặc, to), kết thúc thí nghiệm thu được 0,3 mol etyl axetat với hiệu suất phản ứng là 60%. Vậy số mol axit axetic cần dùng là:


A. 0,5 mol.
B. 0,18 mol.
C. 0,05 mol.
D. 0,3 mol.

 Câu 20. Cho 4,52 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 896 ml khí (ở đktc) và m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:


A. 5,44 gam.
B. 6,36 gam.
C. 5,40 gam.
D. 6,28 gam.

 Câu 21. Chia a gam CH3COOH thành hai phần bằng nhau.

Phần 1: trung hòa vừa đủ bởi 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4M.

Phần 2: thực hiện phản ứng este hóa với C2H5OH thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Giá trị của m là:


A. 8,8 gam.
B. 35,2 gam.
C. 21,2 gam.
D. 17,6 gam.

 Câu 22. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được số mol CO2 = số mol H2O thì đó là dãy đồng đẳng:


A. Anđehit hai chức no.

B. Anđehit đơn chức no.


C. anđehit không no, đơn chức.
D. Anđehit vòng no.

 Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit.


A. no, đơn chức.

B. no, hai chức.


C. không no có một nối đôi, đơn chức.
D. không no có hai nối đôi, đơn chức..

 Câu 25. Khi cho glixerol tác dụng với hỗn hợp 2 axit etanoic và metanoic. Số lượng sản phẩm có thể tạo thành của phản ứng este là:


A. 16 sản phẩm.
B. 17 sản phẩm.
C. 14 sản phẩm.
D. 15 sản phẩm.

 Câu 26. Cho sơ đồ phản ứng sau:
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Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ khác nhau và X chưa no. Công thức cấu tạo của X là chất nào sau đây?


A. (CH3)2C=CHCHO.
B. CH3-H(CH3)CH2OH.
C. (CH3)3CCHO.
D. CH2=C(CH3)CHO.

 Câu 27. Đun nóng 18 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH có mặt H2SO4 đặc. Kết thúc thí nghiệm thu được 10,56 gam este. Hiệu suất phản ứng este hoá bằng.


A. 30%.
B. 40%.
C. 60%.
D. 80%.

 Câu 28. Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5COOH, CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH.

Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất trên là:


A. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH3, C2H5COOH.
B. CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH, CH3COOH, C2H5COOH.


C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH3,  C2H5COOH.
D. CH3COOH, CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH, C2H5COOH.

 Câu 29. Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là.


A. C3H7COOH.
B. CH3COOH.
C. C2H5COOH.
D. HCOOH.

 Câu 30. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của xeton có công thức phân tử C5H10O?


A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.

 Câu 31. Cho các chất sau: CH3COOH, HCOOH, C6H5OH, CH2=CHCOOH,  CH3CHO, CH3COCH3. Dãy gồm các chất không phản ứng với dung dịch Br2 là:


A. CH3COOH, HCOOH, CH3COCH3.
B. CH3COOH, CH3COCH3.


C. C6H5OH, CH2=CHCOOH, CH3CHO.
D. CH3COOH, CH3COCH3, CH3CHO.

 Câu 32. Một hỗn hợp X gồm hai anđehit A, B đơn chức. Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo ra 86,40 gam kết tủa. Biết MA < MB. A ứng với công thức phân tử nào dưới đây?


A. C2H3CHO.
B. HCHO.
C. CH3CHO.
D. C2H5CHO.

 Câu 33. Cho các dung dịch thuốc thử: AgNO3/NH3; Br2; Na2CO3; quì tím, KMnO4. Số thuốc thử có thể dùng để phân biệt 3 chất: etanal (anđehit axetic), propan−2−on (axeton) và pent−1−in (pentin−1) là:


A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

 Câu 34. Để phản ứng este hoá có hiệu suất cao hơn (tạo ra nhiều este hơn), ta có thể dùng những biện pháp nào trong số các biện pháp sau.

1) tăng nhiệt độ
2) dùng H+ xúc tác
3) tăng nồng độ axit (hay ancol).

4) chưng cất dần este ra khỏi môi trường phản ứng.


A. 2,3.
B. 3,4.
C. 3.
D. 1,2.

 Câu 35.  Có bao nhiêu đồng phân anđehit có công thức phân tử C5H10O?


A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.

 Câu 36. Cho 4 axit:

	CH3COOH
	(X),
	Cl2CHCOOH
	(Y)

	ClCH2COOH
	(Z),
	BrCH2COOH
	(T)


Chiều tăng dần tính axit của các  axit đã cho là:


A. Y, Z, T, X.
B. T, Z, Y, X.
C. X, T, Z, Y.
D. X, Z, T, Y.

 Câu 37. Để trung hòa 6,72 gam axit cacboxylic no, đơn chức Y, cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là:


A. CH3COOH.
B. C2H5COOH.
C. C3H7COOH.
D. HCOOH.

 Câu 38. Chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Y có công thức phân tử C4H7O2Na. X là loại chất nào dưới đây?


A. Axit.
B. Phenol.
C. Ancol.
D. Este.

 Câu 39. Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:


A. T, Z, Y, X.
B. T, X, Y, Z.
C. Z, T, Y, X.
D. Y, T, X, Z.

 Câu 40. Brom phản ứng với axit butiric (X) sinh ra CH3CHBrCH2COOH (Y) hoặc CH3CH2CHBrCOOH (Z) hoặc BrCH2CH2CH2COOH (T) tùy theo điều kiện phản ứng. Chiều tăng dần tính axit (từ trái qua phải) của các axit trên là:


A. T, Z, Y, X.
B. X, Y, Z, T.
C. Y, Z, T, X.
D. X, T, Y, Z.

 Câu 41. Hợp chất hữu cơ X (CxHyOz) có phân tử khối nhỏ hơn 90 g/mol. X tham gia phản ứng tráng gương và có thể tác dụng với H2/Ni, t0, sinh ra một ancol có cacbon bậc bốn trong phân tử. Công thức của X là:


A. (CH3)3CCH2CHO.
B. (CH3)2CHCHO.
C. (CH3)3CCHO.
D. (CH3)2CHCH2CHO.

 Câu 42. Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất có phản ứng với C2H5CHO là:


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

 Câu 43. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108).


A. CH3CH(OH)CHO.
B. OHC-CHO.
C. CH3CHO.
D. HCHO.

 Câu 44. Trong công nghiệp anđehit fomic được điều chế trực tiếp từ chất nào dưới đây?


A. Cacbon.
B. Metyl axetat.
C. Metanol.
D. Etanol.

 Câu 45. Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu được 17,8 gam muối. Khối lượng của axit có số nguyên tử cacbon ít hơn có trong X là:


A. 3,0 gam.
B. 6,0 gam.
C. 4,6 gam.
D. 7,4 gam.

 Câu 46. Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Toàn bộ lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là:


A. HCHO.
B. CH3CH2CHO.
C. CH3CHO.
D. CH2 = CHCHO.

 Câu 47. Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam một axit hữu cơ nhiều lần axit người ta thu được 1,344 lít khí CO2 (đo đktc) và 0,9 gam nước. Công thức nguyên đơn giản của axit là:


A. (C2H4O2)n.
B. (C2H3O2)n.
C. (C3H5O2)n.
D. (C4H7O2)n.

 Câu 48. Phần 1: Cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam bạc kim loại.

Để trung hòa hoàn toàn phần 2 cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M.

Công thức của hai axit đó là:


A. CH3COOH, C2H5COOH.
B. CH3COOH, C3H7COOH.
C. HCOOH, C3H7COOH.
D. HCOOH, C2H5COOH.

 Câu 49. Để phân biệt axit fomic và axetic có thể dùng.


A. Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
B. CaCO3.


C. AgNO3 trong dung dịch NH3.
D. Dung dịch NH3.

 Câu 50. Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O, trong đó cacbon chiếm 50% khối lượng. Trong A chỉ có một loại nhóm chức, khi cho 1 mol A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư ta thu được 4 mol Ag. Công thức cấu tạo của A là:


A. OHC-(CH2)2-CHO.
B. (CHO)2.
C. OHC-CH2-CHO.
D. HCHO.

 Câu 51. Hợp chất.
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có tên gọi là:


A. Đimetyl xeton.
B. Vinyletyl xeton.
C. Etylvinyl xeton.
D. Penten-3-ol.

 Câu 52. Sự biến đổi tính chất axit của dãy CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH là:


A. giảm.
B. tăng.
C. không thay đổi.
D. vừa giảm vừa tăng.

 Câu 53. Chất hữu cơ X đơn chức trong phân tử có chứa C,H,O. Đốt cháy 1 mol X tạo ra không quá.

1 mol CO2. Biết X có phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3 và X có phản ứng tráng gương. X là.


A. anđehit axetic.
B. axit axetic.
C. anđehit fomic.
D. axit fomic.

 Câu 54. Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là:


A. CnH2n+2O2.
B. CnH2n+1O2.
C. CnH2nO2.
D. CnH2n−1O2.

 Câu 55. Xét phản ứng: CH3COOH + C2H5OH 
[image: image188.wmf]¾¾®
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 CH3COOC2H5 + H2O.

Trong các chất ở trên, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:


A. C2H5OH.
B. CH3COOC2H5.
C. H2O.
D. CH3COOH​.

 Câu 56. Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, t0). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit.


A. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.
B. chỉ thể hiện tính oxi hoá.


C. chỉ thể hiện tính khử.

D. thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá.

 Câu 57. Cho các axit sau: (CH3)2CHCOOH, CH3COOH, HCOOH, (CH3)3CCOOH.

Chiều giảm dần tính axit (tính từ trái qua phải) của các axit đã cho là:


A. HCOOH, CH3COOH, (CH3)2CHCOOH, (CH3)3CCOOH.
B. (CH3)3CCOOH, (CH3)2CHCOOH,  CH3COOH, HCOOH.


C. HCOOH, (CH3)3CCOOH, (CH3)2CHCOOH, CH3COOH.
D. HCOOH, CH3COOH, (CH3)2CHCOOH, (CH3)3CCOOH.

 Câu 58. Cho 3 axit: 

	axit pentanoic
	CH3[CH2]2CH2COOH
	(1)

	axit hexanoic
	CH3[CH2]3CH2COOH
	(2)

	axit heptanoic
	CH3[CH2]4CH2COOH
	(3)


Chiều giảm dần độ tan trong nước (từ trái qua phải) của 3 axit đã cho là:


A. (2), (1), (3).
B. (3), (2), (1).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (3), (2).

 Câu 59. Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất có phản ứng với (CH3)2CO là:


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

 Câu 60. Trong dãy chuyển hoá:

C2H2 
[image: image189.wmf]+HO

2

¾¾®

X
[image: image190.wmf]+H

2

¾¾®

Y
[image: image191.wmf]+O

2

¾¾®

Z
[image: image192.wmf]+Y

¾¾®

T.

Các chất X, Y, Z, T lần l​ượt là:


A. C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5.
B. HCOOH, C2H5OH, CH3COOH, HCOOC2H5.


C. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5.
D. C2H5CHO, C2H5OH,  C2H5COOH, C2H5COOCH3.

 Câu 61. C3H6O có bao nhiêu đồng phân mạch hở, bền có khả năng làm mất màu dung dịch Br2?


A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

 Câu 62. Cho 14,80 gam hỗn hợp 2 axit hữu cơ no, đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 tạo thành 2,24 lít CO2 (đktc). Khối lượng muối thu được là:


A. 16,20 gam.
B. 17,10 gam.
C. 19,40 gam.
D. 19,20 gam.

 Câu 63. Đốt cháy hoàn toàn 1,760 gam một axit hữu cơ X mạnh thẳng được 1,792 lít khí CO2 (đktc) và 1,440 gam H2O. Công thức cấu tạo của X là:


A. HOOCCH2COOH.
B. CH3CH2CH2COOH.
C. CH3CH=CHCOOH.
D. C2H5COOH.

 Câu 64. Xét các yếu tố sau đây: nhiệt độ(1);  xúc tác(2); nồng độ của các chất tác dụng(3); bản chất của các chất tác dụng(4). Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng este hóa.


A. (1), (3), (4).
B. (1), (2), (3).
C. (1), (2), (3), (4).
D. (1), (2), (4).

 Câu 65. Axit X mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:


A. C2H4COOH.
B. HOOCCH2CH(CH3)CH2COOH.
C. HOOC[CH2]4COOH.
D. CH3CH2CH(COOH)CH2COOH.

 Câu 66. Cho 10 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic và axit propionic tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Br2 3,2%. Thành phần % khối lượng axit propionic có trong X là:


A. 72%.
B. 28 %.
C. 74%.
D. 26%.

 Câu 67. Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt axit fomic và axit acrylic?


A. dung dịch Br2.
B. Dung dịch Na2CO3.
C. Dung dịch AgNO3/NH3.
D. Quì tím ẩm.

 Câu 68. Để sản xuất giấm ăn người ta dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau?
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 Câu 69. Cho 10 gam fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu được 54 gam kết tủa (coi nồng độ của axit fomic trong fomalin là không đáng kể). Nồng độ % của anđehit fomic là:


A. 37,5%.
B. 37%.
C. 39,5%.
D. 75%.

 Câu 70. Nhiệt độ sôi của các axit cacboxylic cao hơn của anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử C là do.


A. các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn.


B. axit cacboxylic chứa nhóm C=O và nhóm −OH.


C. sự phân cực ở nhóm cacboxyl và sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử ở các phân tử axit.


D. phân tử khối của axit lớn hơn và nguyên tử H của nhóm axit linh động hơn.

 Câu 71. Chỉ dùng một hóa chất nào dưới đây để phân biệt hai bình mất nhãn chứa khí C2H2 và HCHO?


A. Dung dịch Br2.
B. Cu(OH)2.
C. Dung dịch NaOH.
D. Dung dịch AgNO3/NH3.

 Câu 72. X và Y là hai axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 2,30 gam X và 3,0 gam Y tác dụng hết với K dư thu được 1,12 lít H2 (ở đktc). Công thức của hai axit là:


A. CH3COOH và C2H5COOH.
B. C2H5COOH và C3H7COOH.
C. C3H7COOH và C4H9COOH.
D. HCOOH và CH3COOH.

 Câu 73. Cho hỗn hợp gồm 0,10 mol HCOOH và 0,20 mol HCHO tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì khối lượng Ag thu được là:


A. 216,0 gam.
B. 10,80 gam.
C. 64,80 gam.
D. 108,0 gam.

 Câu 74. Để điều chế anđehit từ ancol bằng một phản ứng, người ta dùng.


A. ancol bậc 2.

B. ancol bậc 1.


C. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.
D. ancol bậc 3.

 Câu 75. 10,6 gam hỗn hợp hai axit đơn chức phản ứng vừa đủ với 200 ml NaOH 1M. Khối lượng.

hỗn hợp muối natri thu được sau phản ứng là.


A. 21,2 gam.
B. 15 gam.
C. 20 gam.
D. 5,3gam.

 Câu 76. Cho sơ đồ phản ứng:
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X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ, công thức của T là:


A. HCHO.
B. CH3OH.
C. CH2O2.
D. CH3CHO.

 Câu 77. Biện pháp nào dưới đây không áp dụng để làm tăng hiệ suất quá trình tổng hợp CH3COOC2H5 từ axit và ancol tương ứng?


A. Dùng H2SO4 đặc để hấp thụ nước.
B. Tăng áp suất chung của hệ.


C. Dùng dư axit hoặc ancol.
D. Chưng cất đuổi este.

 Câu 78. Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,70 gam H2O. Công thức phân tử của chúng là:


A. CH3COOH và C2H5COOH.
B. C2H3COOH và C3H5COOH.
C. C2H5COOH và C3H7COOH.
D. HCOOH và CH3COOH.

 Câu 79. Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y.

cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là.


A. HOOC-COOH.
B. HOOC-CH2-CH2-COOH.
C. CH3-COOH.
D. C2H5-COOH.

 Câu 80. Để phản ứng este hoá mau đạt tới trạng thái cân bằng, ta có thể dùng những biện pháp nào trong số các biện pháp sau.

1) Tăng nhiệt độ.
2) Dùng H+ xúc tác.

3) Tăng nồng độ axit (hay ancol).
4) Chưng cất dần este ra khỏi môi trường phản ứng.


A. 1,2.
B. 3,4.
C. 2,3.
D. 3.

 Câu 81. Cho 19,2 gam hỗn hợp X gồm fomađehit và axetanđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng. Kết thúc thí nghiệm thu được 100,8 gam kết tủa. Thành phần % số mol fomađehit có trong X là:


A. 33,33%.
B. 66,67%.
C. 50,0%.
D. 75,0%.

 Câu 82. Cho sơ đồ phản ứng sau:

[image: image198.wmf]T

o

l

u

e

n

+

C

l

2

,

a

s

1

:

1

X

+

N

a

O

H

,

t

o

Y

+

C

u

O

,

t

o

Z

+

d

d

A

g

N

O

3

/

N

H

3

T

.

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và là những sản phẩm chính. Công thức cấu tạo đúng của T là chất nào sau đây?


A. p-HOOC-C6H4-COONH4.
B. C6H5-COOH.
C. CH3-C6H4-COONH4.
D. C6H5-COONH4.

 Câu 83. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới.

trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là.


A. 55%.
B. 75%.
C. 62,5%.
D. 50%.

 Câu 84. Cho 2,9 gam anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 29,0 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:


A. CH2=CHCHO.
B. CH3CHO.
C. (CHO)2.
D. CH3CH2CHO.

 Câu 85. Cho các thuốc thử sau: Na; K; AgNO3/NH3; Cu(OH)2/OH. Số thuốc thử có thể dùng để phân biệt 2 bình riêng biệt, mất nhãn đựng ancol etylic 45o và dung dịch fomalin là:


A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

 Câu 86.  Tỉ  khối  hơi  của  anđêhit  X  so  với  H2 bằng  29. Biết  2,9  gam  X  tác  dụng  với  dung  dịch.

AgNO3/NH3  dư thu được 10,8 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là:


A. CH3 - CH2 - CHO.
B. CH2 = CH - CHO.
C. CH2 = CHCH2CHO.
D. OHC - CHO.

 Câu 87. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:


A. CH3CHO.
B. HCHO.
C. OHC-CH2-CHO.
D. (CHO)2.

 Câu 88. Axit nào dưới đây có phản ứng với Cu(OH)2/OH khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch?


A. Axit fomic.
B. Axit stearic.
C. Axit acrylic.
D. Axit oxalic.

 Câu 89. Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam axit cacboxylic X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng axit H2SO4 đặc, dư và bình (2) đựng dung dịch NaOH đặc, dư. Kết thúc thí nghiệm, bình (1) tăng 3,6 gam; bình (2) tăng 8,8 gam. Công thức cấu tạo của X là:


A. HOOC−COOH.
B. CH3COOH.
C. HCOOH.
D. CH2=CH−COOH.

 Câu 90. Để trung hoà 8,8 gam một axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100,0 ml dung dịch NaOH 1,0M. Công thức cấu tạo có thể có của axit cacboxylic là:


A. CH3−CH2−CH2−COOH.
B. CH3−CH(CH3)−COOH.
C. CH3−CH2−CH2−CH2−COOH.
D. CH3− CH2−COOH.

 Câu 91. Để điều chế axit trực tiếp từ anđehit ta có thể dùng chất oxi hóa nào sau đây?


A. Cu(OH)2/OH-, to.

B. O2 (Mn2+, to).


C. Dung dịch AgNO3/NH3.

D. Dung dịch AgNO3/NH3 hoặc Cu(OH)2/OH-, to.
 Câu 93. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3, là:


A. axit fomic, vinylaxetilen, propin.
B. anđehit fomic, axetilen, etilen.


C. anđehit axetic, butin-1, etilen.
D. anđehit axetic, axetilen, butin-2.

 Câu 94. Chia hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thành hai phần bằng nhau:

− Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn thu được 5,4 gam H2O.

− Phần 2: Cho tác dụng hết với H2 dư (Ni, to) thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, thu được V lít CO2 (đktc). V có giá trị nào dưới đây?


A. 1,12 lít.
B. 3,36 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.

 Câu 95. Khi đốt cháy hoàn toàn anđehit no, đơn chức, mạch hở thì tỉ lệ số mol sản phẩm cháy thu được là:


A. 
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 Câu 96. X là hợp chất hữu cơ (chứa C, H, O) trong đó hiđro chiếm 2,439% về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol nước bằng số mol X, mặt khác biết 1 mol X phản ứng vừa đủ với 4 mol AgNO3 trong dung dịch amoniac. Công thức cấu tạo có thể có của X là:


A. HCC-CHO.
B. HCHO.
C. CH3CHO.
D. OHC-CC-CHO.

 Câu 97. Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no. Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp X thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol hỗn hợp X thì cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai axit là:


A. CH3COOH và C2H5COOH.
B. HCOOH và HOOC - COOH.
C. CH3COOH và C3H7COOH.
D. CH3COOH và HOOC - COOH.

 Câu 98. Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là.


A. C9H12O9.
B. C3H4O3.
C. C12H16O12.
D. C6H8O6.

 Câu 99. Để trung hoà 3,6 gam một axit đơn chức (X) cần 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Tên gọi của X là:


A. axit fomic.
B. axit metacylic.
C. Axit crylic.
D. axit axetic.

 Câu 100. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit?


A. 3 đồng phân.
B. 1 đồng phân.
C. 4 đồng phân.
D. 2 đồng phân.

 Câu 101. Cho hỗn hợp HCHO và H2 dư đi qua ống đựng bột Ni đun nóng thu được hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ sản phẩm thu được vào bình nước lạnh thấy khối lượng bình tăng 11,80 gam. Lấy toàn bộ dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,60 gam Ag. Khối lượng ancol có trong X là giá trị nào dưới đây?


A. 1,03 gam.
B. 8,30 gam.
C. 9,30 gam.
D. 10,30 gam.

 Câu 102. Hợp chất C4H6O3 có thể tác dụng với natri  giải phóng H2, tác dụng với NaOH  và có phản.

ứng tráng gương. Công thức cấu tạo hợp lý của C4H6O3 có thể là.


A. CH3- CO  - CH2 - COOH.

B. CH2OH- COO- CH = CH2.


C. HCO - O - CH2- CH2 - CHO.
D. OHC - CH2 - CH2 - COOH.

 Câu 103. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai axit cacboxylic thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,70 gam H2O. Hai axit trên thuộc loại nào trong những loại sau?


A. No, đơn chức, mạch hở.
B. No, đa chức.
C. Thơm, đơn chức.
D. Không no, đơn chức.

 Câu 104. Cho 4 chất: C6H5OH, CH3COOH, H2CO3, HCOOH.

Chất có tính axit yếu nhất là:


A. H2CO3.
B. CH3COOH.
C. HCOOH.
D. C6H5OH.

 Câu 105. Một hỗn hợp gồm hai anđehit X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no đơn chức, mạch hở (khác HCHO). Cho 1,02 gam hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,32 gam Ag kim loại (hiệu suất phản ứng 100%). Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là:


A. HCHO, C2H5CHO.
B. C3H7CHO, C4H9CHO.
C. CH3CHO, C2H5CHO.
D. CH3CHO, HCHO.

 Câu 106. Số liên kết π trong công thức cấu tạo của axit cacboxylic không no, đơn chức, mạch hở có một nối đôi là:


A. 0.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

 Câu 107. Cho các chất sau: CH3CH2CHO, CH2=CHCHO, CH3COCH3, CH2=CHCH2OH.

Những chất nào tác dụng hoàn toàn với H2 dư (Ni, to) cho cùng một sản phẩm?


A. CH3CH2CHO, CH2=CH-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2OH.
B. CH2=CH-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2OH.


C. CH3CH2CHO, CH2=CH-CHO, CH2=CH-CH2OH.
D. CH3CH2CHO, CH2=CH-CHO, CH3-CO-CH3.

 Câu 108. Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ.


A. xiclopropan.
B. propan-2-ol.
C. cumen.
D. propan-1-ol.

 Câu 109. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacbonxylic đơn chức cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc) thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:


A. 4,48.
B. 5,60.
C. 8,96.
D. 6,72.

 Câu 110. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,4 mol CO2. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,2 mol H2 (Ni, to), sau phản ứng thu được hỗn hợp hai ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol này thì số mol H2O thu được là bao nhiêu?


A. 0,8 mol.
B. 0,6 mol.
C. 0,3 mol.
D. 0,4 mol.

 Câu 111. Oxi hoá 2,2 gam một anđehit đơn chức X thu được 3,0 gam axit tương ứng (hiệu suất phản ứng bằng 100%). X có công thức cấu tạo nào dưới đây?


A. CH3CHO.
B. CH3CH2CH2CHO.
C. CH3CH(CH3)CHO.
D. C2H5CHO.

 Câu 112. Axit fomic HCOOH có thể tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư và phản ứng khử Cu(OH)2 trong môi trường bazơ thành kết tủa màu đỏ gạch (Cu2O) vì.


A. axit fomic là axit rất mạnh nên có khả năng phản ứng được với các chất trên.


B. đây là những tính chất của một axit có tính oxi hóa.


C. axit fomic thể hiện tính chất của một axit phản ứng với một bazơ là AgOH và Cu(OH)2.


D. trong phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit.

 Câu 113. Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 3a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo của Y là:


A. HOOCCH2COOH.
B. CH3COOH.
C. HOOCCOOH.
D. CH3CH2COOH.

 Câu 114. Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam.

muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là.


A. CH2=CH-COOH.
B. HC≡C-COOH.
C. CH3-CH2-COOH.
D. CH3COOH. 

BÀI TẬP ANĐEHIT TỪ CÁC ĐỀ ĐẠI HỌC

Câu 1(ĐHA 2007): 

Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thúc cấu tạo của X là:

A. HCHO                B. CH​3CHO                           C. OHC-CHO            D. CH3CH(OH)CHO
Câu 2 (ĐHA 2007):

Cho 6,6 gam một anđehit đơn chức X, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng . Lượng Ag sinh ra phản ứng hết với axit HNO3 loãng thấy thoát ra 2,24 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức cấu tạo của X là:

A. A. HCHO                B. CH​3CHO              C. CH3CH2CHO              D. C2H3CHO
Câu 3 (ĐHA 2008):

Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Zvà hỗn hợp hơi Y. Cho Y tác dung với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng  thu đựơc 64,8 gam Ag. Giá trị m là:

A. 7,4 gam               B. 7,8 gam                       C. 8,8 gam                          D. 9,2 gam
Câu 4 (ĐHA 2008):

 Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lit NO2 (sản phẩm khư duy nhất, ở đktc). Công thức của X là:

A. HCHO                   B. C2H5CHO                   C. C3H7CHO                 D. C4H9CHO 
Câu 5 (ĐHA 2009):

Cho hốn hợp khí X gồm HCHO và H2 qua óng sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lit khí CO2 (đktc). Phần trăm thể tích H2 trong X là:

A. 35,00%                      B. 46,15%                    C. 53,85%                     D. 65,00%
Câu 6 (ĐHA 2009):

Dãy gồm các chất đều điều chế trực  tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:

A. CH3COOH, C2H2, C2H4                                   B. C2H5OH, C2H4, C2H2
C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5                         D. HCOOC2H5, C2H2, CH3COOH
Câu 7(ĐHA 2009): 

Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3thu được 54 gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, t0) thì 0,125 mol X pảhn ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là:

A. CnH2n(CHO)2  (n
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Câu 8(ĐHB 2009): 

Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp  X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m+1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,19 lit O2 (đktc). Gía trị của m là:

A. 8,8                            B. 10,5                              C. 17,8                            D. 24,8
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ANDEHIT- AXIT CACBOXYLIC

Câu 1: Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Hai ancol là :

A. C2H5OH, C2H5CH2OH
B. C2H5OH, C3H7CH2OH
C. CH3OH, C2H5CH2OH

D. CH3OH, C2H5OH

Câu 2: Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng. Để thu được 145 gam axeton thì lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 75%) là

A. 300 gam
B. 500 gam
C. 400 gam
D. 600 gam

Câu 3: Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là

A. 10,9.
B. 14,3.
C. 10,2.
D. 9,5.

Câu 4: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là

A. 65,2%.
B. 16,3%.
C. 48,9%.
D. 83,7%.

Câu 5: Hỗn hợp M gồm anđêhit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrôcacbon Y, có tổng số mol là 0,2 (số mol của X nhỏ hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2g H2O. Hiđrôcacbon Y là

A. CH4
B. C2H2
C. C3H6
D. C2H4
Câu 6: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C​5​H​10​O. Chất X không phản ứng với Na, thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau: 
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Este có mùi muối chín. Tên của X là

A. pentanal
B. 2 – metylbutanal

C. 2,2 – đimetylpropanal.

D. 3 – metylbutanal.

Câu 7: Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là

A. metyl phenyl xeton
B. propanal
C. metyl vinyl xeton
D. đimetyl xeton

Câu 8: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2
B. 43,2
C. 10,8
D. 21,6

Câu 9: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức của X là

A. CH3CHO.
B. HCHO.
C. CH3CH2CHO.
D. CH2 = CHCHO.

Câu 10: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCHO.
B. CH3CHO.
C. OHC-CHO.
D. CH3CH(OH)CHO.

Câu 11: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3, là:

A. anđehit axetic, butin-1, etilen.
B. anđehit axetic, axetilen, butin-2.

C. axit fomic, vinylaxetilen, propin.
D. anđehit fomic, axetilen, etilen.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit

A. no, đơn chức.
B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức.
D. no, hai chức.
Câu 13: Oxi hóa hoàn toàn 20,4 g hỗn hợp hai andehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, người ta thu được hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức. Để trung hòa hỗn hợp axit này cần phải dùng 200ml dung dịch NaOH 2M. Công thức cấu tạo của hai andehit là: 

A. HCHO; CH3CHO  


B. CH3CHO; CH3CH2CHO
  

C. C2H5CHO; C3H7CHO 

D.CH3CH(CH3)CHO; CH3CH(CH3)CH2CHO
Câu 14: Phát biểu nào sau đây luôn đúng về anđehit: Anđehit là hợp chất hữu cơ:

A. Chỉ có tính khử





B. Chỉ có tính oxi hóa


C. Không có tính oxi hóa và không có tính khử .


D. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
Câu 15: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là

A. 76,6%.
B. 80,0%.
C. 65,5%.
D. 70,4%.
Câu 16: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 7,8.
B. 7,4
C. 9,2
D. 8,8
Câu 17: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.
B. HCHO.
C. C2H5CHO.
D. C4H9CHO.
Câu 18: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là

A. 5.
B. 4
C. 3
D. 6
Câu 19: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là

A. 21,6 gam.
B. 10,8 gam.
C. 43,2 gam.
D. 64,8 gam
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là

A. HCHO.
B. (CHO)2.
C. CH3CHO.
D. C2H5CHO.
Câu 21: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là

A. 34,20
B. 27,36
C. 22,80
D. 18,24

Câu 22: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 23: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là

A. axit propanoic.
B. axit metanoic.
C. axit etanoic.
D. axit butanoic.

Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là

A. HCOOH; CH3COOH.   
B. CH3COOH; C2H5COOH.     
C. C2H5COOH; C3H7COOH   .  D. C2H7COOH; C4H9COOH.

Câu 25: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là

A. 0,015.
B. 0,010.
C. 0,020.
D. 0,005.

Câu 26: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là

A. C3H5COOH và 54,88%.
B. C2H3COOH và 43,90%.
C. C2H5COOH và 56,10%.
D. HCOOH và 45,12%.

Câu 27: Dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0) tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với Na là:

A. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH.
B. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH.

C. C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH.
D. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH.

Câu 28: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là

A. HCOOH và CH3OH
B. CH3COOH và CH3OH

C. HCOOH và C3H7OH
     D. CH3COOH và C2H5OH

Câu 29: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là

A. C2H4O2 và C3H4O2
B. C2H4O2 và C3H6O2
C. C3H4O2 và C4H6O2
D. C3H6O2 và C4H8O2
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là

A. C2H5COOH
B. CH3COOH
C. C2H3COOH
D. C3H5COOH

Câu 31: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 62,50%
B. 50,00%
C. 40,00%
D. 31,25%

Câu 32: Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C2H4O2. Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO3. Công thức của X, Y lần lượt là

A. HOCH2CHO, CH3COOH  


 B. HCOOCH3, HOCH2CHO

C. CH3COOH, HOCH2​CHO  


D. HCOOCH3, CH3COOH

Câu 33: Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 112
B. 224
C. 448
D. 336

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

A. HOOC-CH2-CH2-COOH.
B. C2H5-COOH.

C. CH3-COOH.


D. HOOC-COOH.

Câu 35: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là

A. C2H4O2.
B. CH2O2.
C. C4H8O2.
D. C3H6O2.
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 8,96.
B. 11,2
C. 6,72
D. 4,48
Câu 37: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A. T, Z, Y, X.
B. Z, T, Y, X.
C. T, X, Y, Z.
D. Y, T, X, Z.

Câu 38: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là

A. CH3COOH.
B. HCOOH.
C. C2H5COOH.
D. C3H7COOH.
Câu 39: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 6.
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 40: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4.
B. 6
C. 5
D. 3-----------------------------------
BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ
Phần 1: Đại cương hữu cơ

Bài 1: Từ xưa con người đã biết sơ chế các chất hữu cơ. Hãy cho biết các cách làm sau đây thực chất thuộc vào loại phương pháp tách biệt – tinh chế nào:

a) Giã lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm vải, sợi.

b) Nấu rượu uống.

c) Ngâm rượu thuốc, rượu rắn.

d) Làm đường cát, đường phèn từ nước mía.

Bài 2: Mật ong để lâu thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai. Đó là hiện tượng gì, vị sao? Làm thế nào để chứng tỏ những hạt rắn đó là chất hữu cơ?

Bài 3: Oxi hóa ancol etylic thu được hỗn hợp gồm anđehit, axit axetic, ancol dư và nước. Hãy tách riêng từng chất hữu cơ ra khỏi hỗn hợp. Cho điểm sôi của các chất: CH3CHO sôi ở 210C, C2H5OH sôi ở 780C, CH3COOH sôi ở 1180C, nước sôi ở 1000C.

Bài 4: Hãy đề nghị:

a) Cách nhận biết khí ammoniac sinh ra khi phân tích định tính nitơ trong hợp chất hữu cơ.

b) Phương pháp cho phép khẳng định kết tủa sinh ra khi phân tích định tính clo trong hợp chất hữu cơ là AgCl.

Bài 5: Nếu lấy một sợi dây điện gọt bỏ vỏ nhựa rồi đốt lõi đồng trên ngọn lửa đèn cồn thì thấy ngọn lửa nhuốm màu xanh lá mạ, sau đó ngọn lửa mất màu xanh. Nếu áp lõi dây đồng đang nóng vào vỏ dây điện rồi đốt thì thấy ngọn lửa lại nhuốm màu xanh lá mạ. Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng.

Bài 6: Oxi hóa hoàn toàn 4,92 mg một chất A chứa C, H, N,O và cho sản phẩm lần lượt qua bình chứa H2SO4 đậm đặc, rồi bình chứa KOH, thì thấy khối lượng bình chứa H2SO4 tăng thêm 1,81 mg, bình chứa KOH tăng thêm 10,56 mg. Ở thí nghiệm khác khi nung 6,15 mg hợp chất đó với CuO thì thu được 0,55 ml (đktc) khí nitơ. Hãy xác định hàm lượng % của C, H, O, N ở hợp chất A.

Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 15 mg một hợp chất hữu cơ phải dùng vừa đúng 11,2 cm3 oxi (đktc). Sản phẩm của phản ứng đốt cháy là CO2 và H2O. Tỉ lệ về thể tích của khí CO2 và hơi nước trong cùng điều kiện là 1: 1.

   Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.

Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 18,9 mg hợp chất hữu cơ cho 17,6 mg CO2 và 5,4 mg nước. Khi đốt cháy hoàn toàn 9,45 mg hợp chất đó ( có chất xúc tác thích hợp ) cho hiđroclorua. Để định lương ion clo cần 10 ml dung dịch AgNO3 0, 01 M. Hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ đó.

Bài 9: Vitamin A có công thức phân tử C20H30O. Vitamin C có công thức phân tử C6H8O6 

a) Viết công thức đơn giản nhất của mỗi chất.

b) Tính tỉ lệ % về khối lượng và tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố ở vitamin A, C.

Bài 10: Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:

a) 70,94 % C, 6,40 % H, 6,90 % N, còn lại là oxi.

b) 65,92 %C; 7,75 %H, còn lại là oxi.

Bài 11: Hóa hơi 18,45 mg một hiđrocacbon ở 1000C, 1 atm thì thu được 5,02 ml khí.

a) Xác định phân tử khối của hiđrocacbon đó.

b) Hiđrocacbon đó có thể có công thức phân tử và công thức đơn giản nhất như thế nào?

Bài 12: Hãy thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau:

a) Đốt cháy hoàn toàn 10 mg hợp chất sinh ra 33,85 mg CO2 và 6,95 mg H2O. Tỉ khối hơi của hợp chất đối với không khí là 2,69.

b) Đốt cháy 28,2 mg hợp chất và cho các sản phẩm sinh ra đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH thì thấy bình CaCl2 tăng thêm 19,4 mg còn bình KOH tăng thêm 80,0 mg. Mặt khác, khi đốt 18,6 mg chất đó sinh ra 2,24 ml nitơ (đktc). Biết rằng phân tử chất đó chỉ chứa một nguyên tử nitơ.

Bài 13: Chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C, H, O lần lượt bằng 40%; 6,67% và 53,33%. Một học sinh xác định công thức đơn giản nhất của X là C2H4O.

a) Kết quả đó đúng hay sai ? Hãy đưa ra kết quả tính toán của mình.

b) Một lít hơi của X ở cùng điều kiện nặng hơn 1 lit không khí gần 2,09 lần. Xác định công thức phân tử của X.

Bài 14: Chất hữu cơ A chứa 7,86% H; 15,73% N về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn 2,225 gam A thu được 1,68 lít CO2 (đktc) ; ngoài ra còn có hơi nước và khí nitơ. Tìm công thức phân tử của A, biết A có khối lượng mol phân tử nhỏ hơn 100 gam.

Bài 15: Dựa vào cấu tạo nguyên tử hãy giải thích tại sao:

a) Cacbon chủ yếu tạo thành lien kết cộng hóa trị chứ không phải lien kết ion.

b) Cacbon có hóa trị 4 trong các hợp chất hữu cơ.

Bài 16: Hợp chất nào sau đây có đồng phân lập thể:

CH3CH=CHCH3 (A) ; CH3CHBrCH2CH3 (B) ; CH3CH=CHCHBrCH3 (C). Dùng công thức thích hợp biếu diễn cấu trúc của các đồng phân lập thể đó.

Bài 17: Cho các chất sau:

a) CH3CH2CH2CH2CH2CH3    b) CH3CH( CH3)CH2CH3 c) CH3CH2CH2CH2CH3 

d) cis-CH3CH=CHCH​2CH2CH3    e) cis-CH3CH2CH=CHCH2CH3
g) CH3CH2CH2CH2CH2Cl              h) CH3CH2CCl(CH3)CH3
i) trans-CH3CH=CHCH2CH2CH3   k) CH3CH(CH3)CH2CH2CH3.

Những chất nào là đồng phân cấu tạo của nhau ? đồng phân lập thể của nhau ?

Bài 18: Khi đốt cháy 1,50 gam của mỗi chất A hoặc B hoặc D đều thu được 0,90 gam nước và 2,20 gam khí cacbonic. Ba chất trên có phải là đồng phân của nhau hay không ? cho thí dụ.

Bài 19: Cho các tiểu phân sau đây: gốc tự do hiđroxyl, nguyên tử clo, gốc metyl, anion hiđroxyl, anion clorua, anion metyl, cation amoni, cation metyl.

a) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng.

b) Hãy viết công thức Li-uýt (với đầy đủ các electron hóa trị) của chúng và nói rõ tiểu phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mang điện tích âm, tiểu phân nào mang điện tích dương, vì sao ?

Bài 20: Đánh dấu Đ-đúng hoặc S-sai vào bên cạnh các câu sau:

a) Nhóm nguyên tử mang điện tích dương được gọi là cacbocation.

b) Cation có điện tích dương ở nguyên tử cacbon được gọi là cacbocation.

c) Cacbanion và cacbocation là các tiểu phân trung gian trong phản ứng hữu cơ.

d) Các tiểu phân trung gian trong phản ứng hữu cơ có thời gian tồn tại rất ngắn.

e) Sự phân cắt đồng li các liên kết tạo ra các tiểu phân mang điện tích âm và dương.

Bài 21: có một mẫu axit benzoic C6H5-COOH bị lẫn với một ít cát. Để thu được axit tinh khiết, một học sinh đã làm như sau: Đun sôi hỗn hợp với nước đến khi lượng chất rắn không tan thêm nữa, đem lọc nhanh để thu lấy dung dịch. Để nguội thấy có tinh thể hình kim không màu của axit benzoic tách ra. Lọc lấy tinh thể, làm khô. Tiến hành tương tự hai lần nữa với tinh thể này, thu được chất rắn có nhiệt độ nóng chảy không đổi ở 1200C.

Bạn học sinh đó đã sử dụng phương pháp tinh chế nào ? Cách làm như vậy đã đúng chưa? Tại sao? Có thể có cách làm nào khác không ?

Bài 22: Oxi hóa hoàn toàn 0,157 gam chất hữu cơ A chứa brom sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 rồi qua bình (2) đựng nước vôi trong dư. Kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 0,045 gam còn ở bình (2) có 0,600 gam kết tủa. Nếu chuyển toàn bộ brom trong 0,157 gam A thành HBr, sau đó tác dụng với AgNO3 dư, thu được 0,188 gam kết tủa.

a) Giải thích quá trình thí nghiệm trên.

b) Tìm công thức phân tử của A, biết A có phân tử khối nhỏ hơn 200 đvC.

Bài 23: Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Phân tích định lượng 21mg chất X thu được 61,6mg CO2 và 9mg H2O. Để xác định phân tử khối của X người ta cho 2,06 gam X tan trong 100 gam benzen, dung dịch này sôi ở 80,3560C.

a) Tính phân tử khối của chất X, biết rằng benzene sôi ở 80,10C và hằng số nghiệm sôi K= 2,61 (đối với dung môi là benzen).

b) Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của X.

Bài 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,4524 gam hợp chất hữu cơ A sinh ra 0,3318 gam CO2 và 0,2714 gam nước.

Đun nóng 0,3682 gam chất A với vôi tôi xút (hỗn hợp NaOH và CaO) để chuyển tất cả nitơ trong A thành NH3, rồi dẫn khí NH3 vào 20ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hòa axit còn dư, cần dùng 7,7ml dung dịch NaOH 1M.

a) tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong A.

b) Xác định công thức phân tử của A, biết rằng phân tử khối của A là 60.

Bài 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,118 gam hợp chất hữu cơ A trong oxi. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình 1 chứa P2O5, rồi qua bình 2 chứa CaO khan. Sau thí nghiệm, khối lượng bình 1 tăng 0,09 gam và bình 2 tăng 0,176 gam.

Đun nóng 0,059 gam chất A với CuO dư thu được 11,2cm3 N2 (ở đktc).

Hòa tan 0,59 gam chất A trong benzen, dung dịch này có nhiệt dộ đông đặc thấp hơn nhiệt độ đông đặc của benzene nguyên chất là 0,5060C, hằng số nghiệm lạnh của benzen là K= 5,07.

a) Nếu cho sản phẩm đốt cháy A qua bình chứa CaO trước, rồi sau đó mới qua bình chứa P2O5 thì khối lượng của hai bình sẽ biến đổi như thế nào ?

b) Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A.

Bài 26: Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X cần 0,8 gam oxi và thu được 1,1 gam CO2, 0,45 gam nước và không có sản phẩm nào khác.

Xác định công thức phân tử của X biết rằng khi cho bay hơi hoàn toàn 0,6 gam chất X ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thích hợp đã thu được một thể tích hơi bằng đúng thể tích hơi của 0,32 gam oxi trong cùng điều kiện.

Bài 27: Hai hợp chất hữu cơ A và B đều chứa C, H, O. Đốt cháy a gam từng chất đều cần 0,336 lít oxi (đktc) và đều cho 0,44 gam CO2, 0,27 gam nước.

a) Xác định công thức cấu tạo của A và B. biết rằng tỉ khối hơi của A hoặc B đối với nitơ là 1,643 ; chất A phản ứng với Na cho khí H2, B không phản ứng.

b) Xác định giá trị của a.

Bài 28: Bốn hợp chất hữu cơ có công thức chung là CnH2n-1Cl. Phân tích định lượng nguyên tố cho thấy clo có thành phần là 46,40%. Viết công thức cấu tạo của 4 chất trên.

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

I.TỰ LUẬN

1.a.Viết CTCT của các chất sau:4-etyl-3,3-đimetylhecxan;4-etyl-2,3,3-trimetylheptan;3,5-đietyl-2,2,3-trimetyloctan 

1,1-đimetylxiclopropan;1-etyl-1-metylxiclohexan;1-metyl-4-isopropylxiclohexan

b.Gọi tên IUPAC của các ankan có CT sau:CH3-CH(CH3)-CH2-CH3;CH3-CHBr-CH(C2H5)-CH3;(CH3)2CH-CH2-C(CH3)3;CH3-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH(CH3)2; CH3-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH2-C(CH3)3;CH3-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH2-CH3;

c.Viết CTCT và gọi tên các đồng phân của các chất có CTPT:C4H10;C3H7Cl

2.Viết PTHH của các phản ứng sau:

a.Tách 1 phân tử H2 từ phân tử propan

b.Đốt cháy nonan

c.Sục khí xiclopropan vào dung dịch brom

d.Dẫn hỗn hợp xiclobutan và xiclopentan và hidro đi vào trong ống có bột niken đun nóng.

e.Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ mol 1:1

f.Isobutan tác dụng với clo(theo tỉ lệ mol1:1) khi chiếu sáng

3.Một ankan có thành phần nguyên tố %C=84,21.Xác định CTPT của ankan đó.

4.Đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít ankan ở thể khí A cần dùng vừa hết 6,0 lít O2 lấy ở cùng điều kiện.

a.Xác định CTPT của A.

b.Cho A tác dụng với khí Cl2 ở 250c và có ánh sáng.Thu được mấy dẫn xuất monoclo của A.Cho biết tên và dẫn xuất nào thu được nhiều hơn.

5.Để đốt cháy hoàn toàn 1,45g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít O2 (đktc).

a.Xác định CTPT.

b.Viết CTCT các đồng phân ứng với CTPT đó.Gọi tên.

6..Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8g một ankan thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 2,8g.

a.Xác định CTPT của ankan đó.

b.Viết CTCT và gọi tên các đồng phân của ankan trên.

7..Đốt cháy hoàn toàn 2,86g hỗn hợp gồm hexan và octan thu được 4,48 lít khí CO2(đktc).Xác định phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp trên.

8..Đốt chấy 22,20g hỗn hợp M chứa 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần dùng vừa hết 54,88 lít O2(đktc).Xác định CTPT và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

9..Đốt cháy hoàn toàn 10,2g hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 29,12 lít CO2(đktc).Xác định CTPT của 2 ankan và phần trăm về khối lượng của 2 ankan đó.

10..Một monoxicloankan có tỉ khối hơi so với nito bằng 3.Xác định CTPT của ankan đó.

11..Đốt cháy 672ml chất khí A là 1 xicloankan thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng H2O là 3,12g.

a.Xác định CTPT và viết CTCT gọi tên.

b.Cho A qua dung dịch brom màu của dung dịch brom mất đi.Xác định CTCT đúng của A.

12. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6g CO2 và 10,8g H2O. Tính m?

13.Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là?

14.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 12,6g H2O. Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào?

15. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon liêm tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO2(đktc) và 25,2g H2O. Hai hidrocacbon đó là?

16.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư thấy bình 1 tăng 4,14g, bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là?

 17.Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm CH4, C4H10 và C2H4 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Số mol ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là:
II.TRẮC NGHIỆM 

1. Khi đốt cháy hoàn tòan một hiđrocacbon A thu được tỉ lệ số mol 
[image: image212.wmf]1

2

2

>

CO

O

H

n

n

. Vậy A thuộc dãy đồng đẳng

A. ankan.
B. anken.
C. ankin.
D. xicloankan.

2. Hỗn hợp X gồm hai ankan đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với oxi bằng 1,125. Vậy CTPT của hai ankan đó là

A. C3H8 và C4H10.
B. CH4 và C3H8.
C. CH4 và C2H6.
D. C2H6 và C3H8.

3. Dưới tác dụng của nhiệt và có mặt chất xúc tác, butan cho sản phẩm là:

A. C4H8, H2, CH4, C2H4, C2H6 và C3H6
B. H2, CH4, C2H4, C2H6 và C3H6
C. C4H8, H2, CH4, C2H4, C2H6 và C3H8
D. CH4, C2H4, C2H6 và C3H6
4.Đốt cháy hoàn toàn 2 Hidro cacbon X, Y liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 8,4 lít CO2 (đktc) và 6,75g H2O. X, Y thuộc dãy đồng đẳng sau đây:
a. Aren
                b. Ankan
              c. Anken
           d. Ankin

5. Một hỗn hợp gồm 2 chất đồng đẳng ankan kế tiếp có khối lượng 24,8 g, thể tích tương ứng là 11,2l (đktc). CTPT của 2 Hidro cacbon là:
a. C4H10, C5H12
          b.C3H8, C4H10
        c. C2H6, C3H8
         d. C5H12, C6H14

6.. Hidro cacbon X có 25% H về khối lượng, X có CTPT nào sau đây

a. CH4          b.C2H6            c.C2H4                              d.C3H8
7.. Khi cho metyl xiclopentan tác dụng với Clo trong điều kiện chiếu sáng. Số dẫn xuất monoclo thu được là:

a. 6           b. 5          c. 4          d. 3

8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các hidrocácbon cùng dãy đồng đẳng thu được số mol nước lớn hơn số mol khí cacbonic. Đồng đẳng của các hidrocacbon là:

A. ankin
B. ankan
C. ankylbenzen
D. anken

9. Công thức cấu tạo  CH3 – CH – CH2 - CH3​ ứng với tên gọi nào sau đây .

                                                  │                                      

                                                  CH3
A. 2- metyl butan
B. 1,1 – di metyl propan

C. neo- pentan
D. izo butan

10. Trong các dãy chất sau, dãy chất  nào là đồng đẳng của ankan?

A. CH4, C3H8, C4H10, C6H14
B. CH4, C3H6, C4H10, C6H14
C. C2H4, C3H8, C4H10, C6H12
D. CH4, C3H8, C4H10, C6H12
11. Đốt cháy hoàn toàn một ankan X, thu được 13,44 lít (đktc) CO2 và 14,4 g H2O. Công thức phân tử của X là (
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)A. C5H12
B. C3H8
C. C4H10
D. C2H6
12. Công thức của hợp chất ứng với tên gọi iso hexan là

A. CH3-CH2-CH​2-CH2-CH2-CH3.
B. CH3-CH(CH3)-CH2-CH3.

C. CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3.
D. CH3-C(CH3)2-CH2-CH2-CH3.

13. Đốt cháy hoàn toàn 12,32 lít (đktc) hỗn hợp 2 ankan đồng đẳng liên tiếp, thu được 83,6(g) CO2 và m(g) H2O. Công thức phân tử 2 ankan và giá trị m là ( C = 12; H = 1; O = 16)

A. C2H6 và C3H8; 44,1g.
B. C2H6 và C3H8; 43,2g.

C. C3H8 và C4H10; 43,2g.
D. C3H8 và C4H10; 44,1g.

14. Một hỗn hợp X gồm hai ankan đồng đẳng kế tiếp có khối lượng là 11,8 gam và thể tích ở đktc là 6,72 lít. CTPT và số mol của mỗi ankan là (C=12; H=1)

A. Etan (0,1mol) và Propan (0,2 mol)
B. Metan (0,15mol) và Etan (0,15mol)
C. Etan (0,2mol) và Propan (0,1mol)
D. Propan (0,15mol) và  Butan (0,15mol)
15. Khi clo hóa isopentan theo tỉ lệ 1:1 thu được số lượng sản phẩm thế monoclo là

A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
16. Thực hiện phản ứng tách propan ở nhiệt độ và xúc tác thích hợp, thu được các sản phẩm X, Y, Z, T. Vậy X, Y, Z, T là các chất nào ?

A. CH4, H2, C3H8, C3H6
B. CH4, C2H4, H2, C3H6
C. CH4, C2H6, H2, C3H6
D. CH4, C2H4, C3H8, C3H6
17./ Đốt 0,1mol ankan X thu được 0,6mol CO2 , trong phân tử X có hai nguyên tử cacbon bậc III. Cho X tac dụng với Cl2( tỉ lệ 1 : 1mol) số dẫn xuất monoclo đồng phân tối đa thu được là 


a
1
b
3
c
4
d
2

 18/ Sản phẩm thu được của chưng cất dầu mỏ ở phân đoạn sôi <1800C đem chưng cất ở áp suất cao , ta tách được phân đoạn C1-C2, C3-C4 , các loại hợp chất này được sử dụng làm:


a  nhiên liệu khí hoặc khí hóa lỏng.



b  nhiên liệu lỏng như xăng, dầu.



c  sản xuất dầu nhờn.






d  nguyên liệu.

19./ Khi đề hidro ankan C5H12 ta thu được hỗn hợp 3 ôlêfin đồng phân. Công thức cấu tạo của ankan là:
a  CH3-C(CH3)2-CH3.
  b  CH3-CH(CH3)-CH2-CH3
c  CH3-CH2-CH2-CH2-CH3. d b và c đúng.

20./  Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là :




a
butan.


    b
neopentan.

         c
pentan.     

    d    isopentan
BAØI TAÄP VEÀ ANÑEÂHIT – XETON (CHUỖI PHẢN ỨNG)
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CHUYÊN ĐỀ:  HIĐROCACBON THƠM

I. PHẦN TỰ LUẬN 
Bài 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10; C9H12.

Bài 2: Viết công thức cấu tạo các hiđrocacbon có công thức cấu tạo sau:

a, 3-etyl-1-isopropylbenzen                                 b, 1,2-đibenzyleten

c, 2-phenylbutan                                                   d, điphenylmetan

Bài 3: Viết các phương trình hoá học xảy ra khi cho isopropylbenzen  lần lượt tác dụng với các chất sau:

a, Br2/ánh sáng                                                       b, Br2/Fe

c, H2/Ni, t0                                                                                            d, dung dịch KMnO4, to.

Bài 4: Viết phương trình hoá học (nếu có) khi cho stiren lần lượt tác dụng với các chất sau: dung dịch brom, dung dịch KMnO4 loãng, đậm đặc đun nóng, H2(xúc tác Pb ở 250C), đồng trùng hợp với butađien.

Bài 5: Từ axetilen viết phuơng trình hoá học điều chế stiren.

Bài 6: Chất hữu cơ A có công thức phân tử C9H8. A có khả năng làm mất màu dung dịch Br2, tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 và tác dụng với dung dịch KMnO4 đun nóng được axit benzoic. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Bài 7: Từ toluen viết phương trình hoá học tạo thành:

a, metylxiclohexan               b, axit m-nitrobenzoic                    c, axit- nitrobenzoic

Bài 8: Viết phương trình hóa học của phản ứng: 

a, Isopropylbenzen + Br2/Fe

b, Propylbenzen + KMnO4
Bài 9: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất lỏng : stiren, phenylaxetilen, toluen, bezen

Bài 10: Cho 3 chất : benzen, toluen và stiren 

a, Nêu cách nhận ra các lọ mất nhãn đựng từng chất riêng biệt.

b, tinh chế  benzen có lẫn một lượng nhỏ toluen và stiren.

C, Tách stiren ra khỏi hỗn hợp với toluen và benzen.

Bài 11: Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp 2 hidrocacbon đồng dẳng lien tiếp X và Y thu được 4,928 lít CO2 (đktc). Hơi của 7,25 gam hỗn hợp này chiếm thể tích của 2,4 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện to, p)

A, Xác định công thức phân tử và % khối lượng từng chất  trong hỗn hợp.

B, Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất có thể có. Biết X không làm mất màu nước Brom

C, Xác định công thức cấu tạo đúng của Y, biết khi Y tác dụng với dd KMnO4 đun nóng thu được axit benzoic.

D, Từ benzen viết phương trình hoá học điều chế Y theo 2 cách. Cho biết cách nào thuận lợi hơn.

Bài 12(7.1) Hiđrocacbon X tác dụng với nước brom dư tạo thành dẫn xuất tetrabrom chứa 75,8% brom về khối lượng. Còn khi cộng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 thì thu được một cặp đồng phân cis-trans.

1. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của X

2. Viết các phương trình phản ứng khi cho X tác dụng với :

a. Dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng.

b. Hiđrat hoá trong môi trường H2SO4 lõang.

Bài 13(7.2): A, B là hai hiđrocacbon  có cùng CTPT . Đốt cháy hoàn toàn một ít chất A thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích là 5:2. Cho m gam chất A bay hơi thì thu được một thể tich hơi bằng ¼  thể tích của m gam khí O2(đo ở cùng điều kiện). Xác đinh CTCT của A và B biết A tác dụng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1:3, B không tác dụng với dung dịch brom.

Bài 14(7.4): Có một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa hai nguyên tố, A có phân tử khối  150< MA< 170. Đốt cháy hoàn toàn m gam A sinh ra m gam H2O. A không làm mất màu nước brom cũng không tác dụng với brom khi có mặt bột sắt, nhưng lại phản ứng với brom khi chiếu sángtạo thành một dẫn xuất monobrom duy nhất.

Đun nóng A với một lượng dư dung dịch KMnO4, rồi axit hoá bằng axit HCl.

a. Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A

b. Xác đinh công thức cấu tạo của A, viết các phương trình phản ứng
c. Nêu phương pháp điều chế A xuất phát tùe khí thiên nhiên và các chất vô cơ cần thiết.

Bài 15 (7.6): Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A, tỉ lệ mol của CO2 và H2O tạo thành sau phản ứng là 9:4. Khi hoá hơi 116 gam A thì thể tích hơi chiếm 22,4 lit nếu quy về điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác A tác dụng với dung dịch Brom theo tỉ lệ 1: 2 về số mol, tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 và khi oxi hoá A bằng dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng thì tạo được axit thơm chứa 26,23% oxi về khối lượng. Tìm CTPT, CTCT. Víêt phương trình phản ứng

Bài 16(7.8): Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hỡp gồm ba hiđrocacbon đồng phân A, B, C không làm mất màu dung dịch brom. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 575 ml dung dịch Ca(OH)2 2M, thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng thêm 50,8 gam, cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được, kết tủa lại tăng thêm , tổng khối lượng kết tủa của hai lần là 243,05 gam.

a. Xác định CTPT của ba hiđrocacbon 

b. Xác định CTCT của A, B, C biết:

- Khi đun nóng với dung dịch KMnO4 dư trong H2SO4 loãng A và B cho cùng sản phẩm C9H6O6; C cho sản phẩm C8H6O4.

- KHi đun nóng với brom có mặt bột sắt A chỉ cho một sản phẩm monobrom. Còn B, C mỗi chất cho hai sản phẩm monobrom.

c. Viết phương trình phản ứng ở câu b

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu1: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X người ta thu được CO2 và H2O theo ti là 
[image: image229.wmf]22
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. Biết X không làm mất màu nước brom. X là hiđrocacbon nào trong số các hđrocacbon dưới đây ?

A. C2H2          B. C6H14                 C. C6H6                    D. C6H5CH3

Câu 2: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C8H10 không làm mất màu dung dịch brom . Khi đun nóng X với dung dịch thuốc tím tạo thành C7H5KO2(N). Cho N tác dụng với dung dịch HCl tạo thành hợp chất C7H6O2. X có tên gọi nào sau đây?

A.1,2-đimetylbezen                                  B.1,3-đimetylbezen      

C.1,4-đimetylbezen                                  D. etylbenzen

Câu 3: Cho 15,6 g C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột sắt). Nếu hiệu suất của phản ứng là 80%  thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu?

A. 18g                  B. 19g                  C. 20g                  D. 21g

Câu 4: Khi cho clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác) người ta thu được 78 gam clobenzen. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 69,33%                       B. 71%                  C. 72,33%                         D. 79,33%

Câu 5: Khi phân tích nguyên tố của hiđrocacbon Y cho kết quả 9,44%H; 90,56% C . Y chỉ tác dụng với brom  theo tỉ lệ mol 1: 1 đun nóng có bột sắt làm xúc tác. Y có CTPT là: 

A.C8H8                         B. C8H10                                         C. C9H12                               D. C6H6

Câu 6: Stiren ( [image: image230.emf]C
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 ) có công thức tổng quát là: 

a) CnH2n-6               b) CnH2n-8               c) CnH2n-10           d) CnH2n-6-2k
Câu 7: Naptalen ([image: image231.emf]

) có công thức phân tử là:

     a) C10H6             b) C10H10                 c) C10H12            d) Tất cả đều không đúng

Câu 8: Với công thức phân tử C9H12, số đồng phân thơm có thể có là:

  a) 8                         b) 9                       c) 10                       d) 7

 Câu 10:Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro vào một bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên, rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi có dư, để hấp thụ hết sản phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là:

       a) 240,8 gam        b) 260,2 gam         c) 193,6 gam         d)  Không đủ dữ kiện để tính .

Câu 11: Cho 6,9 gam một ankylbenzen X phản ứng với brom (xúc tác Fe) thu được 10,26 gam hỗn hựo 2 dẫn xuất monobrom. Bíêt mỗi dẫn xuất monobrom đều chứa 46,784% brom trong phân tử.

a. X, Y là:

A. toluen; p-brômtoluen và m-bromtoluen                             B.toluen; p-brômtoluen và o-bromtoluen

C. Etylbenzen; p-brometyletylbenzen và m-bromtoluen        D.Etylbenzen; p-brometyletylbenzen và o-bromtoluen

b. Hiệu suất chung của quá trình brom hoá là:

A.60%              B.70%                       C.80%                           D.85%

Câu 12: Hiđro hoá 49gam hỗn hợp A gồm benzen và naphtalenbằng H2(xúc tác thích hợp ) thu được 39,72 gam hỗn hợp sản phẩm B gồm xiclohexan và đêcalin

a. Thành phần % khối lượng của xiclohexan trong B (gỉa thiết hiệu suất hiđro hoá benzen và naphtalen lần lượt bằng 70%, 80%) là:

A. 29,6%              B. 33,84%                            C. 44,41%                      D. 50,76%

b. Thể tích H2 đã pảhn ứng (đktc):

A. 11,2 lít                  B. 32,032 lít                    C. 34,048 lít                   D. 42,56 lít 

Câu 13: Đề hiđro hoá etylbenzen thu được stiren với hiệu suất là 60%.Đề hiđro hoá  butan  thu được butađien với hiệu suất là 45%. Trùng hợp butađien và stiren thu được sản phẩm A có tính đàn hồi rất cao với hiệu suất 75%. Để điều chế được 500kg sản phẩm A cần khối lượng butan và etylbezen là bao nhiêu kg?

A. 544 và 745             B.754 và 544                  C. 335,44 và 183,54                    D. 183,54 và 335,44

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 26,5 gam một ankylbezen X cần 29,4 lít không khí (đktc). Oxi hoá X thu được axit benzoic. Giả thiết không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ. X là:

A. toluen                 B. o-metyltoluen                  C. eylbenzen                              D. o-etyltoluen

Câu 15: Đề hiđro hoá 13,25 gam etylbenzen thu đựoc 10,4 gam stiren, trùng hợp lượng stiren này thu được hỗn hựo A gồm polistiren vaf stiren dư. Lượng A tác dụng đủ với 100 ml dung dịch Brom 03M.

a. Hiệu suất của pảhn ứng đề hiđro hoá là:

A. 75%                       B. 80%                          C. 85%                          D. 90%

b. Hiêụ suất của phản ứng trùng hợp là:

A. 60%                       B70%                            C. 75%                           D. 85%

c. Khối lượng stiren thu đựoc là:

A. 6,825 gam             B. 7,28 gam                   C. 8,16 gam                   D. 9,36 gam

d. Biết khối lượng mol trung bình của politiren bằng 31200 gam. Hệ số trùng hợp của polistiren là :

A. 2575                      B. 2750                         C. 3000                          D. 3500
BAØI TAÄP VEÀ PHENOL
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Bài tập về lập công thức phân tử HCHC

Bµi 1: §èt ch¸y hoµn toµn 10,4 gam chÊt h÷u c¬ A råi cho s¶n phÈm ch¸y lÇn l­ît qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng Ca(OH)2 d­ thÊy khèi l­îng b×nh 1 t¨ng 3,6 gam vµ ë b×nh 2 thu ®­îc 30 gam kÕt tña . Khi lµm ho¸ h¬i 5,2 gam A thu ®­îc 1 thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch cña 1,6 gam O2 ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H4O4                  B. C3H6O2               C. C2H6O             D. C3H4O2 

Bµi 2 : Oxihoa hoµn toµn 0,9 gam 1 chÊt h÷u c¬ A chøa (C, H ,O ) .Hçn hîp s¶n phÈm cho ®i qua b×nh ®ùng H2SO4 ®Æc , khèi luîng b×nh t¨ng 0,54gam vµ qua b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d­ th× cã 3 gam kÕt tña .BiÕt 1 lÝt h¬i A ë 2730c  ;  4,48 atm cã khèi l­îng 9 gam. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H6O2                b. C3H6O3                  C. C3H6O               d.Ch2o 

Bµi 3: §èt ch¸y 0,2 mol mét hîp chÊt h÷u c¬ A cÇn 0,5 mol O2 .S¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 ®ùng P2O5 d­ th× khèi l­îng t¨ng 3,6 gam råi cho qua b×nh 2 ®ùng Ca(OH)2 d­ cã 40 gam kÕt tña , khi qua khái b×nh 2 kh«ng cã khÝ tho¸t ra . C«ng thøc ph©n tö cccña A lµ :

A. C2H4               B. C2H6                    C.  C2H2               D. C3H6 

Bµi 4:§èt ch¸y hoµn toµn a gam chÊt hi®rocacbon A , s¶n phÈm ch¸y cho qua b×nh Ca(OH)2 ng­êi ta thu ®­îc 3 gam kÕt tña ®ång thêi b×nh nÆng thªm 1,68 gam . 

1. Gi¸ trÞ cña A lµ : 

A. 0,8 gam                   B. 0,6 gam                  C. 0,4 gam             D. 0,2 gam

     2. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ ( CTPT trung voi CTDGN ) 

A. C6H6                        B. C3H6                       C.   C3H8                   D. C3H4          

Bµi 5: Oxihoa hoµn toµn 0,42 gam chÊt h÷u c¬ X chØ thu ®­îc CO2 vµ H2O mµ khi dÉn toµn bé s¶n phÈm ch¸y qua b×nh Ca(OH)2 d­ th× khèi l­îng b×nh t¨ng 1,86 gam ®ång thêi xuÊt hiÖn 3 gam kÕt tña . MÆt kh¸c khi ho¸ h¬i 1 l­îng chÊt X ng­êi ta thu ®­îc 1 thÓ tÝch b»ng 2/5 thÓ tÝch cña khÝ N2 cã khèi l­îng t­¬ng ®­¬ng trong cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt .  C«ng thøc ph©n tö cña X lµ :

A. C5H10                      B. C5H8                      C. C5H12                     D C5H6  

Bµi 6 : Hîp chÊt X chøa C, H , O . NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn 4,5 gam X sau ®ã cho toµn bé s¶n phÈm ®i vµo dung dÞch Ca(OH)2 th× thu ®­îc 5 gam kÕt tña vµ 200 ml dung dÞch muèi cã nång ®é 0,25 M . Dung dÞch nµy cã khèi l­îng lín h¬n khèi l­îng dung dÞch Ca(OH)2 ®· dïng lµ 4,3 gam . C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ:

A. C H2O                 B. C2H3O                C. C2H4O              D. C3H6O 

Bµi 7 : §èt ch¸y hoµn toµn chÊt h÷u c¬ A cÇn võa ®ñ 6,72 lÝt O2 (®ktc) thu ®­îc 13,2 gam CO2 vµ 5,4 gam H2O ,  tØ khèi h¬i cña A so víi He lµ 7,5 .  CTPT cña A lµ :

A. C2H4O2                B. CH2O                 C.  C3H6O3               D. C4H8O4 

Bµi 8  §èt ch¸y hoµn toµn 1 l­îng chÊt h÷u c¬ A cÇn 0,8 gam O2 ng­êi ta thu ®­îc 1,1 gam CO2 vµ 0,45 gam H2O vµ kh«ng cã s¶n phÈm kh¸c . Khi ho¸ h¬i 6 gam A th× thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch cña 3,2 gam O2 ®o cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C2H4O2                 B. C3H4O2                C.  C2H6O                 D. C3H6O2  
Bµi 9:  Hîp chÊt h÷u c¬ A chØ chøa C, H, O . §èt ch¸y hoµn toµn 3,7 gam A cÇn 3,92 gam lÝt O2 (®ktc) , sau ph¶n øng thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O cã thÓ tÝch b»ng nhau . BÝªt c«ng thøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt . CTPT cña A lµ :

A. C3H6O3                  B. C2H6O              C. C3H6O                 D. C3H6O2     

Bµi 10 : §èt ch¸y hoµn toµn 1,8 gam hîp chÊt h÷u c¬ A chøa C, H , O cÇn dïng 1,344 lÝt O2 (®ktc) , sau ph¶n øng thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O cã tØ lÖ thÓ tÝch lµ 1:1 . BiÕt tØ khèi h¬i cña A so víi H2 lµ 45 . C«ng thøc ph©n tö cña  A lµ:

A. C3H6O3                 B. C2H4O2               C. C3H8O2               D. C4H6O2 

Bµi 11: §èt ch¸y hoµn toµn 0,01 molchÊt h÷u c¬ A cÇn 1,28 gam O2 . Sau ph¶n øng thu ®­îc 1,68 lÝt hçn hîp khÝ B ( 136,50c ; 1 atm ) gåm CO2 vµ h¬i H2O . TØ khèi h¬i cña B so víi N2 lµ 1,2 . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H6                     B. C2H6                        C.  C3H8                           D. C3H4 

Bµi 12 : §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol  hîp chÊt h÷u c¬ A (C ,H ,O ) cÇn võa ®ñ 0,3 mol O2 . Hçn hîp khÝ sinh ra cã thÓ tÝch 26,88 lÝt ( 273 0 C  ; 1 atm )  vµ cã khèi l­îng 18,6 gam . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H6O2                B. C2H4O2                   C. C3H6O3               D. C4H6O

Bµi 13: Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A ( C, H, O ) thÊy tæng khèi l­îng 2 nguyªn tè C, H lµ 0,46 gam . NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn a gam chÊt A cÇn võa ®ñ 0,896 lÝt O2 (®ktc) . Sau ph¶n øng ch¸y thu ®­îc 1,9 gam tæng khèi l­îng hçn hîp c¸c s¶n phÈm .

1. Gi¸ trÞ cña A lµ :

A. 0,60 gam           B. 0,61 gam                C. 0,62 gam            D. 0,63 gam 

     2. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña A lµ :

A. C7H8O                  B. C7H10O                C. C6H6O                 D. C8H10O 

Bµi 14: §èt ch¸y hoµn toµn 1,12 gam chÊt h÷u c¬ A råi cho s¶n phÈm øng hÊp thô vµo trong dung dÞch Ba(OH)2 d­ thÊy khèi luîng b×nh t¨ng 3,36 gam . 

BiÕt  n CO2= 1,5. n H2O .  d A/ H2 < 30 .  C«ng thøc ph©n tö cña A lµ : 

A. C3H4O               B. C3H6O2               C. C3H8O2                D. C3H8O2
Bµi15 : §èt ch¸y hoµn toµn 18 gam chÊt h÷u c¬ A cÇn l­îng võa ®ñ lµ 16,8 lÝt O2(®ktc) . Hçn hîp s¶n phÈm ch¸y gåm CO2 vµ h¬i H2O víi tØ lÖ thÓ tÝch CO2 vµ H2O lµ 3:2 .  

BiÕt  d A/ H2 =36 . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C2H4O2               B. C3H4O2                 C. C3 H6O               D. C5H12 

Bµi 16: §èt ch¸y hÕt 1,88 gam chÊt h÷u c¬ A  cÇn võa ®ñ 1,904 lÝt O2 (®ktc) thu ®­îc CO2 vµ H2O víi tØ lÖ thÓ tÝch lµ 4:3 . BiÕt MA < 200 . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C7H10O5                    B. C8H12O5                C. C8H10O5                       D. C7H12O6 

Bµi 17: §èt ch¸y hoµn toµn 2,64 gam chÊt h÷u c¬ A cÇn võa ®ñ 4,704 lÝt O2(®ktc) .Sau ph¶n øng thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O víi tØ lÖ khèi l­îng lµ 11/ 2 . BiÕt MA < 150 .  CTPT cña A lµ : 

A. C9H8O             B . C9H10O2                  C.  C8H10O              D. C7H8O 

Bµi 18: ChÊt h÷u c¬ A chøa C, H, O cã tØ lÖ khèi l­îng mC : mO = 3:2 vµ khi ®èt ch¸y hÕt A thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O theo tØ lÖ thÓ tÝch lµ 4: 3 . BiÕt d A/He = 21,5 .C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C4H8O2             B. C4H6O2             C.  C4H10O                 D. C4H8O 

Bµi 19 :

§èt ch¸y hoµn toµn 1.,48 gam chÊt h÷u c¬ A dïng 2,016 lÝt O2(®ktc) th× thu ®­îc hçn hîp khÝ cã V (CO2 ) =3 .V(O2)  . vµ m CO2 =2,444 m H2O .BiÕt khi ho¸ h¬i 1,85 gam A chiÕm thÓ tÝch =thÓ tÝch 0,8 gam O2 ®o cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H6O             B. C3H6O2              C. C3H8O3               D. C3H4O2
Bµi 20: §èt ch¸y hoµn toµn a gam chÊt h÷u c¬ A thu ®­îc x gam CO2 vµ y gam H2O . BiÕt x=22a/15 vµ y =3a/5 . BiÕt 3,6 gam A(h¬i) cã V= V(1,76 gamO2) ®o cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt .C«ng thøc ph©n tö cña A  lµ 

A . C3H6O3            B. C3H6O                C.  C3H6O2             D. C3H8O 

Bµi21: Mét hîp chÊt h÷u c¬ A cã d A/kk  = 2,07 . Khi ®ãt ch¸y hoµn toµn A th× cÇn 

 n O2=9 .n O2(A) vµ thu ®­îc CO2vµ H2O cã tØ lÖ khèi l­îng t­¬ng øng lµ  11 : 6 .

C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H8O               B. C4H10O              C. C3H6O2              D. C3H8O2
Bµi 22: §èt ch¸y 5,15 gam chÊt h÷u c¬ A cÇn võa ®ñ 5,88 lÝt O2 (®ktc) thu ®­îc 4,05 gam H2O vµ 5,04 lÝt hh  (CO2vµ N2) ®o ë ®ktc  .BiÕt dA/H2=51,5. CTPT cña Alµ :

A. C3H7O2N          B. C4H8O2N              C. C4H9O2N             D. C4H7O2N

Bµi 23 : §èt ch¸y hoµn toµn 3,61 gam X thu ®­îc hçn hîp khÝ CO2  ; H2O ; HCl . DÉn hçn hîp nµy qua b×nh chøa dung dÞch AgNO3 d­ ë nhiÖt ®é thÊp cã 2,87 gam kÕt tña vµ b×nh cã khèi l­îng t¨ng 2,17 gam .DÉn khÝ tho¸t ra cho vµo 100 ml dung dÞch Ba(OH)21M thu ®­îc 15,76 gam kÕt tña Y. Läc bá kÕt tña Y ®un dd l¹i cã kÕt tña . BiÕt MA< 200 . C«ng thøc ph©n tö cña X lµ :

A.  C6H8O4Cl                  B. C6H9O4Cl            C. C6H9O4Cl2              D. C6H9O2Cl

Bµi 24: §èt ch¸y 7,3 gam 1 chÊt h÷u c¬ A thu ®uîc CO2 vµ H2O . Cho s¶n phÈm  ch¸y qua b×nh 1 ®ùng P2O5 råi qua b×nh 2 ®ùng 5 lÝt Ca(OH)20,04M .th× khèi l­îng b×nh 1t¨ng 4,5 gamvµ b×nh 2cã 10 gam kÕt tña . BiÕt d A/He = 36,5 . CTPT cña A lµ :

A. C6H8O2                  B. C6H10O                     C.  C6H10O4                D. C6H12O6 

Bµi 25 : §èt ch¸y 1,5 gam chÊt h÷u c¬ A thu ®­îc 1,76 gam CO2 vµ 0,9 gam H2O vµ 112 ml N2( 00c ; 2 atm) . NÕu ho¸ h¬i 1,5 gam A  ë  127 0c ; 1,64 atm th×  cã V= 0,4 lÝt .C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C2H5O2N                B. C2H7O2N            C. C3H7O2N             D. C3H7O2N2H
Bµi 26 : §èt ch¸y 5,8 gam A thu ®­îc 2,65 gam Na2CO3 vµ 2,25 gam H2O vµ 12,1 gam CO2 .BiÕt A cã 1 nguyªn tö oxi . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C6H8ONa             B. C6H5ONa                      C. C7H8ONa          D. C7H6ONa        

Bµi 27: §èt ch¸y 3,915 gam chÊt h÷u c¬ A thu ®­îc 3,3 gam CO2 vµ 1,08 gam H2O vµ 1,59 gam Na2CO3 . Khi ph©n tÝch 2,61 gam A cã mÆt AgNO3 thu ®­îc 2,87 gam AgCl . BiÕt A cã 1 nguyªn tö Clo trong ph©n tö . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C2H4O2NaCl           B. C3H6O2NaCl               C. C3H4O2NaCl          D. C4H6O2NaCl

1. HIDROCACBON NO

2. Ankan Y có công thức phân tử là C6H14. 
a/ Viết CTCT, gọi tên các đồng phân của Y. 

b/ Số đồng phân dẫn xuất monoclo thu được khi thực hiện phản ứng thế halogen vào Y là 2. Xác định CTCT của Y.

3. Khi đốt cháy một hidrocacbon, tỉ lệ số mol CO2 và nước là 0,8. Xác định CTPT của hidrocacbon
4. Tìm CTPT của ankan trong mỗi trường hợp sau:

a. Khối lượng riêng của ankan ở 30oC và 75 mmHg là 2,308 g/lit

b. Tỉ khối hơi so với oxi là 2,25

c. %H=16,28

d. Đốt cháy 3g ankan thu được 5,4 g nước

Viết CTCT, gọi tên các ankan đồng phân ứng với các CTPT tìm được ở mỗi trường hợp

ĐS. A. C4H10

b. C5H12

c. C6H14      
d. C3H8
5. Ankan Y có hàm lượng cacbon là 84,21%. Y phản ứng với Cl2 ( 1:1) trong ánh sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất. Công thức cấu tạo và tên gọi của Y ?
6.  Ankan X ở thể khí, X tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, có chiếu sáng thu được dẫn xuất clo Y chứa 70,3% clo theo khối lượng. Xác định CTPT, CTCT của X và Y
7.  Ankan X khi đốt cháy trong oxi nguyên chất thấy thể tích các khí và hơi sinh ra bằng thể tích các khí tham gia phản ứng (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Xác định CTPT của X
8.  Xác định CTPT của ankan trong mỗi trường hợp sau:
a. Đốt cháy hoàn toàn ankan với một lượng oxi vừa đủ, tổng thể tích các sản phẩm bằng 7/6 tổng thể tích các chất tham gia (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

b. Khi clo hóa ankan thu được một dẫn xuất monoclo chứa 33,33% clo về khối lượng.

c. Đốt cháy hoàn toàn ankan với một oxi vừa đủ tạo thành một hỗn hợp sản phẩm có tỉ khối hơi so với N2 là 19/18

d. Đốt cháy hoàn toàn 3,25g một ankan, sản phẩm cháy qua 11,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M được 22 gam kết tủa.
 

ĐS: a. C3H8

b. C5H12

c. C4H10
d. CH4 hoặc C3H8
9.  Khi đốt cháy ankan, tỉ lệ 
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có giá trị trong khoảng nào?

10. Đốt cháy hoàn toàn 1,44g chất hữu cơ A thu được 2,24 lit khí CO2 (đkc) và 2,16g nước. Tỉ khối hơi của A với Hidro là 36

a/ Xác định CTPT, CTCT có thể có của A ứng với các đồng phân

b/ A là đồng phân nào khi A tác dụng với Clo (chiếu sáng) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo 4 sản phẩm thế

11. Đốt cháy 2 lít một ankan A (thể khí) tạo sản phẩm có 8 lít CO2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ,  áp suất)

a/ Xác định CTPT, CTCT có thể có của A

b/ A là đồng phân nào biết khi Clo hóa (điều kiện chiếu sáng) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo 2 dẫn xuất mono clo.

c/ Đốt cháy hoàn toàn 5,8g A, sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 200ml dd NaOH 3M hỏi tạo muối gì? Khối lượng bao nhiêu?

12. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp gồm 2 ankan liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần 1,18mol oxi, thu được 0,72 mol CO2.  Xác định CTPT 2 ankan

13. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (đkc) hỗn hợp 2 ankan liên tiếp thu được 4,48 lít CO2 (đkc). Xác định CTPT hai ankan

14.  Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít (đkc) hỗn hợp 2 ankan liên tiếp nhau thu được 4,14g nước. 

a) Xác định CTPT hai ankan

b) Dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thu được bao nhiêu gam kết tủa?

15. Đốt cháy hoàn toàn 1,46g hỗn hợp X gồm hai ankan đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 2,24 lít CO2 (đkc). Tìm CTPT của ankan và thể tích oxi cần dùng.
16. Một hỗn hợp X thể khí gồm 2 hidocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy 1mol hỗn hợp X cần 5,9 mol oxi và thu được 3,6 mol CO2. Xác định CTPT của 2 hidrocacbon

17. Một hỗn hợp X gồm 2 ankan liên tiếp, có tỉ khối hơi so với hidro là 16,75. Tìm CTPT và % thể tích mỗi ankan. (ĐS: C2H6 75% và C3H8 25%)
18. Hỗn hợp X gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 20,6g và có thể tích bằng thể tích của 14g khí nitơ (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

a/ Xác định CTPT, gọi tên 2 ankan

b/ Tính % thể tích 2 ankan trong hỗn hợp

19. Đốt cháy m gam ankan, toàn bộ sản phẩm hơi cháy qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2, bình tăng lên 32,8 gam và có 30g kết tủa xuất hiện. Đun nóng phần nước lọc thấy xuất hiện thêm 10g kết tủa nữa. Tính m và xác định CTPT của ankan (ĐS: C5H12; m=7,2g)
20.  Đốt cháy a gam ankan, toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua nước vôi trong dư thu được 30g kết tủa. Lượng nước vôi còn lại (sau khi tách kết tủa) nhẹ hơn lượng nước vôi ban đầu là 8,7g. Tìm CTPT của ankan

21.  Đốt cháy hết 1,152 g một hidrocacbon mạch hở rồi cho sản phẩm vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 3,94 g kết tủa và dung dịch B. Đun nóng dung dịch B lại thấy kết tủa xuất hiện, lọc lấy kết tủa lần 2 đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4,59 g chất rắn. Xác định công thức của hidrocacbon?
22. Đốt cháy hết V lít C4H10 (đkc), cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 19,7 gam kết tủa. Xác định giá trị của V 
23. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hai hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho toàn bộ sản phẩm cháy lội chậm qua bình (1) chứa dung dịch Ba(OH)2 dư và bình (2) chứa H2SO4 đậm đặc dư mắc nối tiếp. Kết quả khối lượng bình (1) tăng 6,12g và bình (2) tăng thêm 0,62 g. Trong bình (1) thu được 19,7g kết tủa. Xác định công thức phân tử hai hidrocacbon.
24. Đốt chấy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi dư thu được 25 g kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi giảm 7,7g. Xác định công thức phân tử hai hidrocacbon
25. Đốt cháy 0,672 lít (đkc) hỗn hợp X gồm 2 ankan, hơi cháy cho vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng dung dịch thu được giảm 0,98g so với dd nước vôi ban đầu.

a. Tính thể tích oxi cần (đkc) để đốt cháy X và tỉ khối hơi của X so với hidro

b. Tìm CTPT hai ankan, biết ankan có khối lượng phân tử nhỏ chiếm thể tích gấp 2 lần ankan còn lại.

     ĐS: a/ 1,69 lit và d=10,33
b/ CH4 và C2H6
26. Một hỗn hợp gồm etan và propan. Lấy 30cm3 hỗn hợp này trộn với oxi dư rồi đem đốt cháy. Sau khi làm lạnh thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và O2 có tỉ khối hơi so với H2 là 20. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu. 

     ĐS: C2H6 60%, C3H8 40%

27.  Đốt cháy hoàn toàn 4,12 gam hỗn hợp hai ankan cần 52,64 lít không khí (đkc) (không khí gồm 80% N2 và 20% O2 về thể tích)

a. Tính khối lượng CO2 và nước sinh ra

b. Tìm CTPT và % thể tích mỗi ankan, biết chúng có số C gấp đôi nhau

c. Nếu cho toàn bộ CO2 và nước thu được qua 100 g dd NaOH 14,4% thì nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch thu được là bao nhiêu?

ĐS: b/ C2H6 60%, C4H10 40% 

c/ Na2CO3 7,12% và NaHCO3 14,1%

28. Crackinh 560 lit butan (đkc) thu được hỗn hợp X có thể tích 1010 lít (đktc) gồm các khí CH4, C3H6, C2H6, C2H4, H2 và C4H10. Tính thể tích C4H10 chưa tham gia phản ứng và hiệu suất phản ứng crackinh.

29. Một hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 10,2g. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp nói trên cần 36,8g oxi. Xác định CTPT, % thể tích của mỗi ankan trong hỗn hợp đầu?
30. Đốt cháy hoàn toàn 0,7 mol một hỗn hợp khí gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đ.v.C thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 24:31. 
a/ Tính khối lượng CO2, H2O thu được

b/  Xác định CTPT hai hidrocacbon và phần trăm thể tích mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

31. Hỗn hợp X gồm 2 ankan, phân tử khối hơn kém nhau 28 đvC. Đốt cháy hết 1,76 gam hỗn hợp cần vừa đủ 2,24 lít khí oxi (0oC và 2atm). Xác định 2 ankan, thể tích hỗn hợp khí ban đầu(đkc), % thể tích mỗi ankan

32. Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện p/ư dehidro hóa. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 16,2 gồm có các ankan, anken và hidro. Tính hiệu suất của p/ư dehidro hóa biết rằng tốc độ p/ư của etan và propan là như nhau? 
33. Một hh X gồm etan và propan có tỉ khối so với etan bằng 1.35. Thực hiện pứ tách 1 phân tử H2 với hh X trên thu được hh Y có tỷ khối so với H2 là 13,5. Cho biết hiệu suất tách H2 của các phản ứng là bằng nhau. Tính hiệu suất này.
34.  Ở điều kiện tiêu chuẩn có 1 hỗn hợp khí gồm 2 hidrocacbon no A và B, tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với H2 là 12.

a/ Tính khối lượng CO2 và hơi H2O sinh ra khi đốt cháy 15,68 lit hỗn hợp (ở đkc).

b/ Công thức phân tử của A và B ?
35. Cho hỗn hợp 2 ankan A và B ở thể khí, có tỉ lệ số mol trong hỗn hợp: nA : nB = 1 : 4. Khối lượng phân tử trung bình là 52,4. Xác định CTPT của hai ankan A và B

36. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm vào bình đựng nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng thêm 2,624g. Lọc thu được 2 gam kết tủa và dung dịch Y, đun sôi dung dịch Y cho đến phản ứng hoàn toàn thu được 1 g kết tủa nữa. Cũng lượng chất X trên phản ứng với clo chiếu sáng thu được hỗn hợp Z gồm 4 dẫn xuất mono. Tên gọi X là:
a. 3-metylpentan
b. 2,2-đimetylpropan
c. 2,3-đimetylbupan

d.2-metylbutan

HIĐROCACBON KHÔNG NO

1. Có 3 đồng phân anken. Thực nghiệm cho thấy rằng 7g mỗi chất làm mất màu dung dịch brom có chứa 16g brom

a/ Xác định CTPT 3 đồng phân

c/ Viết CTCT, gọi tên. Biết 3 đồng phân khi tác dụng với H2 (xt Ni, toC) cho sản phẩm 
2-metylpentan

2. A là một anken có mạch C phân nhánh

+ m gam chất A tác dụng hết với dung dịch brom tạo 32,4g dẫn xuất brom của A

+ m gam chất A tác dụng vừa đủ với 3,694 lít H2 ở 27,3oC, áp suất 1atm (xt Ni)

a/ Tính thể tích anken A (đkc) ứng với m gam

b/ Xác định CTPT, CTCT và gọi tên A

3. Hỗn hợp X gồm 2 anken A và B; khối lượng mol của B lớn hơn của A là 14g. Khi lấy 7,388 lít X ở 27,3oC, 1atm cho tác dụng hết với dung dịch brom thấy khối lượng bình brom tăng 14,7g. Xác định CTPT của A, B và % thể tích mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

4. Hỗn hợp X gồm 2 anken khối lượng phân tử hơn kém nahu 14 đvC. Cho 8,96  27,3oC, 1atm lít (đkc) hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 14g. Xác định CTPT và % thể tích mỗi chất trong hỗn hợp đầu

5. Cho 4,48 lít hỗn hợp 2 hidrocacbon khí, mạch hở qua dung dịch brom dư, lượng brom phản ứng là 8gam và thấy thoát ra 3,36 lít khí (đkc). Xác định CTCT hai hidrocacbon biết hỗn hợp 2 hidrocacbon có tỉ khối hơi so với hidro bằng 21,75

6. Dùng 160 lít rượu etylic 96o (khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml) để điều chế butadien (hiệu suất phản ứng 90%

Tính lượng butadien điều chế được

Biết rượu etylic 96o có nghĩa là 100 ml dung dịch rượu có 96ml rượu tinh khiết

7. Nhiệt phân 4,48 dm3 (đkc) khí metan ở nhiệt độ 1500oC thu được hỗn hợp X trong đó ankin tạo thành chiếm 18,75% thể tích

a/ Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân

b/ Hỗn hợp X cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư hỏi tạo bao nhiêu gam kết tủa?

8. Cho m gam canxi cacbua kĩ thuật tác dụng với nước dư tạo thành 13,44 lít khí (đkc)

a/ Tính m biết canxi cacbua kĩ thuật chứa 80% CaC2
b/ Tính thể tích không khí (đkc) cần để đốt cháy hết lượng khí trên biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

9. Hỗn hợp hai ankin đồng đẳng kế tiếp nhau có tỉ khối đối với hidro là 2,75. Xác định CTPT và % thể tich mỗi ankin trong hỗn hợp đầu

10. dẫn 17,4 g hỗn hợp khí x gồm propin và but-2-in lội thật chậm qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 44,1g kết tủa xuất hiện. Xác định% thể tích các khí trong hỗn hợp đầu.

11. Trong một bình kín chịu nhiệt chứa hidrocacbon khí X và H2, xúc tác Ni. Nung nóng bình, phản ứng xảy ra hoàn toàn trong bình chỉ còn hidrocacbon Y duy nhất. Đốt cháy Y, sản phẩm cháy được hấp thụ hết bằng cách cho từ từ qua bình đựng CaCl2 dư khan rồi qua bình đựng dd KOH dư, khối lượng bình CaCl2 tăng 13,2g, bình KOH tăng 8,1g

Xác định CTPT của X, Y; biết dY/X=15/13
12. Đốt cháy hoàn toàn CxHy (A) cần dùng 5,376 lit O2 ở đktc. Lấy toàn bộ sản phẩm cháy cho qua bình 1 chứa H2SO4 đặc và bình 2 chứa Ca(OH)2 dư thì thấy bình 1 tăng lên 4,32 gam còn tại bình 2 thu được m gam kết tủa.

a. Tính m.

b. Xác định dãy đồng đẳng của A.

c. Tìm CTPT của A.
13. Đốt cháy hoàn toàn một CxHy thu được 11,2 lit CO2 và 10,8 gam H2O.

a. Tìm CTPT của A.

b. Khi cho A tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1 ở 1000C thu được 4 dẫn xuất chứa một nguyên tử Br trong phân tử. Xác định CTCT và gọi tên A.

14. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol 2 hidrocacbon no, mạch hở đồng đẳng kế tiếp nhau. Lấy toàn bộ sản phẩm cho qua bình 1 chứa P2O5 dư và bình 2 chứa dd Ba(OH)2 dư thì bình một tăng lên 3,42 gam và tại bình 2 thu được m gam kết tủa.

a. Tính m gam.

b. Tìm CTPT và tính % thể tích của hai hidrocacbon.
15. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol CxHy. Lấy sản phẩm cho vào bình chứa 400ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M thu được 10 gam kết tủa, đồng thời bình dung dịch tăng lên 18,6 gam. Xác định CTPT của CxHy.
16. Một hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon thể khí ở đk bình thường, có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đơn vị. Đốt cháy hoàn toàn A, lấy sản phẩm cho vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa và bình dung dịch tăng lên 22,2 gam.

a. Xác định CTPT hai hidrocacbon.

b. Tính thành phần % về thể tích của hai hidrocacbon.
17. Đốt cháy hoàn toàn  3,696 lít (27,30C và 1atm) hh X gồm CO và CxHy (A) cần 16,8 gam O2. Lấy sản phẩm cho qua bình 1 chứa P2O5 và bình 2 chứa dd Ba(OH)2 dư thì thấy bình 1 tăng lên 7,2 gam và tại bình 2 thu được 68,95 gam kết tủa. Xác định CTPT của A và tính thành phần % thể tích các chất trong A.

18. Đốt cháy hoàn toàn a gam CxHy (A). Lấy toàn bộ sản phẩm cho vào 250 g dung dịch Ca(OH)2 1M thì thu được 20,4 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng khối lượng dung dịch trước phản ứng. Tính a và xác định CTPT của A.

19. Đốt cháy hoàn toàn m gam CxHy (A). Lấy toàn bộ sản phẩm cho vào 250 gam dung dịch Ca(OH)2 8,88%. Sau phản ứng thu được 20 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng lớn hơn khối lượng dung dịch ban đầu là 6,6 gam. Tính m gam và xác định CTPT của A.

20. Nung nóng a gam CH4 ở 1500oC và làm lạnh nhanh thu được hỗn hợp X gồm 3 khí. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 14,4 gam H2O.

a. Tính a gam.

b. Lấy toàn bộ lượng hỗn hợp X trên cho vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 36 gam kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân.
21. Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam CxHy (A) thu được 11 gam CO2. Cho A phản ứng với H2 dư nung nóng thu được isopentan.

a. Xác định CTPT của A.

b. Lấy 3,4 gam A phản ứng với AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Xác định CTCT của A và tính m.
22. Đốt cháy hoàn toàn a gam ankin A thu được a gam H2O.

a. Xác định CTCT của A biết rằng A phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

b. Gọi B là đồng phân mạch hở của A. Trong B không có 2 nối đôi liền nhau. B phản ứng với dd brom theo tỉ lệ 1:1 thì thu được 3 đồng phân. Xác định CTCT của B và 3 đồng phân.
23. Một hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon mạch hở có tổng thể tích là 0,728 lít ở đktc. Cho A qua dung dịch Brom dư thấy có 2 gam brom phản ứng và có 0,02 mol khí thoát ra. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,728 lít A  rồi cho sản phẩm qua bình 1 chứa 50 gam dd H2SO4 90% thì thu được dung dịch có nồng độ a% và bình 2 chứa dd Ca(OH)2 dư thu được 7,75 gam kết tủa.

a. Xác định CTPT hai hidrocacbon.

b. Tính a%.
24. Cho 27,2 gam ankin A phản ứng đủ với 1,4 gam H2, xúc tác Ni, nung nóng. Sau phản ứng thu được hh B gồm 1 ankan và 1 anken. Cho B qua dd brom dư thì thấy có 16 gam brom phản ứng.

a. Tìm CTPT và CTCT của A.

b. Cho biết A phản ứng được với dd AgNO3/NH3. Xác định CTCT đúng của A.

25. Một hỗn hợp A gồm axetilen và hidro. Nung nóng A với xt Ni một thời gian thu được hh B. Chia hh B làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng với dd AgNO3/NH3 dư thu được 1,2 gam kết tủa. Phần 2 phàn ứng với dd brom dư thì thấy dd brom tăng lên 0,41 gam.

a. Tính khối lượng axetilen và etilen có trong hh B.

b. Cho số mol hỗn hợp A bằng 0,8 mol và tỉ khối của A so với H2 bằng 4. Tính số mol H2 có trong B.
26. Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon A. Lấy toàn bộ sản phẩm cho vào 200 gam dd Ca(OH)2 5,55% thì thu được 10 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dd tăng lên 6 gam. Xác định CTPT của A và tính C% muối thu được sau phản ứng.

27. Đốt cháy hoàn toàn a gam hh X gồm C2H4 và CxHy (A) thu được 17,6 gam CO2 và 9 gam H2O. Ở cùng đkk về nhiệt độ và áp suất a gam hh X có thể tích bằng thể tích của 6,4 gam O2. Xác định CTPT của A và tính % thể tích của hh X.

28. Một hh khí A gồm 1 ankan và 1 ankin được đem đốt cháy hoàn toàn thu được 12,6 gam H2O và cần dùng 36,8 gam O2. Ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất thể tích CO2 sinh ra bằng 8/3 thể tích hh A.

a. Tính tỉ khối của A so với H2.

b. Xác định CTPT có thể có của hai chất ban đầu.

c. Lấy 5,5 g hh A cho vào dd AgNO3/NH3 dư thu được 14,7 gam kết tủa. Xác định CTCT đúng của 2 chất ban đầu.
29. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đkc) hh X gồm C3H8 và một hidrocacbon không no Y, mạch hở thu được 11,2 lít CO2 (đkc) và 10,8g H2O. Xác định CTPT của Y. Tính % thể tích các chất trong hh X.

30. Một hh X gồm 1 ankin A và 1 hidrocacbon mạch hở B có tỷ lệ mol 1:2 có tỷ khối so với H2 là 25,33. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X rồi lấy sản phẩm cho vào dd Ca(OH)2 dư thu được 55g kết tủa.

a. Xác định dãy đồng đẳng của B.

b. Cho biết A và B hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon. Xác định CTPT của A và B.

31. Đốt cháy hoàn toàn 2 hidrocacbon (có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đơn vị). Lấy sản phẩm cho vào dd Ca(OH)2 dư thì thu được 30g kết tủa và bình dd tăng lên 22,2g. Tìm CTPT của 2 hidrocacbon.

32. Một hh A gồm C2H2, C2H4, CXHY (B). Đốt cháy hoàn toàn A thu được CO2 và H2O có thể tích bằng nhau. Lấy V lít hh A (đkc) cho vào dd brom dư thấy bình dd brom tăng lên 0,82g, đốt cháy hoàn toàn khí thoát ra thu được 1,32g CO2 0,72g H2O.

a. Xác định dãy đồng đẳng của B.

b. Xác địng CTPT của B, tính % thể tích các chất trong A, tính V lít.

33. Một hh A gồm C2H6, C2H4, C3H4. Lấy 5,56g hh A cho vào dd AgNO3/NH3 dư thu 7,35g kết tủa. mặt khác cho 5,04 lít hh A (đkc) cho vào dd brom dư thì thấy có 28,8g brom pứ. Tính % số mol các chất trong A.

34. Một hh A gồm H2 và C2H2 có tỷ khối so với H2 là 5,8.

a. Tính % thể tích các chất khí trong A.

b. Lấy 1,792 lít hh A ở đktc cho qua Ni đun nóng, pứ hoàn toàn, thu được hh X. Tính tỷ khối của X so với H2.
35. Oxi hóa hoàn toàn 10,6g chất h/cơ X tạo thành 17,92 lít khí CO2 (đkc) và 9g hơi nước. X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 53 và có phản ứng thế với clo, xúc tác bột Fe (toC). Xác định tên X

36. Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn: benzen, toluen, stiren

37. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C9H12.
38. Viết công thức cấu tạo các hiđrocacbon có công thức cấu tạo sau:

a, 3-etyl-1-isopropylbenzen                                 b, 1,2-đibenzyleten

c, 2-phenylbutan                                                   d, điphenylmetan

39. Viết các phương trình hoá học xảy ra khi cho isopropylbenzen  lần lượt tác dụng với các chất sau:

a. Br2/ánh sáng                                                    
 b. Br2/Fe

c. H2/Ni, t0                                                                                           
 d. dung dịch KMnO4, to.

40. Viết phương trình hoá học (nếu có) khi cho stiren lần lượt tác dụng với các chất sau: dung dịch brom, dung dịch KMnO4 loãng, đậm đặc đun nóng, H2(xúc tác Pb ở 250C), đồng trùng hợp với butađien.

41. Từ axetilen viết phuơng trình hoá học điều chế stiren.

42. Chất hữu cơ A có công thức phân tử C9H8. A có khả năng làm mất màu dung dịch Br2, tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 và tác dụng với dung dịch KMnO4 đun nóng được axit benzoic. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

43. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất lỏng : stiren, phenylaxetilen, toluen, bezen

44. A, B là hai hiđrocacbon  có cùng CTPT . Đốt cháy hoàn toàn một ít chất A thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích là 5:2. Cho m gam chất A bay hơi thì thu được một thể tich hơi bằng ¼  thể tích của m gam khí O2(đo ở cùng điều kiện). Xác đinh CTCT của A và B biết A tác dụng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1:3, B không tác dụng với dung dịch brom.
BÀI TẬP ANCOL

Câu 1 (ĐHA 2007): Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:
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Câu 2 (ĐHA 2008): Khi phân tích thành phầnmột ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol của X là:

A. 2                   B. 3                  C. 4                 D. 5

Câu 3(ĐHA 2008): Khi tách H2O từ 3-metyl butan – 2- ol, sản phẩm chình thu được là:

A. 2- metyl but – 3- en                                B. 2-metyl but-3-en

C. 3- metyl but – 2- en                                D. 3- metyl but – 1- en    

Câu 4(ĐHA 2009): Cho hỗn hợp X gồm 2 ancol đa chức, mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol 3:4. Hai ancol đó là:

A. C3H5(OH​)3  và C4H7(OH​)3                     B. A. C2H5OH​  và C4H9OH​      

C.  C2H4(OH​)2  và C4H8(OH​)2                 D. A. C2H4(OH​)2  và C3H6(OH​)2
Câu 4 (ĐHA 2009): Đun nóng hoõn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đốt cháy hoàn toàn thu được 8,96 lit khí CO2 đktc và 7,2 gam H2O. hai ancol đó là:

A. C2H5OH và CH2 = CH – CH2 – CH2 - OH             B. CH3OH và CH2 = CH – CH2 – CH2 - OH                                

C. CH3OH và C3H7OH                                                D.  C2H5OH và CH3OH

Câu 5 (ĐHA 2009): Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở càn vừa đủ 19,92 gamlit khí O2 đktc. Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Giá trị của m  và tên gọi của X tương ứng là:

A. 9,8 và propan-1,2-điol                               B. 4,9 và propan-1,2-điol                               

C. 4,9 và và propan-1,3-điol                           D. 4,9 và glixerol

Câu 6 (ĐHB 2009): Hỗn hợp X gồm hai ancol no. đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hóa hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lương m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phâmr hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, thu được 5,4 gam Ag. Giá trị của m là:

A. 8,1                B, 8,5              C. 13,5                    D. 15,3
BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC

Câu 1(ĐHA 2007): 

Đốt cháy hoàn toàn a mol hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hoà a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là:

A. HOOC- CH2 – CH2 – COOH                          B. C2H5COOH

C. CH3 – COOH                                                   D. HOOC – COOH
Câu 2(ĐHA 2007): 

Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam  C2H5OH (có xt H2SO4 đăc), thu được m gam hỗn hợp hai este (h = 80%). Giá trị của m là:

A. 10,12                         B. 6,48                                C. 8,10                          D. 16,20
Câu 3(ĐHA 2007): 

Dung dịch  HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Giả thiết cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân ly. Quan hệ giữa x và y là:

A. y = 100x                     B. y = 2x                   C. y = x – 2                  D. y = x + 2
Câu 4(ĐHA 2008): 

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều  nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.               B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.                D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.
Câu 5(ĐHA 2008): 

Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol, axit benzoic cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng là:

A. 4,9 gam                          B. 6,84 gam                        C. 8,64 gam                D. 6,80 gam

Câu 6(ĐHA 2009): 

Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lit khí CO2 (đktc). Nếu trung hoà 0,3 mol X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:

A. HCOOH, HOOC – COOH                                  B. HCOOH, HOOC- CH​2 – COOH

C. HCOOH, HOOC – C2H5 - COOH                       D. HCOOH, CH3COOH
Câu 7(ĐHB 2009): Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái qua phải là:

A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.   

B. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.

C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.

D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.
Câu 8(ĐHB 2009): 

Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2 = CH – COOH, CH3 – COOH và CH2 = CH – CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt  khác để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH2 = CH – COOH trong X là:

A. 0,56 gam                      B. 1,44 gam                    C. 0,72 gam                            D. 2,88 gam

Câu 10(ĐHB 2009): 

Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1 M. Biết ở 250C Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân ly của nước. pH của dung dịch X ở 250C là:

A. 1,00                              B. 4,24                       C. 2,88                  D. 4,76

BÀI TẬP CHƯƠNG 5,6 (11)

Câu 1. Vieát CTCT cuûa caùc chaát coù teân goïi sau:

a/ 2-Brom-3-Clo-2-metylbutan

b/ 1,1-diCloxiclohexan
c/3-etyl-2-metylpent-1-in

Câu 2. Nhaän bieát caùc chaát khí trong caùc loï maát nhaõn:

a/ Etylen, axetylen, metan.

    b/ but-1-in, but-2-in, n-butan.
c/ n-Butan, propen, axetilen, amoniac.   d/but-1-in,buta-1,3-đien, xiclobutan.

e/xiclopropan, propin, propan.

Câu 3. Có bao nhiêu đồng phân Ankin có CTPT C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa vàng.

Câu 4. Propin có thể tác dụng với các chất nào trong số các chất : dung dịch Br2 ; H2O ; AgNO3/NH3 ,Cu ; CaCO3.

Câu 5. ViÕt c¸c ®ång ph©n vµ ®äc tªn c¸c ®ång ph©n ®ã cña c«ng thøc ph©n tö sau : C3H4 , C4H10 , C4H8  ,
 C5H12 , C4H6 , C6H14, C6H12 , C5H10 .
Câu 6. Hoaøn thaønh sô ñoà phaûn öùng:
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Câu 7. Ñoát chaùy  hoaøn toaøn 0,1 mol anken A .Daãn toaøn boä saûn phẩm qua bình ñöïng  nöôùc voâi trong coù dö thu ñöôïc 40gam keát tuûa.A taùc duïng vôùi HCl taïo ra 1 saûn phaãm duy nhaát.Xaùc ñònh CTCT ñuùng vaø goïi teân A?

Câu 8. Ñoát chaùy hoaøn toaøn Hoãn hôïp X goàm 2 hidrocacbon maïch hôû keá tieáp nhau trong cuøng daõy ñoàng ñaúng thu ñöôïc 11.2 lit CO2 (ñkc)vaø 9 g nöôùc.

 a/ Xaùc ñònh daõy ñoàng ñaúng cuûa hai hidrocacbon naøy?

 b/ Bieát theå tích cuûa hoãn hôïp X ôû ñieàu kieän tieâu chuaån laø 4.48 lit .   

*Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa hai hidrocacbon ?

* Tính phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa hai hidrocacbon ?

Câu 9. Cho 6.72 lit hoãn hôïp khí goàm 2 Olefin loäi qua nöôùc Broâm dö thaáy khoái löôïng bình Broâm taêng 12,6g.Haõy tìm coâng thöùc phaân töû 2 olefin roài suy ra phaàn traêm theå tích cuûa moãi olefin trong hoãn hôïp?

Câu 10. Hçn hîp A gåm 2 ankan lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp .§èt ch¸y 10,2 g A cÇn dïng 36,8 g O2 .

a. TÝnh l­îng CO2 , H2O sinh ra ?

b. T×m c«ng thøc ph©n tö 2 ankan ? 

Câu 11. Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy một ít hỗn hợp A ta thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 11: 15. TÝnh thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp ?

Câu 12. Cho 1,12g anken céng võa ®ñ víi Br2 ta thu ®­îc 4,32g s¶n phÈm céng. Tìm c«ng thøc cña anken ?

Câu 13. Hçn hîp gåm mét ankan vµ mét anken cã cïng sè nguyªn tö C trong ph©n tö vµ cã cïng sè mol. LÊy m gam hçn hîp nµy lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch Br2 20% trong dung m«i CCl4. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp  ®ã thu ®­îc 0,6 mol CO2. T×m CTPT cña ankan vµ anken ?
Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X gồm propan và butan thu được 7,84 lít khí CO2. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.TÝnh phần trăm thể tích của propan trong hỗn hợp ?

Câu 15. Mét hçn hîp khÝ gåm etilen vµ axetilen cã thÓ tÝch 6,72l(®ktc). DÉn hçn hîp ®i qua dung dÞch brom d­ ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× l­îng brom ph¶n øng lµ 64g. 

-Thµnh phÇn %V khÝ etilen vµ axetilen trong hçn hîp ?
-Nếu dÉn hçn hîp ®i qua dung dÞch AgNO3/NH3 dư ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× l­îng kết tủa thu được là bao nhiêu ? 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT : ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

            Câu 1.Trong các chất cho dưới đây ,chất nào không phải là anđehit?

a.H–CH=O                    b.O=CH–CH=O                    c.CH3–CO–CH3                        d.CH3–CH=O    

Câu 2.CH3CH2CH2CHO có tên gọi là:

a.propan-1-al                      b.propanal                 c.butan-1-al                   d.butanal

Câu 3.Anđehit propionic có CTCT nào trong số các công thức dưới đây?

a.CH3–CH2–CH2–CHO                 b.CH3–CH2–CHO           c.CH3–CH(CH3) –CHO         d.H–COO–CH2–CH3   
Câu 4.Chất CH3–CH2–CH2–CO–CH3 có tên là gì ?

a.pentan-4-on                        b.pentan-4-ol                  c.pentan-2-on              d.pentan-2-ol        

Câu 5.Chất  CH3CH(CH3)CH2COOH có tên là gì?

a.Axit 2-metylpropanoic          b.Axit 2-metylbutanoic            c.Axit 3-metylbutanoic         d. Axit 3-metylbutan-1-oic

Câu 6. Axit propionic có công thức cấu tạo như thế nào?

a.CH3CH2CH2COOH               b.CH3CH2COOH                c.CH3COOH                    d.CH3(CH2)3COOH

Câu 7.Cho axit X có CTCT CH3CH(CH3)CH2CH2COOH.Tên của X là:

a. Axit 2-metylpentanoic          b. Axit 2-metylbutanoic          c. Axit isohexanoic           d. Axit 4-metylpentanoic

Câu 8.Công thức nào dưới đây là của axit 2,4-đimetylpentanoic?

a.CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2COOH                              b.CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)COOH

c.CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)COOH                               d.CH(CH3)2CH2CH2COOH

Câu 9. Ứng với công thức phân tử C5H10O2 có bao nhiêu cấu tạo là axit?

a.2                   b.3                      c.4                      d.5                          e.6

Câu 10. Ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu đồng phân là anđehit?

a.1                 b.2                c.3                 d.4

Câu 11. Ứng với CTPT C5H10O có bao nhiêu đồng phân là xetôn?

a.1                      b.2                     c.3                        d.4

Câu 12. Cho các chất sau

                                                                                      COOH
                                                                                       ا
(1).HOOC—‌CH—CH—COOH ,(2). HOOC—CH2—C—CH2—COOH, (3).HOOC—CH—CH2—COOH‍‌
                     ا              ا                                                                                           ا                                                   ا
                    OH    OH                                                  OH                                              OH
 (axit tactric )có trong quả nho            (axit xitric hay axit limonic).              (axit malic) có trong quả táo
                                                                có trong quả chanh

Tên gọi khác của các axit trên lần lượt là:
a.Axit 2,3-đihiđoxibutanđioic, Axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic ,Axit 2-hiđroxibutanđioic

b. Axit 2,3-đihiđoxibutanoic, Axit 2-hiđroxibutanđioic, Axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic 
c. Axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic ,Axit 2-hiđroxibutanđioic, Axit 2,3-đihiđoxibutanoic

d. Axit 2-hiđroxibutanđioic, Axit 2,3-đihiđoxibutanoic, Axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic

Bài tập phần tính chất vật lí:
Câu 13.Bốn chất dưới đây đều có phân tử khối là 60.Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

a.HCOOCH3              b.HOCH2CHO               c.CH3COOH                d.CH3CH2CH2OH

Câu 14. Trong 4 chất dưới đây ,chất nào dễ tan trong nước nhất?

a.CH3CH2COOCH3                  b.CH3COOCH2CH3             c.CH3CH2CH2COOH            d.CH3CH2CH2CH2COOH

Câu 15.Cho các chất :(1).anđehit axetic, (2).axit fomic, (3).ancol etylic, (4).đimetyl ete và nhiệt độ sôi của chúng không theo thứ tự là: 100,70C; 210C; -230C; 78,30C.Nhiệt độ sôi của các chất lần lượt là:

a.100,70C; 210C; 78,30C -230C;.                      b. 100,70C; -230C;78,30C; 210C.                      
c. -230C; 100,70C; 78,30C.210C;                      d. 210C;100,70C; 78,30C;-230C.                      

Câu 16.Sắp xếp theo trật tự tăng dần nhiệt độ cho các chất (1).anđehit axetic, (2).axit fomic, (3).ancol etylic, (4).đimetyl ete
a.(4)<(1)<(3)<(2).                    b. (1)<(4) <(3)<(2).                   C.(1)<(3)<(2) <(4)                   d.(3)<(2) <(4) <(1)

Bài tập phần tính chất hoá học và điều chế:

Câu 17. Nhận xét nào sau đây là đúng ?

a.Anđehit và xetôn đều làm mất mầu nước brom                       b. Anđehit và xetôn đều không làm mất mầu nước brom
c.Xetôn làm mất mầu nước brom còn anđehit thì không            d.Anđêhit làm mất mầu nước brom còn xetôn thì không.

Câu 18.Phản ứng CH3CH2OH +CuO→ CH3CHO +Cu+H2O thuộc loại phản ứng nào?

a.Phản ứng thế              b.Phản ứng cộng               c.Phản ứng tách                d.Không thuộc cả 3 loại phản ứng đó.

Câu 19.Anđehit benzoic C6H5CHO tác dụng với kiềm đặc theo phương trình  hoá học sau:

             2 C6H5CHO +KOH→ C6H5COOK +C6H5 CH2OH

Nhận xét nào sau đây đúng? Trong phản ứng này :

a.anđehit benzoic chỉ bị oxi hoá                                              b. anđehit benzoic chỉ bị khử
c. anđehit benzoic không bị oxi hoá ,không bị khử                 d. anđehit benzoic vừa bị oxi hoá ,vừa bị khử.              

Câu 20. Trong 4 chất dưới đây,chất nào phản ứng được với cả 3 chất:Na, NaOH và NaHCO3?

a.C6H5–OH                  b.HO–C6H4–OH                  c.H–COO–C6H5                        d.C6H5–COOH

Câu 21.Cho các cặp chất sau: C6H5OH,C2H5OH,CH3COOH,C6H5ONa,C2H5ONa.Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

a.1                                     b.2                                  c.3                              d.4  

Câu 22.Phản ứng nào sau đây có thể xảy ra trong dd nước:

(1). CH3COOH+ NaOH→                               (2). CH3COOH+Na2CO3→                     (3). CH3COOH+NaHSO4→

(4). CH3COOH+ C6H5 ONa→                         (5). CH3COOH+ C6H5 COONa→                    
 a.1,2 và 4.                               b.1,2 và 3                             c.1,2 và 5                            d.cả 5 phản ứng đều xảy ra.

Câu 23.Hãy sắp xếp các axit trong dãy sau theo chiều tăng dần  lực axit:

(1). CH3COOH           (2).Cl3CCOOH                      (3) .Cl2 CHCOOH                    (4). ClCH2COOH
a.(1),(2),(3),(4).                     b.(1),(4),(3),(2).                     c. (4),(3),(2),(1).                     d .(3),(2),(4),(1).

Câu 24. Hãy sắp xếp các axit trong dãy sau theo chiều tăng dần  lực axit:

(1).ClCH2CH2CH2COOH           (2).CH3CHClCH2COOH           (3).CH3CH2CHClCOOH           (4).CH3CH2CH2COOH

a.(1),(2),(3),(4).                      b.(4),(1),(2),(3).                    C.(3),(2),(1),(4).                 D.(1),(4),(2),(1).

Câu 25. Hỗn hợp nào dưới đây có thể dùng NaOH và H2SO4 để tách ra khỏi nhau?
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Câu 26. Hỗn hợp nào dưới đây có thể dùng NaOH và HCl để tách ra khỏi nhau?
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Câu27.Dãy chuyển hoá của một anđehit:

                         H2,Ni,t0                       H2SO4,1700C            xt, t0, p

C2H4(CHO)2                         X                            Y                            cao su Buna .Công thức cấu tạo của X là?

a.C2H4(COOH)2        b.HO–(CH2)4–OH        c.CH3–CH(OH)–CH(OH)–CH3          d.CH2(OH)–CH(OH)–CH2–CH3  

Câu 28.Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

HO–CH2–COONa                      X                           Y                       HCOOH. Các chất X và Y có thể là:

a.CH4,HCHO                    b.CH3OH,HCHO               c.   CH3ONa,CH3OH                 d.a,b đều đúng      

Câu 29.Hợp chất hữu cơ E có CTPT C3H6O3 có nhiều trong sữa chua .E có thể tác dụng với Na và Na2CO3 ,còn khi tác dụng với CuO nung nóng tạo ra chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương.Công thức cấu tạo của E có thể là chất nào sau đây?

a.HO–CH2–CH2–COOH            b.CH3–CH(OH) –COOH           c.HO–CH2–COO–CH3               d.CH3–COO–CH2–OH
Câu 30.Chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C4H6O2. 

                  +dd NaOH                   +NaOH(CaO,t0)                 

           X                        Muối Y                                  Etilen↑.Công thức cấu tạo của X là:

a.CH2=CH–CH2COOH           b.CH2=CH–COOH                c.HCOOCH2–CH=CH2             d.CH2=CH–COOCH3
                                                    t0                                                   t0
Câu 31. Y(C4H8O2)+NaOH                                A1+A2   ;  A2+CuO                                  Axeton +…  Tìm CTCT của Y?

a.HCOOC2H5                   b.CH3COOC2H5                c.HCOOCH(CH3)2               d.C2H5COOCH3            

Câu 32.Hai chất hữu cơ X,Y có cùng CTPT C3H4O2.X tác dụng với CaCO3 tạo CO2.Y tác dụng với Ag2O/NH3 tạo Ag. Công thức cấu tạo phù hợp của X,Y lần lượt  là:

a.H–COO–C2H5, CH3–COO–CH3                     b.CH2=CH–COOH, O=CH–CH2–CHO       

c.C2H5–COOH, H–COO–C2H5                         d.H–COO–CH=CH2, C2H5–COOH.
Câu 33.Anđehit axetic được điều chế theo phản ứng nào sau đây?

                    H2O,Hg2+                                                                                                                                                    PdCl2,CuCl2,H2O
a.CH≡CH                         CH3CHO                                           b.CH2=CH2 +O2                                    CH3CHO

                              KMnO4/H2SO4                                                                                                                   K2Cr2O7/H2SO4
c.CH3CH2OH                                   CH3CHO                         d. CH3CH2OH                                      CH3CHO
e.Cả a và b đúng.

Câu 34.Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ mất nhãn :Toluen, ancol etylic, dd phenol, dd axit fomic. Để nhạn biết 4 chất đó có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

a.Quì tím,nước brom,natri hiđroxit.                       c. Quì tím,nước brom, dd kali cacbonat

c.nước brom,natri kim loại,natri cacbonat             d.Cả a,b,c đúng.

Câu 35.Cho các chất sau :C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH,C6H5ONa,C2H5ONa..Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

a.1                                     b.2                                        c.3                               d.4

Câu 36.Cho phản ứng : CH2=CH–CH=O+HBr→?          

Chọn sản phẩm chính :

a.CH3–CHBr–CH=O             b.CH2Br–CH2–CH=O              c.CH2=CH–CHBr–OH              d.CH3–CHBr–CHBr–OH

Câu 37.Hãy sắp xếp các chất dưới đây theo tính axit giảm dần:

                 COOH                          COOH                                   COOH                              COOH


     (1)                                    (2)                                        (3)                                      (4)                  

                                                     NO2                                         CH3                                                        OH
a.(1),(2),(3),(4).                                    b.(2),(1),(3),(4).                         c.(4),(3),(2),(1).                      d.(2),(4),(3),(1).

Câu 38.Hãy sắp xếp các chất dưới đây theo tính axit giảm dần: 

(1).Axit oxalic HOOC–COOH                     (2).Axit malonic HOOC–CH2–COOH      

(3).Axit sucxinic HOOC–CH2–CH2–COOH            
a.(1),(2),(3)                         b.(2),(1),(3)                          c.(3),(2),(1).                    d.(1),(3),(2).

Câu 39.Ancol A khi bị oxi hoá cho anđehit B.Vậy A là:

a.Ancol đơn chức            b.Ancol bậc 1                         c.Ancol bậc 2                       d.Ancol bậc 3.

Câu 40. Axit fomic có phản ứng tráng gương với dd AgNO3/NH3 vì:

a.Trong phân tử có nhóm chức –CHO                              b. Trong phân tử có nhóm chức –COOH.

c.Trong phân tử có nhóm chức  –C=O                           d.Cả a,b,c.   

                                                      ا           

Câu 41.Chất nào sau đây có tính axit mạnh nhất:

a.HCOOH                    b.CH3COOH                          c.CH≡CH                       d.CH3OH

Câu 42. Axit ađipic thuộc dãy đồng đẳng của:

a. Axit oxalic                       b. Axit lactic                         c. Axit stearic              d. Axit oleic.

Câu 43.Công thức cấu tạo dưới đây có thể là của hợp chất C10H10 mà khi nó bị oxi hoá bằng dd KMnO4/H2SO4 đun nóng cho hỗn hợp gồm CH3COOH,HOOC–CH2–CH–COOH    và khí CO2?
                                                                                                               
                                                                               CH2–COOH

a.CH3–C≡C–CH2–CH–C≡CH                                                           b.CH≡C–CH2–CH–CH2–C≡CH


                              CH2–C≡CH                                                                                   CH2–C≡CH
c.CH3–C≡C–CH–C≡C–CH3                                                             d.CH3–C≡C–CH–C≡C–CH3       


                    CH2–C≡CH                                                                                       C≡C–CH3   

Câu 44.Sản phẩm chính của phản ứng sau là chất nào dưới đây? 

                                          O3,H2O

 CH3CH2CH2CH2C≡CH                       ?

a.CH3(CH2)3COOH và HCHO                                                  b. CH3(CH2)3COOH và HCOOH

c.  CH3(CH2)3  –C–CHO                                                            d CH3(CH2)3  –C–COOH                                                            .                       

                          O                                                                                              O
Câu 45.Phản ứng nào dưới đây thu được axit benzoic C6H5COOH(X)?

                                  KMnO4 loãng,lạnh                                                                               KMnO4              H3O+
a.                       CH3                                                      X                                         b.                    CH3                                                       X

                                         K2Cr2O7/H2SO4
c.                      CH2OH                                  X                                    d.Cả b và c

Câu 46.Tính axit của chất nào sau đây mạnh nhất?

a.       OH                          b.COOH                                 c.COOH                          d.COOH

                                                                                                     OH                                   O     C     CH3
      

                                                                                                                                                      O 

Câu 47.Xác định công thức của C12H14 biết khi oxi hoá nó bằng KMnO4/H2SO4 (t0) chỉ cho hỗn hợp sản phẩm gồm:

CH3COOH và                   COOH

                                          COOH

a.                CH2C≡CH             b.              CH2C≡CH             c.             C≡CCH3            d.              CH2CH2C≡CH
                  C≡CCH3                                  CH2C≡CH                             C≡CCH3                             C≡CH                                              

Câu 48.Phương pháp nào sau đây không thể điều chế được  axeton?

                                  CuO,t0                                                                                                      H2O,Hg2+
a.(CH3)2CH(OH)                                                          b.CH3C≡CH                           

                                    KMnO4,H+                                                              CuO,t0
c.(CH3)2C=CHCH3                                                                                     d.(CH3)3COH                       

Câu 49.Sản phẩm nào sau đây là của phản ứng?   

                                                                          K2Cr2O7/H2SO4
                           CH3–CH(OH)–(CH2)4–CH3                                        ?

a..CH3–CO–(CH2)4–CH3            b.CH3CHO                   c.CH3(CH2)3CHO                  d.CH3COOH
Câu 50.Cho 2 dd HCl và CH3COOH có cùng nồng độ CM .Hãy so sánh pH của 2 dung dịch?

a.HCl>CH3COOH               b.HCl<CH3COOH                      c.HCl=CH3COOH            d.Không so sánh được.

Câu 51.So sánh nồng độ của 2 dung dịch NaOH và CH3COONa có cùng pH?

a.NaOH>CH3COONa              b.NaOH<CH3COONa             c.NaOH=CH3COONa          d.Không so sánh được
                                     BÀI TẬP LÍ THUYẾT     DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL

Câu 1. Hợp chất CH3CH2CHClCH3 là dẫn xuất halogen bậc
a.1                                         b.2                                 c.3                                    d.4

Câu 2. Khi thực hiện phản ứng thế clo vào isobutan,số sản phẩm điclo tối đa có thể thu được là bao nhiêu?

a.1                                            b.2                                    c.3                                 d.4

Câu 3. Khi tách hiđroclrua từ các đồng phân của C4H9Cl thì thu được tối đa bao nhiêu đồng phân cấu tạo của anken?

a.2                                 b.3                                c.4                                        d.5

Câu 4.Cho 3 chất CH3CH2CH2Cl (1); CH2=CHCH2Cl (2) và phenyl  clorua (3). Đun từng chất với dd NaOH dư,sau đó gạn lấy lớp nước và axit hoá bằng dd HNO3 ,rồi nhỏ vào đó dd AgNO3 thì các chất có xuất hiện kết tủa trắng là:

a.1,2                                 b.2,3                                      c.1,3                                 d.1,2,3
Câu5.X là dẫn xuất clo của metan trong phân tử X clo chiếm 83,52% khối lượng. X có công thức phân tử là
a.CH3Cl                          b.CH2Cl2                              c.CHCl3                              d.CCl4.

Câu 6. Ứng với công thức phân tử C4H10O2 có bao nhiêu đồng phân bền có thể hoà tan được Cu(OH)2 ?

a.2                              b.3                                 c.4                               d.5
Câu 7. Có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 2 có cùng công thức phân tử C5H12O ?

a.2                              b.3                                   c.4                                d.5

Câu 8 .Chất hữu cơ X có CTPT C4H10O . Số lượng các đồng phân của X không tác dụng với Na là:

a.2                         b.3                         c.4                             d.5

Câu 9.Khi cho chất X có CTPT C3H5Br3 tác dụng với dd NaOH dư thu được chất hữu cơ Y có phản ứng với Na  và phản ứng tráng gương.Công thức cấu tạo thu gọn của X là
a.CH2Br-CHBr-CH2Br                                     b.CH2Br-CH2-CHBr2
c.CH2Br-CBr2-CH3                                          d.CH3-CH2-CBr3.

Câu 10. Có bao nhiêu đồng phân có cùng CTPT C5H10O khi oxi hoá bằng CuO (to)  tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương?

a.2                                  b.3                                   c.4                            d.5

Câu 11. Chỉ dùng các chất  nào sau đây để có thể phân biệt hai ancol đồng phân có cùng CTPT C3H7OH?

a.CuO, dd AgNO3/NH3                             b.Na, H2SO4 đặc
c.Na, dd AgNO3/NH3                                d.Na và CuO.

Câu 12.  Cho các thuốc thử sau: Na; CuO (to); AgNO3/NH3 và quì tím.Số thuốc thử có thể dùng phân biệt hai đồng phân khác chức có CTPT C3H8O là
a.1                                       b.2                                 c.3                                     d.4

Câu 13. Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lẫn nước ,người ta dùng thuốc thử nào sau đây?

a.CuSO4 khan                             b.Na kim loại                       c.Benzen                               d.CuO

Câu 14 .CHất hữu cơ X mạch hở ,bền có đồng phân hình học ,có CTPT C4H8O. X làm mất mầu dd Brom và tác dụng với Na giải phóng khí H2.Công thức cấu tạo của X là
a.CH2=CH-CH2-CH2-OH                                   b.CH3-CH=CH-CH2-OH

c.CH2=C(CH3)-CH2-OH                                    d.CH3-CH2-CH=CH-OH

Câu 15.Chiều giảm độ linh động của nguyên tử H(từ trái qua phải ) trong nhóm -OH  của 3 hợp chất phenol, ancol etylic và nước là
a.HOH, C6H5OH,C2H5OH.                                  b.C6H5OH, HOH, C2H5OH

c.C2H5OH, C6H5OH, HOH                                  d. C2H5OH, HOH, C6H5OH

Câu 16. Khi đun nóng ancol sec-butylic với axit sunfuric đặc ở 1800C  thì số đồng phân cấu tạo thu được là
a.1                             b.2                                   c.3                                 d.4

Câu 17. Cho sơ đồ phản ứng  sau:

                   +HCl                  +NaOH,   t0                H2SO4 dặc,180 C             +Br2                             +NaOH,  to
But-1-en                    X                      Y                      Z                       T                        K

Biết X,Y,Z,T,K đều là sản phẩm chính của từng giai đoạn .Công thức cấu tạo thu gọn của K là
a.CH3 CH(OH)CH(OH)CH3                               B.CH3CH2CH(OH)CH3
c.CH3CH2CH(OH)CH2OH                                 d.CH2(OH)CH2CH2CH2OH

Câu 18.Cho dãy chuyển hoá sau:

                                    H2SO4 đặc ,170 C                              H2O (H2SO4 loãng)
    CH3CH2CH2OH                                  X                                       Y

Biết X,Y đều là sản phẩm chính .Vậy CTCT của X ,Y lần lượt là
a. CH3CH=CH2 , CH3CH2CH2OH               

b.CH3CH=CH2,CH3CH2CH2OSO3H

c. CH3CH=CH2,CH3CH(OH)CH3
d.C3H7OC3H7,CH3CH2CH2OSO3H
Câu 19. Cho các chất sau etylclorua, đimetylete, ancol propylic,ancol etylic.chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:

a. etylclorua                          b. đimetylete                           c. ancol propylic                 d. ancol etylic

 Câu 20.Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có nhóm hiđroxyl

a.liên kết với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon.

b.liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.

c.gắn trên nhánh của hiđrocacbon thơm.

d.liên kết với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon không no.
Câu 21.Trong các câu sau câu nào không đúng
a.phenol cũng có liên kết hiđro liên phân tử                    b.nhiệt độ sôi của phenol thấp hơn nhiệt độ sôi của toluen
c.phenol có liên kết hiđro với nước                                  c.phenol ít tan trong nước lạnh.

Câu 22. Câu nào sau đây không đúng
a.Phenol là chất rắn ,tinh thể không mầu có mùi đặc trưng

b.Để lâu ngoài không khí ,phenol bị oxi hoá một phần nên có mầu hồng
c.phenol rất độc ,gây bỏng nặng đối với da

d.phenol dễ tan trong nước lạnh
Câu 23. Số đồng phân thơm có cùng CTPT C7H8O vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với NaOH

a.1                               b.2                       c.3                             d.4

Câu 24.Cho chất hữu cơ X có CTPT C6H6O2. Biết X tác dụng với KOH theo tỉ lệ mol 1:2 .Số đồng phân cấu tạo của X là 

a.1                                   b.2                                c.3                              d.4

Câu 25.Nguyên tử H trong nhóm OH của phenol có thể được thay thế bằng nguyên tử Na khi cho

a.Phenol tác dụng với Na                            b.phenol tác dụng với NaOH 

c.phenol tác dụng với NaHCO3                  d.cả A,B,C đúng                                     e.cả A,B đúng
Câu 26. X là dẫn xuất của benzen không phản ứng với NaOH có CTPT là C7H8O.Số đồng phân phù hợp của X là 

a.2                                b.3                               c.4                               d.5

Câu 27. Hợp chất X tác dụng với Na nhưng không phản ứng với NaOH.X là chất nào sau đây?

a.C6H5CH2OH                    b.HOCH2C6H4OH                c.p-CH3C6H4OH                  d.C6H5OCH3
Câu 28.Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

                          Br2,Fe             NaOH,t0cao,p cao                     HCl

            Toluen                   B                                           C                           D  .D là 

a.Benzylclorua                                                            b.m-metylphenol      

c.o-metylphenol và p-metylphenol                            d.o-metylphenol và p-clotoluen

Câu 29.Trong số các dẫn xuất của benzen có CTPT C8H10O có bao nhiêu đồng phân X thoả mãn 

        X+NaOH → Không phản ứng
        X     -H2O         Y    xúc tác       Polime

 a.1                b.2                        c.3                          d.4

Câu 30.Phát biểu nào sau đây đúng
(1).Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm OH bằng hiệu ứng liên hợp ,trong khi nhóm C2H5- đẩy e vào nhóm OH 

(2). Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh hoạ bằng phản ứng phenol  tác dụng với dung dịch NaOH còn etanol thì không.

(3).Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3 vì sục CO2 vào dd natriphenolat ta sẽ thu được phenol

(4).Phenol trong nước cho môi trường axit làm quì tím hoá đỏ.

a.1và 2                         b.2 và 3                            c.3 và 1                  d.1,2 và 3
Câu 31.Cho 4 chất benzen,phenol, axitaxetic và ancol etylic. Độ linh động của nguyên tử H trong các phân tử trên giảm theo thứ tự 

a.Phenol>benzen>axit axetic>ancol etylic                                  b.Axit axetic>phenol>ancol etylic>benzen 
c.Benzen> ancol etylic> phenol> axit axetic                              d.Axit axetic> ancol etylic> phenol> benzen
Câu 32.Nhiệt độ sôi của phenol,ancol etylic,nước,etyl clorua,ancol propylic được xếp theo chiều giảm dần từ trái qua phải
A. ancol propylic > ancol etylic> phenol>  etyl clorua> nước
B. nước >ancol propylic > ancol etylic> phenol> etyl clorua

C. phenol> ancol propylic > ancol etylic>  nước > etyl clorua

D. phenol> nước >ancol propylic > ancol etylic>  etyl clorua

                                                                     ANCOL
Câu 33. Các công thức Ancol đã viết không đúng là
a.CnH2n+1OH ,C3H6(OH)2 ,CnH2n+2O                                      b.CnH2nOH ,CH3CH(OH)2 , CnH2n-3O

c.CnH2nO ,CH2OH –CH2OH , CnH2n+2On                               d.C3H5(OH)3 , CnH2n-1OH, CnH2n+2O

Câu 34. Xác định tên IUPAC của ancol sau CH3 – CHOH - CH2 - CH(CH3) - CH3 
a.1,3-đimetylbutan-1-ol                                 b.2-metylpentan-4-ol

c.4,4-đimetylbutan- 2-ol                                d.4-metylpentan-2-ol

Câu 35. Số đồng phân có cùng công thức phân tử C4H10O là 

a.4                                 b.6                           c.7                                d.8

Câu 36.Ancol nào dưới đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung là CnH2nO

a.CH3CH2OH                        b.C6H5CH2OH                      c.CH2=CH-CH2OH                    d.CH2OH-CH2OH

Câu 37.Số đồng phân ancol tương ứng với công thức phân tử C3H8O, C4H10O, C5H12O lần lượt là
a.2,4,8                           b.0,3,7                       c.2,3,6                                  d.1,2,3

Câu 40.Tên gọi nào sau đây không đúng với hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH

a.3-Metylbutan-1-ol               b.ancol iso pentylic                 c.Acol iso amylic          d.2-metylbutan-4-ol

Câu 41.Tên chính xác theo danh pháp IUPAC của CH3CHOHCH(CH3)CH3
a.2-metylbutan-3-ol           b.1,1-đimetylpropan-2-ol              c.3-metylbutan-2-ol           d.1,2-đimetylpropan-1-ol
Câu 42.Tên ancol nào sau đây đã đọc sai

a.CH3CH2CH2CH2CH(CH3)CH2OH, 2-metylhexan-1-ol

b.CH3C(CH3)2CH2CHOHCH3 ; 4,4-đimetylpentan-2-ol

c.CH3CHC2H5CHOHCH3 ; 3-etylbutan-2-ol 

d.CH3CH2CH(CH3)CHOHCH3 ; 3-metylpentan-2-ol

Câu 43.Etilen glicol và glixerol là 

a.ancol bậc 2 và ancol bậc 3             b.Hai ancol đa chức      c.2 ancol đồng đẳng         d.hai ancol tạp chức.

Câu 44.Cho các hợp chất CH2OH-CH2OH          HOCH2CH2CH2OH          CH3CHOHCH2OH 

CH2OHCHOHCH2OH .Có bao nhiêuchất là đồng phân của nhau?

a.1                     b.2                               c.3                               d.4

Câu 45.Sản phẩm chính của phản ứng cộng nước vào propilen(xúc tác Axit sufuric loãng)

a.Ancol isopropylic              b.Ancol etylic               c.ancol n- propylic                 d.ancol sec-propylic.

Câu 46. X là hỗn hợp 2 rượu đồng phân có cùng công thức phân tử C4H10O . Đun X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 1700C chỉ tạo ra một ancol duy nhất. X là 

a.Butan-1-ol  và butan-2-ol                             b.2-metylpropan-1-ol và 2-metylpropan-2-ol

c.2-metylpropan-1-ol và butan-1-ol                  d. 2-metylpropan-2-ol và butan-2-ol            

Câu 47. X bị oxi hoá bởi CuO cho sản phẩm có khả năng tráng gương.CHất đó là:

a.Ancol sec propylic                   b.ancol tert butylic              c.ancol n-butylic            d.ancol sec butylic                 

Câu 48.Ancol nào dưới đây khi bị oxi hoá không hoàn toàn tạo ra xetôn

a. Ancol n-butylic            b. ancol sec butylic                 c. ancol tert butylic                   d. ancol iso butylic                   
 Câu 49.Khi đốt cháy một rượu thấy n(H2O) > nCO2,rượu đó là 

a.No đơn chức mạch hở                    b.no,mạch vòng                 c.no mạch hở             d.không no mạch vòng.    
Câu 50.Khi đốt cháy một ancol thấy n(H2O) = nCO2,rượu đó là
a.không no mạch hở                  b.không no mạch hở,có một liên kết đôi,dơn chức
c.no,mạch vòng                         d.Không no mạch hở có một liên kết đôi,hoặc mạch một vòng no

Câu 51.Khi đốt cháy các ancol no mạch hở đơn chức là đồng đẳng liên tiếp .Khi số nguyên tử C tăng dần thì tỉ lệ n(H2O)  / nCO2 có giá trị 

a.Không đổi                 b.tăng dần                  c.giảm dần từ 2 đến 1                  d.Giảm dần từ 1 đến 0

Câu 52.Công thức tổng quát nào sau đây không đúng
a.rượu no đơn chức mạch hở  CnH2n+1OH                       b.Rượu no 2 chức mạch hở CnH2n(OH)2

c.rượu no đa chức mạch hở  CnH2n+1(OH)x                     d.rượu no đa chức mạch hở      CnH2n+2-x(OH)x                                                                                                                      
Câu53. Ancol etylic tan vô hạn trong nước do

a.cùng có nhóm OH                                                    b.Cùng có liên kết phân cực
c.cùng có tính chất hóa học tương tự nhau                d. Ancol etylic tạo liên kết hiđro với nước
Câu 54.Khi cho một ancol tác dụng với kim loại hoạt động mạnh (đủ hoặc dư),nếu VH2 sinh ra=1/2V của hơi rượu đo ở cùng điều kiện thì đó là ancol nào sau đây?

a. đa chức                    b. đơn chức                 c.hai chức                          d.ba chức.

Câu 55. Hợp chất CH3CH(CH3)CH=CH2 là sản phẩm tách nước của ancol nào sau đây?

a.2-metylbutan-1-ol             b.2,2-đimetylpropan-1-ol              c.2-metylbutanol-1-ol         d.3-metylbutan-1-ol
Câu 56.Dung dịch ancol etylic 25 0 có nghĩa là
a.100g dd có 25ml ancol etylic nguyên chất                          b. 100ml dd có 25g ancol etylic nguyên chất                          
c. 100g dd có 25g ancol etylic nguyên chất                          d. 100ml dd có 25ml ancol etylic nguyên chất    

Câu 57.Trong dẫy đồng đẳng của ancol đơn chức no mạch hở nói chung khi số nguyên tử C tăng thì
a. Độ sôi tăng,khả năng tan trong nước tăng               b.Độ sôi tăng,khả năng tan trong nước giảm
c. Độ sôi giảm, khả năng tan trong nước tăng               d. Độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm
Câu 58.Chất X có CTPt là C4H8O.X làm mất màu dd nước brôm và tác dụng với Na giải phóng H2.CTPT của X là 

a.CH2=CH-CH2-CH2OH và CH3CH2CH2CHO                 b.CH3CH=CH-CH2OH và CH3CH2CH=CH-OH

c.CH2=CH-CH2-CH2OH và CH3CH=CHCH2OH             d.tất cả đều sai

BÀI TẬP luyện tập và nâng cao DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL

   Chủ đề 1.Ancol tách nước tạo ete

Câu 1.X là hỗn hợp 2 ancol.Cho X tác dụng với H2SO4 ở 1400C thu được hỗn hợp 3 ete .Lấy 1 trong 3 ete (đơn chức) đem đốt cháy thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ mol nCO2:nH2O=5:6. Hai ancol đó là
a.ancol etylic                                                                   b.ancol metylic và ancol etylic                     

c. ancol metylic và ancol propylic                                  d. ancol etylic và ancol propylic     

Câu 2. Đun nóng m1 (g) ancol no đơn chức X với H2SO4 ở điều kiện thích hợp thu được m2 (g) hợp chất hữu cơ Y.Tỉ khối hơi của X so với Y là 1,4375.(hiệu suất phản ứng coi như 100%).Ancol X là
a.CH3OH                     b.C2H5OH                       c.C3H7OH                            d.C4H9OH

Câu 3.Thực hiện phản ứng tách nước với ancol đơn chức A ở điều kiện thích hợp .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất hữu cơ B.dB/A =1,7. CTPT A là
a. C2H5OH                         b. C3H7OH                c. C4H9OH                       d.C5H11OH

Câu 4. Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức với H2SO4ở 1400C thu được 21,6 g nước và 72,0 g hỗn hợp ba ete có số mol bằng nhau. Công thức phân tử 2 ancol,số mol mỗi ancol,mỗi ete là
a.CH3OH và C2H5OH; 0,4 mol ; 1,2 mol                                b. CH3OH và C2H5OH; 1,2mol ; 0,4mol

c. C2H5OH và  C3H7OH; 0,4 mol ; 1,2 mol                             d. CH3OH và C2H5OH; 0,4 mol ; 0,4 mol
Câu 5. Khi đun nóng hỗn hợp 3 ancol X,Y,Z(đều có số nguyên tử C >1)với H2SO4 đặc ở 1700C thu được 2 olephin là đồng đẳng kế tiếp nhau .Lấy 2 trong 3 ancol tác dụng với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 2,64g ete.Làm bay hơi 1kg bằng ¼  khối lượng ete thu được ở trên cho thể tích bằng thể tích của 0,24g oxi cùng điều kiện .Công thức cấu tạo của 3 ancol là.

a.C2H5OH ;CH3CHOHCH3 ;CH3CH2CH2CH2OH                         b. C2H5OH ;CH3CHOHCH3 ; CH3CH2CH2OH
 c.C3H7OH ;CH3CH2CHOHCH3 ; CH3CH2CH2CH2OH                 d.Cả b và c đúng.

Câu 6. Đun nóng hỗn hợp 2 ancol mạch hở đơn chức với H2SO4 đặc được hỗn hợp các ete.Lấy X là một trong các ete đem đốt cháy hoàn toàn ta có tỉ lệ nX : nCO2 : nH2O=0,5 : 2 : 2 . CTCT của 2 ancol là
a.CH3OH ,CH2OH-CH=CH2             b.CH3OH; C4H7OH           c.C2H5OH; CH2=CH-CH2OH       d.cả a,c đúng.

Câu 7.Cho V(l) đktc hỗn hợp khí gồm 2 anken liên tiếp trong dãy đồng đẳng hợp nước được 12,9gA gồm 3 ancol. Đun nóng A với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 10,65g B gồm các ete .(Hiệu suất các phản ứng là 100%) Công thức cấu tạo của các anken là:

a.C2H4; C3H6              b.C3H6; C4H8                c.C2H4; CH2=CH- CH3              d.CH2=CHCH3; CH3CH=CHCH3
Câu 8. Đun nóng 66,4 g hỗn hợp P gồm 3 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 1400C ta thu được 55,6 g hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Đun P với H2SO4 đặc ở nhệt độ 1800C thì thu được hỗn hợp khí có 2 olefin.Hiệu suất các phản ứng coi như 100%.Công thức cấu tạo của 3 ancol là
a.CH3OH,C2H5OH,C3H7OH                                                     b.CH3CHOHCH3  ,CH3CH2CH2OH,CH3CH2CH2CH2OH

c. C2H5OH, CH3CHOHCH3  ,CH3CH2CH2OH                         d.Dáp án khác.

Câu 9. Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức X,Y với H2SO4 đặc được hỗn  hợp 3 ete .Lấy ngẫu nhiên1 trong 3 ete trong đó đem đốt cháy hoàn toàn được 6,6g CO2 và 3,6g H2O. X,Y là
a.2 ancol đơn chức chưa no                    b. 2 ancol đơn chức có số mol bằng nhau

c. C2H5OH và CH3OH                            d. CH3OH,C2H5OH                                        e. không xác định được.

Câu 10. M gồm X,Y là đồng đẳng của ancol metylic đem đun nóng với H2SO4 đặc được 3 ete, trong đó có 1 ete có khối lượng phân tử bằng khối lượng phân tử của 1 trong các ancol. Đốt cháy hoàn toàn M được 1,232 g CO2. Mặt khác cho hỗn hợp trên phản ứng với Na được 0,112 lit H2 (đktc).CTPT của X,Y là
a.CH3OH và C2H6O                  b.C2H6O và C4H10O            c.C2H6O và C3H8O               d.cả A, B đúng
Câu 11.Một hỗn hợp gồm C2H5OH và CH3OH khi bay hơi chiếm thể tích 15,6 lit ở 109,20C,1atm. Cho hỗn hợp như trên tách nước tạo ete có khối lượng 14,3 g ;  tỉ lệ mol giữa 2 ete đối xứng là 2:1. Số mol mỗi ete tạo thành là
a.CH3OCH3 0,1mol ; C2H5OC2H5  0,05mol ; CH3OC2H5   0,1mol                                    c.cả A,B đúng

b. CH3OCH3 0,05mol ; C2H5OC2H5  0,1mol ; CH3OC2H5   0,1mol                                   d. đáp án khác.

Chủ đề 2.Ancol tách nước tạo anken.

Câu 12. Đun nóng 57,5 g etanol với axit sunfuric đặc ở 1700C.Dẫn toàn bộ sản phẩm thu được lần lượt qua các bình chứa riêng rẽ :CuSO4 khan,NaOH đậm đặc, dd Brom dư trong CCl4.Sau khi thí nghiệm khối lượng bình cuối cùng tăng 21 g.Hiệu suất của quá trình đề hiđrat hoá là:

a.59%                               b.55%                          c.60%                                     d.70%

Câu 13. Đun 1,66g hỗn hợp 2 ancol với axit sufric đặc thu được 2 anken kế tiếp nhau .(H=100%).Nếu đốt cháy 2 anken  đó cần dùng 2,688 lit oxi ở đktc.Tìm CTCT 2 ancol biết ete tạo thành từ 2 ancol là 2 ete có nhánh.

a. C2H5OH, CH3CH2CH2OH                                                   b. C2H5OH, CH3CHOHCH3
c. CH3CHOHCH3 , CH3CH2CH2CH2OH                                 d. CH3CHOHCH3 , (CH3)3COH.

Câu 14. Tách nước hoàn toàn hỗn hợp X ta thu được hỗn hợp Ygồm các olefin.Nếu đốt cháy hoàn toàn X thu được 1,76 g CO2. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng CO2 và nước là
a.2,94g                            b.2,48g                         c.1,76g                  d.2,76g  

Câu 15. Đun nóng m1 gam ancol no đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 g chất hữu cơ Y. Tỉ khối của Y so với X là 0,7 .(H=100%).CTPT của X là 

a. C2H5OH                         b. C3H7OH                             c.C4H9OH                   d. C5H11OH  

Câu 16. Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol A,B với H2SO4 đặc ở 1700C thu được hỗn hợp Y gồm 2 anken là đồng  đẳng kế tiếp .Y có tỉ khối so với X là 0,66.CTPT của A và B là
a. CH3OH,C2H5OH                    b.C2H5OH  ,C3H7OH             c. C3H7OH, C4H9OH             d. C4H9OH, C5H11OH

Câu 17.Cho từ từ hỗn hợp 2 ancol no đơn chức có cùng số nguyên tử C vào axit sufuric đặc ở nhệt độ thích hợp thì thu được 3 anken (không tính đồng phân hình học). Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit đktc hõn hợp 2 anken tạo ra 17,6 g CO2. Tên gọi của 2 ancol là
a.Butan-2-ol và 2-metylpropan-1-ol                             b.butan-2-ol và 2-metylpropan-2-ol                             

c.Butan-1-ol và 2-metylpropan-2-ol                             d.cả A,B đúng 

Câu 18.Một ancol đơn chức A t/d với HBr cho hợp chất B chứa 58,39% brom. Đun A với H2SO4 ở 1700C được 2 anken.Tên gọi của A  là 

a.Butan-1-ol                         b.Butan-2-ol                         c.Pentan-2-ol                  d.2-metylpropan-2-ol

Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn ancol A được 8,96 lit CO2 (27,30C; 1,1atm) và 9 g nước.Tiến hành loại nước của A được hỗn hợp 2 anken. Tên gọi của A là
a.Pentan-2-ol                         b.Butan-2-ol                             c.Butan-1-ol                         d.tên gọi khác
Câu 20.Cho a g ancol X đun nóng với H2SO4 đặc ở 1700C thu được 2,688 lit (đktc) anken . Đốt cháy hết a g X thu được CO2 và H2O có m=17,04 g.Tìm CTPT của X và giá trị a

Câu 21. Đun 2,72 g hỗn hợp gồm 2 ancol với H2SO4 đặc  đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí gồm 2 olefin liên tiếp.Trôn 2 olefin này với 24,64 lit không khí (00C; 1atm) thành một hỗn hợp . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó trong bình kín.Sau một thời gian ngưng tụ hết hơi nước ,khí còn lại gọi là A  chiếm thể tích  là 15,009 lit ở 270C ; 1,6974 atm.Tìm CTPT của 2 ancol.

Câu 22.X gồm 2 ancol đơn chức A và B bị tách  nước hoàn toàn tạo 7 g anken.Biết khối lượng hỗn hợp X là 10,6g và anken nặng nhất có thể điều chế từ 2 ancol này có tỉ khối so với không khí nhỏ hơn 2. Tìm CTPT của A,B. 
Câu 23.Hỗn hợp X gồm propanol và một ancol A cùng dãy đồng đẳng.Khi tách nước của hỗn hợp X được 2 anken có khối lượng bằng 0,675 lần khối lượng của X.TỈ lệ số mol 2 ancol là 2:1.(Hiệu suất các phản ứng là 100%).Tìm tỉ khối của X so với CO2 và CTPT của A.

Câu 24.Khi đun nóng 28,75 g etanol với axit sunfuric đặc ở 1700C .Toàn bộ sản phẩm cho qua bình (1) đựng CuSO4 khan ,sau đó qua bình (2) đựng dd NaOH đặc, cuối cùng qua bình (3) đựng dd Brom dư trong CCl4.Sau thí nghiệm khối lượng bình 3 tăng10,5 g.Tính hiệu suất phản ứng xảy ra đầu tiên.
Câu 25.Tách nước của m g một ancol đơn chức X thu được 226,8 g một anken.Cũng lượng ancol trên cho phản ứng với HBr thu được 442,8 g dẫn xuất Brôm có chứa nguyên tử Br liên kết với nguyên tử cacbon số 2.Hiệu suất 2 phản ứng theo thứ tự là 90% và 60%.Tìm CTCT của X.
BÀI TẬP : ANCOL – PHENOL

A – LÝ THUYẾT

Câu 3 : Để phân biệt 4 chất lỏng : benzen, toluen, stiren, etylbenzen người ta dùng thuốc thử nào sau đây:
A. Dung dịch Br2.      
B. Dung dịch KMnO4.       C. Dung dịch HNO3 đ, xúc tác H2SO4 đ.  
D.kết quả khác.
Câu 4: Một chai ancol etylic có nhãn ghi 250 có nghĩa là
A. cứ 75ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất.


B. cứ 100g dung dịch thì có 25g ancol nguyên chất.

C. cứ 100g dung dịch thì có 25ml ancol nguyên chất.

D. cứ 100ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất.

Câu 6: Câu nào sau đây là đúng nhất?

A. Hợp chất C6H5 – CH2 – OH là phenol.


B. Hợp chất CH3 – CH2 – OH là ancol etylic.

C. Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử nhóm OH.

D. Tất cả đều đúng.
Câu 8: Đốt cháy một ancol X được 
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. Kết luận nào sau đây là đúng nhất ?

A. X là ankanol đơn chức .       
  B. X là ankadiol .       

C. X là ancol no, mạch hở .
 D. X là ancol đơn chức mạch hở .

Câu 10: Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tại andehit là

A. ancol bậc 2.       B. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.
C. ancol bậc 3.

D. ancol bậc 1.

Câu 11: Hidrat hóa 2 – metyl but – 2 – en thu được sản phẩm chính là

A. 3 – metyl butan – 2 – ol .    B. 2 – metyl butan – 1 – ol . C. 3 – metyl butan – 1 – ol .   D. 2 – metyl butan – 2 – ol .

Câu 12: Số đồng phân C3H8O bị oxi hóa tạo anhdehit là

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 13: Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3 – CH (C2H5) – CH (OH) – CH3 là

A. 4 – etyl pentan – 2 – ol .  B. 3 – metyl pentan – 2 – ol .      C. 2 – etyl butan – 3 – ol .
 D. 3 – etyl hexan – 5 – ol .

Câu 17: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là

A. NaOH , Na , HBr .            B. CuO , KOH , HBr .             C. Na , HBr , CuO.
        D. Na , HBr , Na2CO3 .

Câu 19: Khi đun nóng butan – 2 – ol với H2SO4 đặc ở 170oC thì nhận được sản phẩm chính là

A. dibutyl ete .
B. but – 2 – en .
C. dietyl ete .
D. but – 1 – en .

Câu 22: Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan – 2 – ol với H2SO4 đặc có thể thu được tối đa số sản phẩm hữu cơ trong phân tử  chứa 3 nguyên tố C, H và O là

A. 5
B. 3
C. 2
D. 4

Câu 23: Một chất X có CTPT là C4H8O. X làm mất màu nước brom, tác dụng với Na. Sản phẩm oxi hóa X bởi CuO không phải là andehit. Vậy X là

A. 3 – metyl butan – 1 – ol .    B. 2 – metyl propenol .    C. 3 – metyl butan – 2 – ol .
D. tất cả đều sai.

Câu 26: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?

A. Etilen .
B. Etylclorua .
C. Tinh bột .
D. Andehit axetic.

Câu 28: Khi đun nóng 2 trong số 4 ancol CH4O, C2H6O , C3H8O với xúc tác, nhiệt độ thích hợp chỉ thu được 1 olefin duy nhất thì 2 ancol đó là

A. CH4O và C2H6O .
B. CH4O và C3H8O .
C. A, B đúng .
D. C3H8O và C2H6O .

Câu 32: Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và ancol iso – propylic với H2SO4 đặc ở 1400C có thể thu được số ete tối đa là

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 33: Ancol nào bị oxi hóa tạo xeton ?

A. butan – 1 – ol .
B. 2 – metyl propan – 1 – ol .

C. propan – 2 – ol .
D. propan – 1 – ol .

* Câu 43: Công thức nào dưới đây là công thức của ancol no, mạch hở chính xác nhất ?

A. CnH2n + 2O .
B. CnH2n + 2 – x (OH)x .
C. R(OH)n .
D. CnH2n + 2Ox .

Câu 48: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

A. CnH2n + 1OH .
B. CnH2n + 2O .
C. R – OH.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 50: Cho sơ đồ chuyển hóa :

But – 1 – en  
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Tên của E là :         A. but – 2 – en .
B. propen .
C. iso – butilen
.
D. dibutyl ete .

Câu 51: Các anocl được phân loại trên cơ sở

A. bậc của ancol.
B. đặc điểm cấu tạo của gốc hidrocacbon.

C. số lượng nhóm OH .
D. Tất cả các cơ sở trên..

Câu 58: Có thể phân biệt 2 chất lỏng ancol etylic và benzen bằng

A. Na .
B. dung dịch brom.
C. dung dịch HCl .
D. Tất cả đều đúng.

.Câu 59: Phenol không tác dụng với dung dịch nào?

A. dung dịch HCl
B. dung dịch NaHCO3
C. A, B đúng.
D. dung dịch Br2
Câu 61: Để phân biệt phenol và ancol benzylic ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau:

1. Na
                              2. dung dịch NaOH
                 3. nước Brom

A. 1
B. 1, 2
C. 2, 3
D. 2

Câu 62: Phenol phản ứng được với các chất nào sau đây:

 1. Na             2. NaOH              3. dung dịch Br2          4. dung dịch AgNO3/NH3        5. Na2CO3

A. 1, 4, 5
B. 1, 3, 5
C. 1, 2, 3
D. 1, 2, 4           E. không có

Câu 63: Có bao nhiêu đồng phân ứng với CTPT C8H10O, biết các đồng phân này đều có vòng benzen và đều phản ứng được với dung dịch NaOH

A. 7
B. 8
C. 6
D. 9

Câu 64: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic là

A. quì tím.         B. dung dịch Br2           C. Na
D. dung dịch NaOH          E. thuốc thử khác



Câu 65: Số hợp chất thơm có CTPT C7H8O tác dụng với NaOH là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 66: Công thức nào sau đây không phải là một phenol (phân tử các chất đều có nhân benzen)?

A. C6H5 – CH2 – OH
B. CH3 – C6H4 – OH
C. C2H5 – C6H4 – OH
D. (CH3)2 C6H5 – OH

Câu 67: C7H8O là một dẫn xuất của hidrocacbon thơm. Vậy số đồng phân của C7H8O có thể là

A. 6
B. 3
C. 5
D. 4
E. tất cả đều sai

Câu 68: Phenol có thể phản ứng với chất nào sau đây ?

A. dung dịch KOH
B. dung dịch Br2
C. dung dịch HNO3
D. A, B, C đều đúng

Câu 70: Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy:

   A. Mất màu nâu đỏ của nướ                                 B. Tạo kết tủa đỏ gạch
   

   C. Tạo kết tủa trắng
          


  D. Tạo kết tủa xám bạc

Câu 71: Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn : phenol, stiren và rượu etylic là...

A. natri kim loại.    B. quì tím.             C. dung dịch  NaOH.    D. dung dịch brom.

Câu 72: Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:

A. C6H5ONa + CO2 + H2O  
B. C6H5ONa + Br2     C. C6H5OH + NaOH 
D. C6H5OH + Na

Câu 73: Cho các chất có công thức cấu tạo :
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Chất nào thuộc loại phenol?

A. (1) và (2).           B. (2) và (3).          C. (1) và (3).               D. Cả (1), (2) và (3).
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B – BÀI TẬP
I.XĐ CTPT DỰA VÀO PƯ ĐỐT CHÁY ANCOL:

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Tên của X là

A. etan.
B. propan.
C. metan.
D. butan.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,8g ancol đơn chức X thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. Xác định X

A. C2H5OH .
B. C3H7OH .
C. C3H5OH .
D. tất cả đều sai.

Câu 10: Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng 
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. CTPT của ancol là :           A. C2H6O2 .
          B. C3H8O2 .
C. C4H8O2 .
D. C5H10O2 
Câu 44: Khi đốt cháy một ancol đơn chức X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 
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. CTPT của X là                                   A. C4H10O .
     B. C3H6O .
   C. C5H12O .
   D. C2H6O .

Câu 15: Ba ancol X, Y, Z đều bền và có khối lượng phân tử khác nhau. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 
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  =  3 :  4. Vậy CTPT ba ancol là

A. C3H8O , C3H8O2 , C3H8O3 .  
 B. C2H6O , C3H8O , C4H10O .  

C. C3H6O , C3H6O2 , C3H6O3 .   
 D. C3H8O , C4H10O , C5H10O 
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp thu được 8,4 lít CO2 (đkc). Công thức phân tử của 2 anken là:

A. C2H4 và C3H6.
B. C4H8 và C5H10.
C. C3H6 và C4H8.
D. C2H6 và C3H8.

Câu 57: Hỗn hợp X chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở , kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng  . Để đốt cháy hoàn toàn 44,5 g hỗn hợp X cần dùng 79,8 lít O2 (đktc ) . Hai ancol trong X là

A. C3H7OH và C4H9OH
B. CH3OH và C2H5OH

C. C4H9OH và C5H11OH
D. C2H5OH và  C3H7OH
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II.XĐ CTPT DỰA VÀO  ANCOL TÁC DỤNG VỚI Na
Câu 2: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24g hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là

A. 1,9g .
B. 2,4g .
C. 2,85g .
D. không xác định được.
Câu 45: Cho 4,4 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư, thấy có 0,56 lít khí thoát ra (đktc). CTPT của X là :   ( Cho C = 12 ; H = 1 ; O = 16 )

A. C2H6O
B. C5H12O.
C. C3H8O
D. C4H10O
[image: image270.emf]
III. XĐ CTPT DỰA VÀO TÁCH NƯỚC TỪ ANCOL:
Câu 3: Khi đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 1400C thu được Y. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 1,4375. xác định X

A. C3H7OH .
B. CH3OH .
C. C2H5OH .
D. C4H9OH .

Câu 6: Ancol đơn chức no mạch hở có 
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. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất. X là

A. propan – 2 – ol .                 B. butan – 2 – ol .           C. 2 – metyl propan – 2 – ol .
D. butan – 1 – ol .
Câu 7: Đề hidrat hóa 14,8g ancol thu được 11,2g anken. CTPT của ancol là

A. C4H9OH .
B. C3H7OH .
C. CnH2n + 1OH .
D. C2H5OH .

Câu 8: Khi đun nóng một ancol đơn chức no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là

A. C3H7OH .
B. C4H7OH .
C. C3H5OH .
D. C2H5OH .
Câu 12: Oxi hóa 6g ancol no X thu được 5,8g andehit. CTPT của ancol là

A. CH3 – CH2 – OH .             B. CH3 CH (OH) CH3 .         C. CH3 – CH2 –  CH2 – OH .
D. Kết quả khác
Câu 1: Lấy 5,3 g hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp cho tác dụn hết với Na , khí H2 sinh ra dẫn qua ống đựng CuO dư nung nóng thu được 0,9 g nước . Công thức của 2 ancol là:
A. CH3OH và C2H5OH

B. C3H7OH và C4H9OH           C. C2H5OH và C3H7OH          D. C4H9OH và C5H11OH
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IV. PƯ OXH ANCOL
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IV. XĐ CTPT DỰA VÀO % CÁC NGUYÊN TỐ-----
Câu 14: Một ancol no đơn chức có %O =  50% về khối lượng. CTPT của ancol là

A. C3H7OH .                 B. C6H5CH2OH .
C. CH2 = CH – CH2 – OH .
D. CH3OH .

Câu 11: Một ancol no đơn chức có %H =  13,04% về khối lượng. CTPT của ancol là

A. C2H5OH .             B. C6H5CH2OH .                  C. CH3OH .
D. CH2 = CH – CH2 – OH .

Câu 4: Một ancol đơn chức X mạch hở tác dụng với HBr được dẫn xuất Y chứa 58,4% brom về khối lượng. Đun X với H2SO4 đặc ở 1700C được 3 anken. Tên X là

A. 2 – metyl propan – 2 – ol .        B. pentan – 1 – ol .          C. butan – 2 – ol .
D. butan – 1 – ol .

-----------------------
CHƯƠNG:  ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỮU CƠ

Câu 3: Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có Hidro.



A. Đúng




B. sai

Câu 4: Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

A. Đúng




B. sai

Câu 5: Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị hai hoặc bốn.


A. Đúng




B. sai

Câu 6: Hai chất CH3 - CH2 - OH và CH3 - O - CH3 là đồng phân của nhau.

A. Đúng




B. sai

Câu 7: Hai chất CH3 - CH =  CH2 và              CH2    CH2               là đồng đẳng của nhau.

  


           CH2        CH2

A. Đúng




B. sai

Câu 8: Các chất C2H2, C3H4, C4H6 luôn luôn là đồng đẳng của nhau.



A. Đúng




B. sai

Câu 9: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

A. Đồng phân là những chất có công thức cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2.

B. Những chất có phân tử khối bằng nhau là đồng phân.

C. Đồng phân là những chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 10: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10 là:



A. 1

B. 2                  C. 3





D. 4

Câu 11: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H7Cl là:



A. 1

B. 2         C. 3
      D. 4

Câu 12: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H8O là:



A. 1
 B. 2    C. 3
 D. 4

Câu 13: Số lượng đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C4H8 là:



A. 3

B. 4    C. 5

D. 6

Câu 14: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H9N là:



A. 1

B. 2   C. 3

D. 4

Câu 15: Cho các chất sau:


CH3 – CH2 – CH3  (1)

CH3 – CH2 – CH = CH2  (2)


CH3 – C  = CH2  (3)


      CH2 = C  –  CH = CH2  (4)

CH3 




            CH3


CH3 – CH – CH3  (5)

            CH2 – CH2 
(6)

CH3 



CH2 – CH2 



1. Những chất đồng đẳng của nhau là:

A. (1), (5)
B. (3), (4), (5)   C. (1), (6)
D. (1), (5), (6)

2. Những chất đồng phân của nhau là:

A. (1), (2), (4)
B. (3), (4), (5)   C. (1), (5)

D. (2), (3), (6)

Câu 16: Công thức tổng quát của Hidrocacbon có dạng CnH2n+2-2k (k ≥ 0). k là 

A. Tổng số liên kết π
B. Tổng số liên kết đôi   C. Tổng số liên kết π và vòng  D. Tổng số liên kết đôi và ba

Câu 17: Hidrocacbon X có công thức nguyên là (C2H5)n thì công thức phân tử của X là:

                  A. C2H5
B. C4H10         C. C8H20
D. C4H8
Câu 18: Công thức tổng quát của Hidrocacbon X mạch hở có dạng (CxH2x+1)n. 

X thuộc dãy đồng đẳng của:

 A. Ankan
 B. Anken               C. Ankin
 D. Aren

Câu 19: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H4  đối với Hidrô là 12,5.  Thành phần phần trăm thể tích của CH4 và C2H4 trong hỗn hợp đó lần lượt là:

          A. 50 và 50
B. 25 và 75

 C. 75 và 25
D. 36,36 và 64,64


Câu 20: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí gồm Mêtan và ôxi đối với Hidrô là 14. Sau khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thì sản phẩm thu được là:

A. CO2, H2O
B. CO2, H2O, O2          C. CO2, H2O, CH4 
D. CO2, H2O, O2, CH4


Câu 21: Khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X sinh ra tỉ lệ số mol CO2 và H2O là 2:1 

X có thể là hidrocacbon nào sau đây:

 A. CH4

B. C6H6         C. C4H6
D. C6H12
Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A(C,H,O) bằng O2 dư, sau đó cho toàn bộ sản phẩm qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết thúc thí nghiệm thì khối lượng bình Ca(OH)2 tăng m gam. 

Giá trị m chính là khối lượng của:
 
A. CO2

B. CO2 và H2O        C. H2O
 
D. CO2, H2O và O2 dư

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X thu được 1,1 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Tỉ khối hơi của X so với không khí là 2,69. 

Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O3
B. C6H6         C. C3H10O2
 D. C6H12
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Tỉ khối hơi của X so với Heli là 15. 

Công thức phân tử của X là:

A. C2H4O2
B. C4H12          C. CH2O
 D. C3H8O
Câu 25:  Khi phân tích chất hữu cơ Z (C,H,O) thu được tỉ lệ khối lượng: 

mC : mH : mO = 2.25 : 0,375 : 2

Khi làm bay hơi hoàn toàn 1 gam Z thì thể hơi thu được là 1,2108 lít (ở 0oC và 0,25 atm).

 1. (Z) có công thức nguyên là:

A. C3H6O2
B. (CH3O)n          C. (C3H6O2)n
 D. (C4H10O)​n

 2. (Z) có công thức phân tử là:

A. C3H6O2
B. C2H4O            C. C2H6O2
 D. C4H10O
Câu 26: Khi đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam một hidrocacbon X thu được 4,032 lít khí CO2 (đktc). 

X có công thức phân tử là:

A. CH4
  B. C3H6        C. C3H8 D. C3H8O
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hợp chất hữu cơ Y rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc và bình (2) chứa nước vôi trong dư. Khi kết thúc thí nghiệm thì khối lượng bình (1) tăng 3,6 gam, bình (2) thu được 30 gam kết tủa. Khi hoá hơi 5,2 gam A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện. 

Y có công thức phân tử là:

A. C5H12O
B. C3H4O4              C. C6H6
 D. C4H8O2

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 200 ml hơi chất hữu cơ A (C, H, O) trong 900 ml ôxi lấy dư, thể tích hỗn hợp khí và hơi thu được là 1,3 lít. Sau khi cho hơi nước ngưng tụ chỉ còn 700 ml, tiếp tục cho qua dung dịch KOH đặc dư thì chỉ còn 100 ml. (Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện). 

Công thức phân tử của A là:

A. C3H6O
B. C3H4O2            C. C2H6O
 D. C3H6O2

Câu 29: Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích Hidrocacbon X được hai thể tích CO2 và hai thể tích hơi nước. Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện. 

X có công thức phân tử là:


A. C2H4
B. C2H2     C. CH4

D. Không xác định được
Câu 30: C4H9Cl, C4H10O và C4H11N được sắp xếp theo chiều tăng dần về số lượng các đồng phân là:


A. C4H9Cl, C4H11N, C4H10O 

B. C4H10O, C4H9Cl, C4H11N 


C. C4H11N, C4H10O, C4H9Cl 

D. C4H9Cl, C4H10O, C4H11N

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn một Hidrocacbon X với một lượng vừa đủ ôxi. Toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua bì
nh đựng CaCl2 khan dư thì thể tích khí giảm đi hơn một nửa. Biết rằng trong X cacbon chiếm 80 % về khối lượng. (Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). X có công thức phân tử là:


A. C3H8
B. C2H4                  C. C4H6
     D. C2H6 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1.F;  2.C;  3.E;  4.B
	11
	B
	21
	B

	2
	1.C; 2.D; 3.E; 4.G; 5.A; 6.B
	12
	C
	22
	B

	3
	B
	13
	C
	23
	B

	4
	A
	14
	D
	24
	A

	5
	B
	15
	1.A  ;  2.D
	25
	1.C ; 2.A

	6
	A
	16
	C
	26
	C

	7
	B
	17
	B
	27
	B

	8
	B
	18
	A
	28
	A

	9
	C
	19
	B
	29
	A

	10
	B
	20
	B
	30
	D

	31
	D
	
	
	
	


Chuyeân ñeà 4: Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo

1. Cho CTPT:C2H6O, C3H8O.tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C bieát:

· A coù nhieät ñoä soâi thaáp nhaát.

· B,C coù nhieät ñoä soâi cao nhaát vaø taùc duïng vôùi Na giaûi phoùng H2 , taùc duïng CuO(t0).

· B taùc duïng CuO taïo saûn phaãm tham gia phaûn öùng traùng göông.

· C taùc duïng CuO taïo saûn phaãm kkoâng tham gia phaûn öùng traùng göông.

2. Cho A,B,C coù cuøng CTPT C7H8O. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C bieát:

· A,B,C ñeàu chöùa nhaân thôm. A taùc duïng Na, NaOH khoâng taùc duïng HCl.

· B taùc duïng Na, HCl khoâng taùc duïng NaOH.

· C khoâng taùc duïng Na, NaOH, HCl.taùc duïng vôùi dung dòch brom.

3. Cho A,B,C,D  coù cuøng CTPT C3H6O. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C, D bieát:

· A tham gia phaûn öùng traùng göông. C chæ laøm maát maøu ddBr2. 

· B tham gia phaûn öùng Na giaûi phoùng H2, ñoàng thôøi laøm maát maøu ddBr2.

· D  khoâng laøm maát maøu ddBr2 taùc duïng vôùi H2(Ni,t0).

4. Cho A, B coù CTPT C3H8O2. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B bieát:A,B taùc duïng vôùi Na giaûi phoùng H2
· A taùc duïng Cu(OH)2 taïo dung dòch xanh lam trong suoát.

· B khoâng taùc duïng Cu(OH)2.

5. Cho A, B,C,D,E  coù CTPT C3H6O2. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C,D bieát:

· A laøm quì hoaù ñoû.

· B taùc duïng dd NaOH(t0), khoâng taùc duïng Na.

· C td Na giaûi phoùng H2, td vôùi H2(Ni,t0c) taïo hôïp chaát xanh lamvôùi Cu(OH)2, C ko laøm maát maøu ddBr2

· D taùc duïng dd NaOH(t0), khoâng taùc duïng Na. Ñoàng thôøi taùc duïng Ag2O/ddNH3.

·  E td td Na giaûi phoùng H2, td vôùi H2(Ni,t0c) taïo hôïp chaát khoâng laøm xanh lamvôùi Cu(OH)2,E traùng göông.

6.    Cho caùc chaát A,B,C laàn löôït coù ctpt :CH2O2,C2H4O2,C3H4O2.Tìm ctct cua chuùng bieát chuùng coù chöùa cuøng moät loaïi nhoùm chöùc.

7. Cho A, B,C coù CTPT C3H4O2. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C bieát:

· A, B laøm maát maøu ddBr2, C khoâng laøm maát maøu ddBr2.

· A laøm tan ñaù voâi.

· B tham gia traùng göông, taùc duïng vôùi NaOH(t0).

· C Taùc duïng H2 taïo hôïp chaát khoâng  taùc duïng Cu(OH)2 .

8. Cho caùc ñp A, B,C,D coù CTPT: C3H5Cl3.bieát chuùng deàu td vôùi dd NaOH, ñun noùng.

A cho sp laøm tan ñaù voâi.

B cho sp X tham gia pö traùng göông, X taùc duïng vôùi H2(Ni, t0) thu ñöôïc dd Z laøm tan Cu(OH)2.

C cho sp Ykhoâng laøm maát maøu dd Br2, 1 mol Ytaùc duïng vôùi Na taïo 0,5 mol H2

D. cho sp taùc duïng vôùi axit stearic taïo chaát beùo

9. Cho X, Y  coù (C, H, O) vôùi M= 74(ñvc). Bieát X taùc duïng Na. X,Y taùc duïng NaOH vaø taùc duïng Ag2O/ddNH3.Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa X, Y.

10. A coù CTPT C4H8Cl2 .bieát khi thuyû phaân A cho saûn phaåm  laø anñeàhit. Xaùc ñònh CTCT coù theå coù cuûa A.

11. A,B,C,D,E laø caùc doàng phaân este cuûa C4H6O2.tìm CTCT cuûa chuùng, bieát chuùng td vôùi dd NaOH

A taïo hh sp X vaø Y ñeàu tham gia pö traùng göông

B taïo hh sp Z vaø T. T td vôùi Cu(OH)2/NaOH taïo Z

C taïo hh goàm X vaø chaát höõu cô K khoâng laøm maát maøu dd Br2

D taïo hh sp goàm muoái Q (laøm maát maøu dd Br2) vaø chaát höõu cô P.

E taïo hh sp goàm muoái X vaø chaát höõu cô G , töø G baèng 2 pö ñieàu cheá Y

12. Cho A,B,C,D,E,F coù (C, H, O) vôùi M= 74(ñvc). ù. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C, D, ,F bieát:

· A,B,C,D,E, F khoâng laøm maát maøu dd Br2.

· Caùc chaát treân taùc duïng Na, NaOH, Ag2O/ddNH3 coù keát quaû theo baûng sau:

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Na
	+
	(
	+
	(
	+
	+

	NaOH
	(
	(
	+
	+
	(
	+

	Ag2O/ddNH3
	(
	(
	(
	(
	+
	+


{daáu (+) coù xaûy ra pö, daáu (() khoâng xaûy ra pö }.

13. Cho hchc A coù CTPT C4H6O2. (chæ chöùa 1 nhoùm chöùc). Tìm coâng thöùc caáu taïo coù theå coù cuûa A bieát töø A vaø caùc chaát voâ cô khaùc ,baèng 3 pö lieân tieáp ñ/c caosubuna.

14. Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûaA (C, H, O) bieát:

· A td Na giaûi phoùng H2; A td Cu(OH)2 taïo thaønh dd xanh lam.

· A coù theå tham gia pö traùng göông.

· Ñoát  0,1 mol A thu ñöôïc khoâng quaù 17 lít saûn phaåm khí(136,50C,1atm).

15. Chaát A coù CTPT C2H4O3.A td Na,dd NaOH(t0 thöôøng),ddNa2CO3,HCOOH.Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûaA.

16. cho CTPT cuûa A laø C4H10O.tìm coâng thöùc caáu taïo cuûaA bieát khi ñun A vôùi H2SO4 ñaëc (1800C) taïo hoån hôïp 3 olefin.

17. Moät hôïp chaát höõu cô A coù CTPT C3H9O2N. Bieát A td vôùi NaOH(ñun nheï) thu ñöôïc muoái B vaø khí C laøm quì tím hoaù xanh.cho B td NaOH (raén) ñun noùng thu khí metan. Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B, C.

18. A, B, C coù cuøng CTPT C3H7O2N. Bieát A td HCl, NaOH. B td {H} môùi sinh ( B’ ;B’ td H2SO4 taïo muoái B” ;B” td NaOH taïo B’. C td  NaOH taïo ra 1 muoái vaø NH3. Tìm CTCT cuûa A, B, C .vieát PT.

19. Cho 2 chaát A, B coù cuøng CTPT C4H7O2Cl. Tìm CTCT cuûa A, B.

     A  +  NaOH ( muoái hcô A1   +C2H5OH  +NaCl  / B +  NaOH ( muoái hcô B1   +C2H4(OH)2  +NaCl

20.  Moät hchc X coù CTPT C8H12O5(maïch hôû) Thuyû phaân X thu ñöôïc C3H5(OH)3 vaø 2 axít  ñôn chöùc A, B hôn nhau 1 nguyeân töû cacbon, axít B coäng nöôùc thu ñöôïc hchc (spc) .truøng ngöng C thu ñöôïc 1 polyme. Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B, C.

21. Hchc X chöùa 1 loaïi nhoùm chöùc coù CTPT C8H14O4. Thuyû phaân X trong dd NaOH thu ñöôïc 1 muoái vaø hh 2 röôïu A vaø B.phaân töû B coù soá nguyeân töû C nhieàu gaáp ñoâi phaân töû A.  Khi ñun noùng vôùi H2SO4ñ A cho 1 oleâfin, B cho 2 olefin ñoàng phaân. Tìm CTCT cuûa A, B, X.

22. Hai este A, B laø daãn xuaát cuûa benzen coù CTPT C9H8O2. A vaø B ñeàu coäng hôïp vôùi broâm theo tyû leä 1:1.

· A td vôùi xuùt cho 1 muoái vaø 1 andehit. B td vôùi xuùt dö cho 2 muoái vaø H2O.

                Caùc muoái coù khoái löôïng lôùn hôn khoái löôïng cuûa natriaxeâtat. Tìm CTCT cuûa A, B.

      Ngoaøi A, B coøn coù caùc daãn xuaát axít vaø este khaùc cuûa benzen coù ctpt treân vaø cuøng td dd Br2 theo tyû leä 1:1 ?

23. Ba chaát A,B,D coù  CTPT C6H10O4(maïch thaúng) khoâng td Na, Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B, D.

         A td NaOH taïo 1 muoái vaø 2 röôïu keá nhau trong daõy ñoàng ñaúng. B td NaOH taïo 2 muoái  vaø 1 röôïu. D td NaOH   taïo 1 muoái vaø 1 röôïu.

24. Thuyû phaân chaát A coù ctpt C8H14O5 thu ñöôïc C2H5OH vaø chaát hcô B, cho bieát nA = nC2H5OH =1/2nB. B ñöôïc ñieàu cheá tröïc tieáp töø glucozô baèng pö leân men. Truøng ngöng B thu ñöôïc polyme.xaùc ñònh CTCT A, B.

25. X coù CTPT C5H6O4.Thuyû phaân X baèng dd NaOH thu ñöôïc 1 muoái vaø 1 röôïu.Ñònh CTCT coù theå coù cuûa X.

26. A laø daãn xuaát cuûa benzen coù CTPT C7H9O2N. Khi cho 1 mol A td ddNaOH, ñem coâ caïn thu ñöôïc muoái khan coù m = 144g. Tìm CTCT  coù theå coù cuûa A.

27. A coù CTPT C8H14O2. Thuyû phaân A cho B(C6H12O) vaø C(C2H4O2) .B laø hchc maïch hôû, khoâng phaân nhaùnh, toàn taïi döôùi daïng trans,coù theå td KMnO4loaõng,nguoäi sinh ra hexxatriol -1,2,3. Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B.

28. A laø este coù ctpt C4H5ClO2 khi thuûy phaân A trong moâi tröôøng kieàmthu ñöôïc hchc B vaø 2 muoái natri. Chaát B taùc duïng Na, tham gia traùng göông nhöng khoâng taùc duïng vôùi NaOH. Xaùc ñònh CTCT cuûa A vieát PTPÖ .

29. a/Este A coù ctpt C4H6O2 khi thuûy phaân A trong moâi tröôøng axít thu ñöôïc B vaø C  ñeàu coù khaû naêng tham gia traùng göông. Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B,C.b/ X vaø Y laø caùc este ñoàng phaân cuûa A nhöng thuyû phaân X trong moâi tröôøng axit thu ñöôïc X1 vaø X2, X1 taùc duïng vôùi NaOH vaø laøm maát maøu nöôùc brom coøn thuyû phaân Y trong moâi tröôøng kieàmthu ñöôïc Y1 vaø Y2, Y2 tham gia traùng göông coøn Y1  khoâng taùc duïng vôùi NaOH,Na, khoâng tham gia traùng göông . Xaùc ñònh CTCT cuûa X,X1,X2,Y,Y1,Y2.

30. coù 4 chaát hc öùng vôùi ctpt C3H6O,C3H6O2,C3H4O,C3H4O2 ñöôïc kí hieäu ngaãu nhieân A,B.C,D.A,C coù khaû naêng tham gia traùng göông.B,D pöù vôùi NaOH. D pöù vôùi H2 taïo thaønh B.oxihoaC thu ñöôïc D. Xaùc ñònh CTCT cuûa A,B,C,D.Vieát ptpö khi cho A,B taùc duïng Cu(OH)2 ôû nhieät ñoä thöôøng .C,D taùc duïng CuO ôû nhieät ñoä thöôøng.D taùc duïng H2 coù xt,T0C vaø oxi coù xt.
X¸c ®Þnh CTPT hîp chÊt h÷u c¬

C©u 1: X¸c ®Þnh CTPT cña mçi chÊt theo sè liÖu:

A, thµnh phÇn : 85,5% C; 14,2 % H; M =56

B, 5,3 % C; 9,4 % H; 12% nit¬; 27,3% O; tû khèi hçn hîp so víi kh«ng khÝ lµ 4,05

C, 54,5% C; 9,1 % H; 36,4% O. 0,88 gam h¬i chiÕm thÓ tÝch 224 ml ( ®o ë ®ktc)

D, chÊt A cã  37,5 % C; 12,5% H vµ 50% oxi d A/ H2 =16

C©u 2: Mét hîp chÊt h÷u c¬ A chøa C, H, O, N víi mC: mH:mO:mN= 9: 2,25:8:3,5. Tû khèi h¬i cña A so víi kh«ng khÝ b»ng 3,14. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A
C©u 3: T×m CTPT chÊt h÷u c¬ trong TH sau:

A, ®èt ch¸y hoµn toµn 10 gam hîp chÊt sinh ra 33,85 gam CO2 vµ 6,94 gam H2O. Tû khèi h¬i ®èi víi kh«ng khÝ lµ 2,69

B, ph©n tÝch 0,46 gam A t¹o thµnh 448 ml CO2 (®ktc) vµ 0,54 gam H2O, tû khèi cña A so víi kh«ng khÝ lµ 1,58

C, ChÊt h÷u c¬ Y cã MY =123vµ khèi l­îng cña C, H, O, N trong ph©n töu theo thø tù tû lÖ: 72:5:32:14

D, chÊt h÷u c¬ Z cã chøa 40% C; 6,67% H cßn l¹i lµ oxi. MÆt kh¸c khi ho¸ h¬i mét l­îng Z ng­êi ta d­îc thÓ tÝch cña nit¬ (II) oxit cã khèi l­îng b»ng 1/3 khèi l­îng cña Z cïng ®iÒu kiÖn

E, ph©n tÝch 1,5 gam chÊt h÷u c¬ W thu ®­îc 1,76 gam CO2; 0,9 gam H2O; 12 ml nit¬ ®o ë 00C vµ 2 atm. NÕu hoµ h¬i còng 1,5 gam chÊt ë 1270C vµ 1,64 atm, ng­êi ta thu ®­îc 0,4 lÝt khÝ
C©u 4: ph©n tÝch hai chÊt A, B cho cïng kÕt qu¶: cø 3 phÇn khèi l­îng cacbon th× cã 0,5 phÇn khèi l­îng hidro vµ 4  phÇn khèi l­îng oxi. BiÕt dB/kk =3,1 vµ d B/A =3. X¸c ®Þnh CTPT cña A vµ B

C©u 5:  ®èt ch¸y 0.282 gam hîp chÊt vµ cho s¶n phÈm sinh ra ®i qua b×nh ®ùng CaCl2 vµ KOH thÊy b×nh ®ùng CaCl2 t¨ng thªm 0,194 gam, cßn b×nh KOH t¨ng thªm 0,8 gam. MÆt kh¸c, ®èt 0,186 gam chÊt ®ã sinh ra 22,4 ml nit¬( ®ktc). Ph©n tö ®ã chØ chøa mét nguyªn tö oxi

C©u 6: Hîp chÊt h÷u c¬ A chØ chøa  hai nguyªn tè X, Y . §èt ch¸y hoµn toµn m gam A còng sinh ra m gam H2O. A cã ph©n tö trong kho¶ng 150<A<170

A, X, Y lµ nh÷ng nguyªn tè g×?

B, X¸c ®Þnh CT§G vµ CTPT cña A

C©u 7: ®ãt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt h÷u c¬ A chØ thu ®­îc  CO2 vµ H2O råi lÇn l­ît cho s¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 ®ùng CaCl2 khan vµ NaOH thÊy khèi l­îng c¸c b×nh nµy t¨ng lÇn l­ît lµ: 0,9 gam vµ 1,76 gam. T×m CTPT cñaA biÕt   MA < 60

C©u 8: Hîp chÊt A cã Ma <170. ®èt ch¸y hoµn toµn 0,486 gam A sinh ra 405,2 ml CO2(®ktc) vµ 0,27 gam H2O. X¸c ®Þnh CTPT cña A

C©u 9: ®èt ch¸y hoµn toµn 0,12 mol chÊt h÷u c¬ A m¹ch hë cÇn dïng 50,4 lÝt kh«ng khÝ. Sau pø cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y gåm CO2; H2O; N2 hÊp thô hoµn toµn vµo b×nh ®ùng dd Ba(OH)2 d­ thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng lªn 23,4 gam vµ cã 70,92 gam kÕt tña. KhÝ tho¸t ra khái b×nh cã thÓ tÝch 41,66 4 lÝt. X¸c ®Þnh CTPT cña A

C©u 10: cã ba hîp chÊt h÷u c¬ A, B, C khèi l­îng ph©n tö cña mçi chÊt ®Òu nhá h¬n 180 ®vC. Hîp chÊt B cã c«ng thøc ph©n tö trïng víi CT§G nhÊt cña A. Hîp chÊt C lµ dÉn xuÊt chøa oxi cña benzen, khèi l­îng ph©n tö cña C b»ng 94 ®vC

Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 15 mg A chØ thu ®­îc hçn hîp gåm CO2 vµ h¬i n­íc , tæng thÓ tÝch cña chóng quy vÒ ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn b»ng 22,4 ml

.a, X¸c ®Þnh CT§G cña A, CTPT cña B, C

B, X¸c ®Þnh CTPT ®óng cña A biÕt dA/B=3

C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt h÷u c¬  -3

C©u1: ®èt ch¸y hoµn toµn mét hidrro cacbon A thu ®­îc toµn bé s¶n phÈm ch¸y  qua b×nh ®ùng P2O5 vµ Ca(OH)2 d­ thÊy khèi l­¬ng jc¸c b×nh t¨ng 10,8 gam vµ 17,6 gam. X¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt h÷u c¬ biÕt dA/NO=1

C©u 2: chÊt A chøa C, H,O cã tû  lÖ khèi l­îng mC:mH =3:2vµ khi ®èt ch¸y hÕt A thu ®­îc CO2 vµ H2O cã VCO2:VH2O=4:3. T×m c«ng thøc ®¬n gi¶n cña A

C©u 3: Tõ mét lo¹i tinh dÇu, ng­êi ta t¸ch ®­îc hîp chÊt h÷u c¬ A . §èt ch¸y hoµn toµn 2,64 gam A cÇn võa ®ñ 4,704 lÝt O2 chØ thu ®­îc CO2 víi tû lÖ mCO2:mH2O =11:2. MA<150. X¸c ®Þnh CTPT cu¶ A

C©u 4: Mét hîp chÊt  h÷u c¬ A chøa C, H, O, N®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc CO2; H2O; N2. Cho biÕt nH2O= 1,75 nCO2; nCO2+H2O =2 nO2. MA<95. X¸c ®Þnh CTPT cña A

C©u 5: Hîp chÊt h÷u c¬ A cã M < MC6H6 chøa bèn nguyªn tè C, H, N, O trong ®ã cã 9,09 % hidro; 18,18 % nit¬. §èt ch¸y 7,7 gam A thu ®wocj 4,928 lÝt CO2 ë 27,3o vµ 1 atm. X¸c ®Þnh CTPT cua A

C©u 6: ®Ó ®èt ch¸y 8,9 gam h¬p chÊt  h÷u c­o X ph¶i dïng 8,4 lÝt O2. S¶n phÈm ch¸y gåm 6,3 gam H2O vµ 7,84 lÝt hçn hîp N2 vµ CO2 ( c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc). X¸c ®Þnh cTPT cña X biÕt X cã mét nguyªn tö nit¬ trong ph©n tö

C©u 7: §èt ch¸y hoµn toµn  6,66 gam chÊt X cÇn 9,072 lÝt oxi( ®ktc). S¶n phÈm ch¸y ®­îc dÉn qua b×nh (1) ®ùng H2SO4 ®Æc; b×nh (2) ®ùng Ca(OH)2 d­ thÊy b×nh (1) t¨ng 3,87 gam; b×nh (2) t¨ng m gam vµ cã a gam kÕt tña. MX <250. T×m m; a vµ CTPT cña X

C©u 8: §èt ch¸y hoµn toµn 0,295 gam  hîp chÊt A thu ®­îc 0,44 gam CO2 vµ 0,225 gam H2O. Trong mét thÝ nghiÖm kh¸c , ph©n tÝch mét l­¬ng chÊt A nh­ trªn cho 55,8 cm3 N2 (®ktc). dA/ kk = 2,04. X¸c ®Þnh CTPT cña A

C©u9: oxi ho¸ hoµn toµn 0,42 gam chÊt h÷u c¬ X chØ thu ®­îc khÝ CO2 vµ h¬i n­íc  mµ khi dÉn toµn bé vµo b×nh chøa n­íc v«i trong lÊy d­ th× khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 1,86 g ®ång thêi xuÊt hiÖn 3 gam kÕt tña. MÆt kh¸c khi ho¸ h¬i mét l­¬ng chÊt X ng­êi ta thu ®­îc mét thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch võa ®óng b»ng 2/5 thÓ tÝch cña khÝ nit¬ cã khèi l­¬ng jt­ong ®­ong trong cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt . X¸c ®Þnh CTPT cña X

C©u 10: ®èt ch¸y hoµn toµn 9,9 gam hîp chÊt A gåm ba nguyªn tè C, H, Cl råi cho s¶n phÈm t¹o thµnh qua b×nh ®ùng H2SO4 ®Æc vµ Ca(OH)2 thÊy c¸c b×nh t¨ng lÇn l­ît 3,6 gam vµ 8,8 gam

A, T×m c«ng thøc thùc nghiÖm cña A

B, x¸c ®Þnh CTPT cña A biÕt A chØ chøa hai nguyªn tö Cl

C©u 11: ®èt ch¸y hoµn toµn m gam mét hîp chÊt h÷u c¬ X b»ng mét l­¬ng kh«ng khÝ võa ®ñ thu ®­îc 17,6 gam CO2; 12,6 gam H2Ovµ 69,44 lÝt N2 (®ktc). Gi¶ thiÕt kh«ng khÝ chØ gåm  N2 vµ  O2 trong ®ã oxi chiÕm 20% kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh CTPT cña X 

C©u 12: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng chÊt A cÇn  6,72 lÝt O2 (®ktc). S¶n phÈm t¹o thµnh chØ gåm CO2 vµ  H2O ®­îc dÉn qua dd n­íc v«i trong thu ®­îc 10 gam kÕt tu¶ vµ 200ml  dung dÞch muèi cã nång ®é 0,5 M. Dung dÞch muèi nµy n¨Ñng h¬n l­îng n­íc v«i d· dïng lµ 8,6 gam. X¸c ®Þnh CTPT c¶u X biÕt CTPT trïng víi CT§G

C©u 13: §èt ch¸y hoµn toµn 7,3 gam hîp chÊt h÷u c¬ chøa C, H, O. s¶n phÈm ch¸y cho qua b×nh I ®ùng P2O5 råi qua b×nh II ®ùng 5 lÝt n­íc  v«i trong cã nång ®é 0,04 M

X¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt nµy biÕt khèi l­äng b×nh I t¨ng 4,5 gam vµ b×nh II cã 10 gam kÕt tña. BiÕt h¬i cña hîp chÊt nµy nÆng gÊp 36,5 lÇn khÝ He ë cïng ®iÒu kiÖn       

  C©u 14: Mét hîp chÊt h÷u c¬ gåm C, H, O; trong ®ã cacbon chiÕm 61,22% vÒ khèi l­îng. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt cã thÓ lµ


A. C4H10O.

B. C3H6O2.


C. C2H2O3.

D. C5H6O2.

C©u15: §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc X thu ®­îc s¶n phÈm ch¸y chØ gåm CO2 vµ H2O víi tû lÖ khèi l­îng t­¬ng øng lµ 44 : 27. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ


A. C2H6.

B. C2H6O.


C. C2H6O2.

D. C2H4O.

C©u 16: §èt ch¸y hoµn toµn 0,12 mol chÊt h÷u c¬ A m¹ch hë cÇn dïng 10,08 lÝt O2 (®ktc). DÉn toµn bé s¶n phÈm ch¸y (gåm CO2, H2O vµ N2) qua b×nh ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d­, thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23,4g vµ cã 70,92g kÕt tña. KhÝ tho¸t ra khái b×nh cã thÓ tÝch 1,344 lÝt (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña A lµ


A. C2H5O2N.
B. C3H5O2N.


C. C3H7O2N.

D. C2H7O2N.


C©u 17: Mét hîp chÊt h÷u c¬ Y khi ®èt ch¸y thu ®­îc CO2 vµ H2O cã sè mol b»ng nhau; ®ång thêi l­îng oxi cÇn dïng b»ng 4 lÇn sè mol cña Y. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ


A. C2H6O.

B. C4H8O.


C. C3H6O.

D. C3H6O2.

C©u 18: §èt ch¸y hoµn toµn 5,8 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc X cÇn 8,96 lÝt khÝ O2 (®ktc), thu ®­îc CO2 vµ H2O cã sè mol b»ng nhau. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ


A. C2H4O.

B. C3H6O.


C. C4H8O.

D. C5H10O.

C©u 19: §èt ch¸y hoµn toµn 4,3gam mét chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc A chøa C, H, O råi dÉn s¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 chøa P2O5 d­ vµ b×nh 2 chøa NaOH d­. Sau thÝ nghiÖm b×nh 1 t¨ng 2,7g; b×nh 2 thu ®­îc 21,2g muèi. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ


A. C2H3O.

B. C4H6O.


C. C3H6O2.

D. C4H6O2.

C©u20: §èt ch¸y hoµn toµn 1,18 gam chÊt B (CxHyN) b»ng mét l­îng kh«ng khÝ võa ®ñ. DÉn toµn bé hçn hîp khÝ sau ph¶n øng vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d­, thu ®­îc 6 gam kÕt tña vµ cã 9,632 lÝt khÝ (®ktc) duy nhÊt tho¸t ra khái b×nh. BiÕt kh«ng khÝ chøa 20% oxi vµ 80% nit¬ vÒ thÓ tÝch. C«ng thøc ph©n tö cña B lµ


A. C2H7N.

B. C3H9N.


C. C4H11N.

D. C4H9N.

C©u 21 Trong mét b×nh kÝn dung tÝch kh«ng ®æi chøa hçn hîp h¬i chÊt A (CxHyO) víi O2 võa ®ñ ®Ó ®èt ch¸y hîp chÊt A ë 136,5oC vµ 1 atm. Sau khi ®èt ch¸y, ®­a b×nh vÒ nhiÖt ®é ban ®Çu, th× ¸p suÊt trong b×nh lµ 1,2 atm. MÆt kh¸c, khi ®èt ch¸y 0,03 mol A l­îng CO2 sinh ra ®­îc cho vµo 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M thÊy cã hiÖn t­îng hoµ tan kÕt tña, nh­ng nÕu cho vµo 800 ml dd Ba(OH)2 nãi trªn th× thÊy Ba(OH)2 d­. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ

A. C2H4O.

B. C3H6O.


C. C4H8O.

D. C3H6O2.

C©u22: §èt ch¸y hoµn toµn 1,605 gam hîp chÊt h÷u c¬ A thu ®­îc 4,62 gam CO2; 1,215 gam H2O vµ 168ml N2 (®ktc). Tû khèi h¬i cña A so víi kh«ng khÝ  kh«ng v­ît qu¸ 4. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ     A. C7H9N.

B. C6H7N.


C. C5H5N.
D. C6H9N.

C©u 23: §èt ch¸y hoµn toµn 5,8 gam chÊt A thu ®­îc 2,65 gam Na2CO3; 2,26 gam H2O vµ 12,1 gam CO2. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ


A. C6H5O2Na.
B. C6H5ONa.

C. C7H7O2Na.
D. C7H7ONa.

C©u 24: §èt ch¸y hoµn toµn 1,88g A  (chøa C, H, O ) cÇn 1,904 lÝt khÝ O2 (®ktc), thu ®­îc CO2 vµ  H2O víi tû lÖ mol t­¬ng øng lµ 4:3. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ


A. C4H6O2.

B. C8H12O4.


C. C4H6O3.

D. C8H12O5.

C©u 25: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng chÊt X (chøa C, H, O) cÇn 0,6 mol O2 t¹o ra 0,6 mol CO2 vµ 0,6 mol H2O. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ


A. C6H12O6. 

B. C12H22O11.

C. C2H4O2.

D. CH2O. 

C©u 23: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng chÊt Y (chøa C, H, O) cÇn 0,3 mol O2 t¹o ra 0,2 mol  CO2 vµ 0,3 mol H2O. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ


A. C2H6O.

B. C2H6O2.


C. CH4O.

D. C3H6O.

C©u 24: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng chÊt h÷u c¬ chøa C, H, Cl thu ®­îc 2,2 gam CO2; 0,9 gam H2O. Khi x¸c ®Þnh clo trong l­îng chÊt ®ã b»ng dung dÞch AgNO3 th× thu ®­îc 14,35 gam AgCl. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt ®ã lµ


A. C2H4Cl2.

B. C3H6Cl2. 


C. CH2Cl2.

D. CHCl3.

C©u 25: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol chÊt X cÇn 6,16 lÝt khÝ O2 (®ktc), thu ®­îc13,44 lÝt (®ktc) hçn hîp  CO2, N2 vµ h¬i n­íc. Sau khi ng­ng tô hÕt h¬i n­íc, cßn l¹i 5,6 lÝt khÝ (®ktc) cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 20,4. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ


A. C2H7O2N.
B. C3H7O2N.


C. C3H9O2N.

D. C4H9N.

C©u 26: §èt ch¸y hoµn toµn 10,4 gam hîp chÊt h÷u c¬ Y (chøa C, H, O) råi cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y lÇn l­ît qua b×nh 1 dùng H2SO4 ®Æc, b×nh 2 ®ùng n­íc v«i trong d­. Sau thÝ nghiÖm, ng­êi ta thÊy khèi l­îng b×nh 1 t¨ng 3,6 gam vµ ë b×nh 2 thu ®­îc 30 gam kÕt tña. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ


A. C3H6O2.

B. C4H6O2.


C. C4H6O4.

D. C3H4O4.

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Dạng 1: Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC

Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,92 g HCHC thu được 1,76 g CO2 và 1,08 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC.

Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 7,75 g vitamin C (chứa C, H, O) thu được 11,62 g CO2 và 3,17 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử vitamin C.

Bài 3. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 g HCHC A thu được 0,672 lít khí CO2 (ở đktc) và 0,72 g H2O. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Bài 4. Oxi hoá hoàn toàn 0,135 g HCHC A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đặc và bình 2 chứa KOH, thì thấy khối lượng bình 1 tăng lên 0,117 g, bình 2 tăng thêm 0,396 g. Ở thí nghiệm khác, khi nung 1,35 g hợp chất A với CuO thì thu được 112 ml (đktc) khí nitơ. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Bài 5. Oxi hoá hoàn toàn 0,46 g HCHC A, dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đặc và bình 2 chứa KOH dư thấy khối lượng bình 1 tăng 0,54 g bình 2 tăng 0,88 g. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Bài 6. A là một chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn 2,50 g chất A người ta thấy tạo thành 3,60 g H2O. Xác định thành phần định tính và định lượng của chất A.

Bài 7. Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 g một chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 g H2O. Xác định phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ đó.

Bài 8. Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O, trong đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O là 3,70 g. Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong A.

Bài 9. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H2O; 6,72 lít CO2 và  0,56 lít N2 (các thể tích đo ở đktc).

Dạng 2: Lập CTPT hợp chất hữu cơ

Bài 1. Nilon – 6, loại tơ nilon phổ biến nhất có 63,68% C; 9,08 % H; 14,14% O; và 12,38% N. Xác định CTĐGN của nilon – 6. 

Bài 2. Kết quả phân tích các nguyên tố trong nicotin như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N. Xác định CTĐGN của nicotin, biết nicotin có khối lượng mol phân tử là 162.

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g HCHC A thu được 13,2 g CO2 và 3,6 g H2O. Tỉ khối của A so với H2 là 28. Xác định CTPT của A.

Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 g chất A (chứa C, H, O) thu được 0,44 g CO2 và 0,18 g H2O. Thể tích hơi của của 0,30 g chất A bằng thể tích của 0,16g khí oxi (ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT của chất A.

Bài 5. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,10% còn lại là oxi. Lập CTĐGN và CTPT của anetol.

Bài 6. Hợp chất X có phần tẳm khối lượng C, H, O lần lượt bằng 54,54%; 9,10% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88. Xác định CTPT của X.

Bài 7. Từ tinh dầu chanh người ta tách được chất limonen thuộc loại hiđrocacbon có hàm lượng nguyên tố H là 11,765%. Hãy tìm CTPT của limonen, biết tỉ khối hơi của limonen so với heli bằng 34.

Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn HCHC A cần vừa đủ 6,72 lít O2 (ở đktc) thu được 13,2 g CO2 và 5,4 g H2O. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí gần bằng 1,0345. Xác định CTPT của A.

Bài 9.  Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ X người ta thu được 4,40 g CO2 và 1,80 g H2O.

3. Xác định CTĐGN của chất X.

4. Xác định CTPT chất X biết rằng nếu làm bay hơi 1,10 g chất X thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,40 g khí oxi ở cùng đk nhiệt độ và áp suất.  

Bài 10. Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng 44 : 15.

3. Xác định CTĐGN của X.

4. Xác định CTPT của X biết rằng thỉ khối hơi của X đối với C2H6 là 3,80. 

*Bài 11. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy gồm có 3,15 g H2O và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2 (đktc). Xác định CTĐGN của X.

Bài 12. HCHC A có thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: C chiếm 24,24%; H chiếm 4,04%; Cl chiếm 71,72%.

3. Xác định CTĐGN của A.

4. Xác định CTPT của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với CO2 là 2,25.

Bài 13. Tìm CTPT chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau:

3. Đốt cháy hoàn toàn 10 g hợp chất, thu được 33,85 g CO2 và 6,94 g H2O. Tỉ khối hơi của hợp chất so với KK là 2,69.

4. Đốt cháy 0,282 g hợp chất và cho các sản phẩm sinh ra đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH thấy bình đựng CaCl2 khan tăng thêm 0,194 g, bình KOH tăng thêm 0,80 g. Mặt khác đốt cháy 0,186 g chất đó, thu được 22,4 ml nitơ (ở đktc). Phân tử chỉ chứa một nguyên tử nitơ.

Bài 14. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ có chứa C, H, Cl sinh ra 0,22 g CO2 và 0,09 g H2O. Khi xác định clo trong lượng chất đó bằng dd AgNO3 người ta thu được 1,435 g AgCl.
Bài 15. Phân tích một HCHC cho thấy: cứ 2,1 phần khối lượng C lại có 2,8 phần khối lượng O và 0,35 phần khối lượng H. Hãy xác định CTPT của chất hữu cơ trên biết 1,00 g hơi chất đó ở đktc chiếm thể tích 373,3 cm3.

Bài 16. Đốt cháy hoàn toàn 0,9 g HCHC A thu được 1,32 g CO2 và 0,54 g H2O. Tỉ khối của A so với H2 là 45. Xác định CTPT của A.

Bài 17. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hơi chất A cần 250 ml oxi tạo ra 200 ml CO2 và 200 ml hơi H2O. Xác định CTPT của A, biết thể tích các khí đo ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất.

Bài 18. Khi đốt 1 lít khí A cần 5 lít oxi sau pư thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi H2O. Xác định CTPT của A, biết thể tích các khí đo ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất.

Bài 19. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi. Lập CTĐGN, CTPT của metylơgenol.
BÀI TẬP HIĐRÔCACBON NO

Bài 1: Trong ankan A có các bon chiếm 83,33% khối lượng phân tử.

a/ Xác định công thức phân tử của A và gọi tên các đồng phân của A

b/ Hãy xác định X,Y, Z, Biết X, Y, Z là các đồng phân của A và khi tác dụng với Clo ( đk AS) thì:

- X cho 3 sản phẩm monoclo    - Y cho 4 sản phẩm monoclo   - Z cho 1 sản phẩm mono clo đuy nhất.

Bài 2: Tên thay thế của chất có công thức cấu tạo:    




                                                                        

A. 3,3 – đimetyl pent – 4- en 



C. 3- metyl – 3- etylbut- 1 – en

B. Iso propyl pent – 1- en



D. 3, 3 – đimetyl pent – 1- en

Bài 3: Cho 3 ankan liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Biết phân tử khối của 3 ankan là 132. CTPT của 3 ankan là:

A. CH4 , C2H6 , C3H8 
        B. C2H6 , C3H8, C4H10

C. C3H8, C4H10, C5H12    D. C2H6, C4H10, C3H8
Bài 4: Cho isopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 về số mol, có ánh sáng khuyếch tán. Sản phẩm monoclo nàp dễ hình thành nhất?

A. CH3CHClCH(CH3)2      B. CH3CH2CCl(CH3)2
C. (CH3)2CHCH2CH2Cl      D. CH3CH(CH3)CH2Cl

Bài 5: Clo hóa một ankan theo tỉ lệ mol 1:1 được một dẫn xuất monoclo duy nhất chứa 33,33% Clo về khối lượng. Tên của ankan là:

A. n – pentan

B. isopentan

C. neopentan

D. N- butan

Bài 6: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với hiđrô là 75,5. Tên của ankan đó là:

A. 3,3 – đimetylhexan

B. 2,2 – đimetylpropan
C. Isopentan

D. 2,2,3- trimetylpentan

Bài 7: Hỗn hợp X gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp, tỉ khối của X so với H2 là 33,2. Xác định CTPT của 2 ankan?

Bài 8:(ĐH –A-2008) Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là

 A. C5H12. 

 
B. C3H8.

 
C. C4H10. 


D. C6H14.

Bài 9: (ĐH –A-2008) Cho isopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 2.


 B. 4.


 C. 3. 


D. 5.

Bài 10: (ĐH –B-2008) Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ,

áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là

A. 4.


 B. 2.


 C. 3. 


D. 5.

Bài 11:Đốt cháy hoàn toàn một thể tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo cùng điều kiện.
 a. Viết công thức cấu tạo của A.

 b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi :

      - Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.

     - Tách một phân tử hydro khỏi A.

     - Phản ứng đốt cháy của A    

Bài 12: Cho isopentan tác dụng  với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và gọi tên sản phẩm

Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon thu 22 gam CO2 và 13,44 lit hơi nước (đkc) . 

a. Tìm CTPT hidrocacbon

b. Viết đồng phân và gọi tên biết khi tác dụng Cl2 (1:1) cho một sản phẩm monoclo duy nhất.

Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một hidrocacbon thu 11,2 lít CO2 (đktc) . Tìm CTPT hidrocacbon

Bài 15 Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một hidrocacbon thu 10,8 gam H2O . Tìm CTPT hidrocacbon

Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một hidrocacbon cần vừa đủ 17,92 lít O2 (đktc) . Tìm CTPT hidrocacbon

Bài 17: Chất A là một ankan thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lit A cần dùng vừa hết 6 lit O2 lấy ở cùng điều kiện. 

    a. Xác định CTPT chất A. 

    b.Cho chất A tác dụng với khí Clo ở 250C và có ánh sáng. Hỏi có bao nhiêu dẫn xuất monoclo của A? cho biết tên của các dẫn xuất đó? dẫn xuất nào thu được nhiều nhất?

Bài 18: Khi đốt cháy hoàn toàn 2,16 gam một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 3,36 gam.
a. Tìm CTPT của ankan đó.

b. Viết CTCT có thể có và đọc tên theo IUPAC

Bài 19 : Một hỗn hợp khí gồm CH4 và một hidrocacbon A. Để đốt một lít hỗn hợp cần 3,05 lít oxi và cho 1,7 lít CO2 trong cùng điều kiện.

a. Tìm dãy đồng đẳng của A.

b. Nếu tỉ khối của A đối với heli là 7,5. Tìm công thức phân tử của A và tính % thể tích hỗn hợp khí ban đầu.

Bài 20: Đốt cháy hoàn toàn 6,8g hỗn hợp khí X gồm: ankan A và CH4. sản phẩm cháy dẫn vào bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng 1200ml Ba(OH)2 0,25M. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 12,6g.

a. Tìm công thức phân tử của A, biết V
[image: image276.wmf]A

 : V
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b. Tính khối lượng các chất trong X.

c. Tính khối lượng muối tạo thành.

Bài 21 : Đốt cháy hoàn toàn 1,5g hidrocacbon A rồi dẫn sản phẩm vào V ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M (phản ứng vừa đủ). Sau phản ứng được 7,88g kết tủa và dung dịch X. Nung nóng dung dịch X đươc 5,91g kết tủa nữa.

a. Tìm công thức nguyên của A.

b. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 ban đầu.

c. Cho lượng A ở trên tác dụng với khí clo theo tỉ lệ thể tích 1:1 ánh sáng. Hỗn hợp sản phẩm có thể tích 1,68 lít ở (đktc). Tính hiệu suất phản ứng (giả sử phản ứng chỉ tạo dẫn xuất monoclo).    

Bài 22 : Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A có thể tích là 1,12lít ở đktc. Sản phẩm cháy cho hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 29,55g kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 19,35g. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A.                                                                           

Bài 23: Lập công thức phân tử trong mỗi trường hợp sau:

a). Khối lượng phân tử bằng 72.

b). Trong phân tử, khối lượng nguyên tử cacbon lớn hơn khối lượng nguyên tử hiđro là 58g.

c). Đốt cháy 1lít ankan (khí) cần dùng 32,5lít không khí 

d). Tỉ lệ khối lượng mC : mH = 5,25

e). Một ankan B có %mH = 16%

CÁC BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH VỀ TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

A. Nhắc sơ qua về lí thuyết : 

THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CHẤT A có dạng CxHyOzNt
CÁCH 1  
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CÁCH 2  
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CÁCH 3  qua CT thực nghiệm (CaHbOdNd)n, 
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CÁCH 4  phương pháp thể tích (phản ứng cháy)
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TÌM QUA CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN

B1. PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ
Dùng định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng

A (C, H, O, N)  + O2 
[image: image282.wmf]¾¾®

 CO2 + H2O + N2
Bảo toàn cacbon  
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Bảo toàn hiđro
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Bảo toàn nitơ
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Bảo toàn oxi
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Cũng thể dựa vào công thức 
[image: image287.wmf]ACHNO
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*Khi chỉ biết tỷ lệ CO2 và H2O dùng công thức định luật bảo toàn khối lượng 
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*Khi chuyển hóa Nitơ thành NH3, rồi cho NH3 tác dụng H2SO4 thì nhớ phản ứng :  2NH3 + H2SO4 
[image: image289.wmf]¾¾®

(NH4)2SO4
*Định lượng CO2 bằng phản ứng với kiềm phải chú ý  bài toán CO2
*Định lượng nước bằng cách sử dụng các chất hút nước như:

-CuSO4 khan (không màu) CuSO4 + 5H2O 
[image: image290.wmf]¾¾®

 CuSO4.5H2O    

                                                                                    (màu xanh)

-CaCl2 khan chuyển thành CaCl2.6H2O

-P2O5 có phản ứng 
P2O5 + 3H2O 
[image: image291.wmf]¾¾®

2H3PO4  
-H2SO4 đặc chuyển thành dung dịch có nồng độ loãng hơn.

-CaO hoặc kiềm KOH, NaOH đặc…

*Nếu dùng chất hút nước mang tính bazơ hấp thụ sản phẩm cháy thì khối lượng bình tăng là khối lượng của CO2 và H2O

*Nếu dùng chất mang tính axit hay trung tính (CaCl2, P2O5, H2SO4…) hấp thụ sản phẩm cháy thì khối lượng bình tăng   lên chỉ là khối lượng của H2O.

B2. THIẾT LẬP CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN 

Sau khi xác định số mol mỗi nguyên tố; xác định công thức đơn giản
Đặt công thức của A là CxHyOzNt
Ta có 
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CTĐG của A là CaHbOcNd, công thức phân tử của A có dạng (CaHbOcNd)n với n ( 1 nguyên.

B3. XÁC ĐỊNH CHỈ  SỐ n TRONG CÔNG THỨC THỰC NGHIỆM
Có 2 cách phổ biến để tìm chỉ số n
*DỰA VÀO KHỐI LƯỢNG MOL PHÂN TỬ (MA)

Khi biết MA ta có:  (12a + b + 16c + 14d).n = MA
*Có thể tìm MA theo một trong những dấu hiệu sau:
Dựa vào tỷ khối hơi chất khí. Dựa công thức tính MA = 
[image: image293.wmf]A
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B. Bài tập

Câu 1: Xác định CTPT của một chất A có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố như sau :mC: mH : mN: mS = 3 : 1 : 7 : 8  Biết trong phân từ A có 1 nguyên tử S. (CH4N2S)

Câu 2 : 

Đốt cháy hoàn toàn a g một chất hữu cơ chứa C, H, Cl thu được 0,22g CO2 , 0,09g H2O. Khi phân tích ag hợp chất trên có mặt AgNO3 thì thu được 1,435g AgCl . Xác định CTPT biết tỉ khối hơi của hợp chất so với NH3 là 5.

( CH2Cl2)

Câu 3 : Đốt cháy hoàn toàn a g chất A cần dùng 0,15 mol oxi , thu được 2,24 lít CO2 (đkc) và 2,7g H2O . Định CTPT A.(C2H6O)

Câu 4 : Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một hidrocacbon rồi dẫn toàn bộ sản phẩm sinh ra vào bình chứa dd Ca(OH)2 dư  thấy bình nặng thêm 4,86g đồng thời có 9g kết tủa tạo thành . Xác định CTPT.

Câu 5 : 

 Khi đốt 1 lít chất X cần 5 lít oxi thu được 3 lít CO2 , 4 lít hơi nước (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện t(, p). Xác định CTPT của X.
( C3H8. )

Câu 6 A là chất hữu cơ chứa C, H, O có M = 74 đvC. Tìm CTPT A ?.Đáp số : C4H10O ; C3H6O2 ; C2H2O3.

VN

Câu1: Cho hợp chất hữu cơ A gồm C, H, O đốt cháy ( 224 cm3 CO2 và 0.24 g H2O. Tỉ khối A với He là 19.

Tìm CTPT A.( C3H8O2.)

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hidocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi nước ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là  ?

Câu 3 : Chất Y chứa C, H, O, N khi đốt cháy hoàn toàn thu được CO2, H2O và N2. Cho biết nH2O = 1.75 nCO2 ; tổng số mol CO2 và số mol H2O bằng 2 lần số mol O2 tham gia phản ứng. Phân tử khối Y < 95. Tìm CTPT Y.

Câu 4 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 6.72 lit (dktc) { CO2 và 1 ankan X }. Tong hỗn hợp sau đốt cháy có 7.2 g H2O và 11.2 lit CO2. CTPT của X là ?.
(C3H8 .)

BT HIDROCACBON

CT chung: CxHy (x
[image: image294.wmf]³

1, y
[image: image295.wmf]£

2x+2). Nếu là chất khí ở đk thường hoặc đk chuẩn: x
[image: image296.wmf]£

4.

Hoặc: CnH2n+2-2k, với k là số liên kết
[image: image297.wmf]p

, k 
[image: image298.wmf]³

0.

2.4. CÁC PHẢN ỨNG DẠNG TỔNG QUÁT: 

2.4.1. Gọi CT chung của các hydrocacbon là 
[image: image299.wmf]k
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a. Phản ứng với H2 dư (Ni,to) (Hs=100%)
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EMBED Equation.3[image: image303.wmf]2
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 hỗn hợp sau phản ứng có ankan và H2 dư

(Chú ý: Phản ứng với H2 (Hs=100%) không biết H2 dư hay hydrocacbon dư thì có thể dựa vào 
[image: image304.wmf]M

của hh sau phản ứng. Nếu 
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<26 
[image: image306.wmf]Þ

hh sau phản ứng có H2 dư và hydrocacbon chưa no phản ứng hết

b. Phản ứng với Br2 dư:
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c. Phản ứng với HX
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d.Phản ứng với Cl2 (a's'k't')
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e.Phản ứng với AgNO3/NH3
2
[image: image319.wmf]k
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2.4.2. Đối với ankan:

CnH2n+2 + xCl2 
[image: image322.wmf]¾

¾

®

¾

ASKT

CnH2n+2-xClx + xHCl    ĐK: 1 
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2n+2

CnH2n+2 
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CmH2m+2 + CxH2x          ĐK: m+x=n; m 
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2, x 
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2, n 
[image: image328.wmf]³

3.
2.4.3.Đối với anken:

+ Phản ứng với H2, Br2, HX đều tuân theo tỉ lệ mol 1:1

+ Chú ý phản ứng thế với Cl2 ở cacbon 
[image: image329.wmf]a



CH3-CH=CH2 + Cl2 
[image: image330.wmf]¾

¾

®

¾

C

500

o

ClCH2-CH=CH2 + HCl

2.4.4. Đối với ankin:

+ Phản ứng với H2, Br2, HX đều tuân theo tỉ lệ mol 1:2

VD: CnH2n-2 + 2H2 
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CnH2n+2
+ Phản ứng với dd AgNO3/NH3
2CnH2n-2 + xAg2O 
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2CnH2n-2-xAgx + xH2O

ĐK: 0 
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2     

* Nếu x=0 
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hydrocacbon là ankin 
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ankin-1

* Nếu x=1 
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hydrocacbon là ankin-1

* Nếu x= 2 
[image: image338.wmf]Þ

hydrocacbon là C2H2.

2.4.5. Đối với aren và đồng đẳng:

+ Cách xác định số liên kết 
[image: image339.wmf]p

 ngoài vòng benzen.

Phản ứng với dd Br2       
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EMBED Equation.3[image: image342.wmf]a

là số liên kết 
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 ngoài vòng benzen.

+ Cách xác định số lk 
[image: image344.wmf]p

 trong vòng:

Phản ứng với H2 (Ni,to):  
[image: image345.wmf]b
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 là số lk 
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 nằm ngoài vòng benzen

* 
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là số lk 
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 trong vòng benzen.

Ngoài ra còn có 1 lk 
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 tạo vòng benzen 
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số lk 
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 tổng là 
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+
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+1.

VD: hydrocacbon có 5
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 trong đó có 1 lk
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 tạo vòng benzen, 1lk
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 ngoài vòng, 3 lk
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 trong vòng. Vậy nó có k=5 
[image: image359.wmf]Þ

CTTQ là CnH2n+2-k với k=5 
[image: image360.wmf]Þ

CTTQ là CnH2n-8
A. BT LY THUYET

1. Tên gọi của hợp chất có CTCT dưới là:

A. 2-Etylbutan    B. 2- Metylpentan
   C. 3-Metylpentan
      D. 3-Etylbutan

2. 3-Etyl-2,3-Dimetylpentan có CTCT là:


3. Phản ứng thế giữa 2-Metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế?

A.2
B.3
C.4
D.5

4. Brom hoá một ankan thu được một dẫn xuất chứa một Brom có tỉ khối hơi so với H2 là 82,5. CTPT ankan này là:

A. CH4
B. C3H8
C. C5H12
D. C6H14
5. Từ CH4 (các chất vô cơ và điều kiện có đủ) có thể điều chế các chất nào sau đây?

A. CH3Cl
B. C2H6
C. C3H8
D. Cả 3 chất trên

6. Đốt cháy hổn hợp CH4, C2H6, C3H8 thu được 2,24 lit CO2 (đktc) và 2,7g H2O. Thể tích O2 (đktc) đã tham gia phản ứng cháy là:

A. 2,48 l
B. 3,92 l
C. 4,53 l
D. 5,12 l

7. Đồng phân nào của C5H12 chỉ cho một sản phẩm thế monoclo?





8. X + Br2                   1,3- Dibrompropan. X là:


9. Hidrocacbon X tác dụng với Cl2 (askt) với tỉ lệ mol 1:1 chỉ thu được một dẫn xuất clo có tỉ khối hơi so với H2 là 74,25. Công thức cấu tạo đúng của X là:


10. Hợp chất 2,3-dimetylbutan khi phản ứng với clo theo tỷ lệ mol 1:1 có askt sẽ thu được số sản phẩm đồng phân là:

A. 1


B. 5


C. 2



D. 4

                   

11. Stiren ( [image: image361.emf]C
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 ) có công thức tổng quát là: 

a) CnH2n-6               b) CnH2n-8               c) CnH2n-10           d) CnH2n-6-2k
 

12.  Naptalen ([image: image362.emf]

) có công thức phân tử là:

     a) C10H6             b) C10H10                 c) C10H12            d) Tất cả đều không đúng

 

13.  Phản ứng giữa Toluen với Kali pemanganat trong môi trường axit Sunfuric xảy ra như sau:   
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       Hệ số cân bằng đứng trước các tác chất: chất oxi hóa, chất khử và axit lần lượt là:

       a) 5; 6; 9                   b) 6; 5; 8                    c) 3; 5; 9                 d) 6; 5; 9 

 14. Một Hiđrocacbon mạch hở tác dụng với HCl sinh ra sản phẩm chính là 2-Clo-3-metyl butan. Hiđrocacbon này có tên gọi là:

       a) 3-Metyl buten-1           b) 2-Metyl buten-1       c) 2-Metyl buten-2                         d) Một anken khác

  15. Một sơ đồ để điều chế cao su Buna như sau:
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       A là: 

       a) n-Butan               b) Metan                c) Đất đèn              d) (b) hoặc (c)

 16.   Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro vào một bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên, rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi có dư, để hấp thụ hết sản phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là:

       a) 240,8 gam        b) 260,2 gam         c) 193,6 gam         d)  Không đủ dữ kiện để tính

 17*. Hỗn hợp A gồm Etan, Etilen, Axetilen và Butađien-1,3. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp A. Cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, thu được 100 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi sau phản ứng giảm 39,8 gam. Trị số của m là:

      a) 58,75g                      b) 13,8g                        c) 60,2g                      d) 37,4g

18. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hiđrocacbon, thu được 17,92 lít CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Thể tích O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hỗn hợp trên là:

      a) 26,88 lít               b) 24,52 lít               c) 30,56 lít               d) Tất cả đều sai

19. Hỗn hợp A gồm 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol H2. Đun nóng hỗn hợp A có Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B. Hỗn hợp B làm mất màu vừa đủ 2 lít dung dịch Br2 0,075M. Hiệu suất phản ứng giữa etilen và hiđro là:

a) 75%                     b) 50%                   c) 100%                   d) Tất cả đều không đúng

20. X là một hiđrocacbon. Hiđro hóa hoàn toàn X thì thu đuợc 3-etyl hexan. Tỉ khối hơi của X so với Hiđro bằng 52. Nếu cho 10,4 gam X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì tạo được 31,8 gam một chất rắn có màu vàng nhạt. Công thức cấu tạo của X là:

      [image: image365.emf]a
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21. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Hiđrocacbon A, thu được 0,6 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Cũng 0,1 mol A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 29,2 gam kết tủa có màu vàng nhạt. A là:

      a) 3-Metyl pentađiin-1,4                                       b) Hexađiin-1,5

      c) Hexađien-1,3-in-5                                             d) (a), (b)

VN

Câu 1: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2  (dư), thu được số gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)

A. 20.
B. 40.
C. 30.
D. 10.

Câu 2: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần

khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)

A. C3H6.
B. C3H4.
C. C2H4.
D. C4H8.

Câu 3: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).
B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).

C. eten và but-2-en (hoặc buten-2).
D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

Câu 4: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn

hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4  đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ

khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là 

A. C3H8.
B. C3H6.
C. C4H8.
D. C3H4.

Câu 5: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là (cho H = 1, C = 12, Br = 80)

A. 3,3-đimetylhecxan.        B. isopentan.      C. 2,2,3-trimetylpentan.
D. 2,2-đimetylpropan.

Câu6: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí
(ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)
A. 70,0 lít.
B. 78,4 lít.
C. 84,0 lít.
D. 56,0 lít.

Câu 7: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3  (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3  thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2  (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng (Cho H = 1;

C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108)

A. 11,2.
B. 13,44.
C. 5,60.
D. 8,96

Câu 8: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với

clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5)

A. 2-metylpropan.
B. 2,3-đimetylbutan.
C. butan.
D. 3-metylpentan.

Câu 9: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10  là

A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 10: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2  là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2  và H2O thu được là

A. 18,60 gam.
B. 18,96 gam.
C. 20,40 gam.
D. 16,80 gam.

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3  vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2  (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là

A. 0,60.
B. 0,55.
C. 0,45.
D. 0,40.

Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4   C2H2   C2H3Cl  PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ
đồ trên thì cần V m3  khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4  chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 224,0.
B. 448,0.
C. 286,7.
D. 358,4.

Câu 13: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2  và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian

thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn

lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2  là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng
là

A. 1,20 gam.
B. 1,04 gam.
C. 1,64 gam.
D. 1,32 gam.

Câu 14: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích

khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2  bằng 12. Công thức phân tử của

X là

A. C6H14.
B. C3H8.
C. C4H10.
D. C5H12.

Câu 15: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3,
CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 16: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau

khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích

khí đều đo ở đktc)

A. CH4 và C2H4.
B. CH4 và C3H4.
C. CH4 và C3H6.
D. C2H6 và C3H6.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2  và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2  và 2

lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là
A. C2H6.
B. C2H4.
C. CH4.
D. C3H8.
Câu 18: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất  X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankan.
B. ankađien.
C. anken.
D. ankin.

Câu19: Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng
đẳng của

A. ankan.
B. ankin.
C. ankađien.
D. anken.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2  và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là

A. 2-Metylbutan.
B. etan.
C. 2,2-Đimetylpropan.  D. 2-Metylpropan.
LUYỆN TẬP: HIĐROCACBON KHÔNG NO.

1. Hoàn thành chuỗi biến hóa:  
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2. Từ CH4, stiren C6H5CH=CH2 và các chất vô cơ cần thiết hãy điều chế: PE, PP, PVA, cao su Buna, cao su Buna-S, cao su isopren.

3. Nhận biết các chất sau:  -  Khí metan, etilen, axetilen bằng 2 cách.

· Propan, xiclopropan,  propen, propin-1.

· Propen, axetilen, but-1,3-đien, metan.

4. Tinh chế:   -     Etilen lẫn metan, axetilen.

· Axetilen lẫn propan, buten-1.

5. Tách rời từng chất sau ra khỏi hỗn hợp:  -   Metan, etilen, axetilen.

·  Butin-1, butin-2, butan.

6. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ (A) cần 12,8g oxi. Sau phản ứng thu được 16,8 lít hỗn hợp hơi ( ở 136,5oC; 1atm) gồm CO2 và hơi nước. Hỗn hợp này có tỉ khối so với CH4 là 2,1.

a. Xác định CTPT của A. Viết CTCT có thể có của A.

b. Xác định đúng CTCT của A và gọi tên A biết rằng A tạo kết tủa vàng khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

c. Tính lượng kết tủa thu được khi dung 0,1 mol A phản ứng với AgNO3/NH3 với hiệu suất phản ứng là 90%.

7. Một hỗn hợp gồm axetilen, propilen, và metan. Đốt cháy hoàn toàn 11g hỗn hợp thì thu được 12,6g nước. Mặt khác 5,6 lít hỗn hợp ở đktc phản ứng đủ với dung dịch chứa 50 gam Brom. Xác định thành phần % thể tích của hỗn hợp đầu.

8. Một hỗn hợp khí X gồm một ankan, một anken, một ankin có thể tích 1,792 lít ở đktc được chia thành hai phần bằng nhau:

· Phần I: cho qua dung dịch AgNO3 trong ammoniac dư tạo 0,735 gam kết tủa và thể tích hỗn hợp giảm 12,5%.

· Phần II: đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 9,2 lít dung dịch Ca(OH)2 0.0125M thấy có 11 gam kết tủa.

Xác định CTPT của các hiđrocacbon và tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X biết tổng số nguyên tử Cacbon của anken và ankan bằng 6.

BÀI TẬP HIĐROCACBON NO

Bài 1: Viết CTCT và gọi tên tất cả các đồng phân ứng với  CTPT  C5H12. Trong các đồng phân đó, đồng phân nào tác dụng với Cl2 dưới tác dụng của ánh sáng cho một sản phẩm duy nhất.

Bài 2: Đọc tên các chất sau:

                                      CH3   CH3

a/  CH3 – CH2 – CH2 – C   -   C – CH3
                                      C2H5 CH3
b/  CH3 – CH –  CH – CH2 – CH2 – CH2 – CH3
                C2H5  CH3
c/  CH3 – CH –  CH – CH2 – CH2 – CH – CH3
                C2H5  CH3                        C2H5
d/  CH2 –  CH – CH2 – CH – CH2 – CH3
     Cl         CH3             CH2 – CH3
Bài 3: Viết CTCT các chất sau:

a/ 1-clo-2,3-đimetylhexan.

b/ 3-etyl-2,4,6-trimetyloctan.

c/ 4-etyl-2,2,4-trimetylhexan.

d/ 3,5-đietyl-2,2,3-trimetyloctan

e/ 1-clo-3-etyl-2,4-đimetylhexan.

Bài 4: Chất A là một ankan thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6 lít oxi lấy ở cùng điều kiện.


a/ Xác định CTPT của A.

b/ Cho chất A tác dụng với khí clo ở 250C và có ánh sáng. Hỏi có thể thu được mấy dẫn xuất monoclo của A. Cho biết tên dẫn xuất và sản phẩm chính.

Bài 5: Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 2,8 g


a/ Xác định CTPT của ankan.


b/ Viết CTCT và gọi tên tất cả các đồng phân ứng với CTPT đó.

Bài 6: Ankan X có cacbon chiếm 83,33% về khối lượng phân tử


a/ Tìm CTPT, viết các CTCT có thể có của X.

b/ Khi X tác dụng với brom đun nóng có chiếu sáng có thể tạo ra 4 dẫn xuất đồng phân chứa một nguyên tử brom trong phân tử. Viết CTCT và gọi tên

Bài 7: Một hỗn hợp gồm hai ankan A, B kế cận trong dãy đồng đẳng, có tỉ hơi so với H2 là 33,2. Xác định CTPT của 2 ankan và tính thành phần % theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp.

Bài 8: Hỗn hợp M chứa 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 22,2 g M cần dùng vừa hết 54,88 lít oxi (đktc). Xác định CTPT và %  về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

Bài 9: Hỗn hợp X chứa ancol etylic ( C2H5OH) và 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hoàn toàn 18,9 g X, thu được 26,1 gam H2O và 26,88 lít CO2 ( đktc). Xác định CTPT và phần trăm về khối lượng của từng ankan trong hỗn hợp.

Bài 10: Viết CTCT các chất sau:

a/ 1,1-đmetylxiclopropan

b/ 1-etyl-1-metylxiclohexan.

c/  1-metyl- 4 –isopropylxiclohexan.

Bài 11: Một monoxicloankan có tỉ khối hơi so với N2 bằng 3.


a/ Xác định CTPT của xicloankan.


b/ Viết CTCT và tên tất cả các xicloankan ứng với CTPT đó.

Bài 12: Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một xicloankan. Tỉ khối của A đối với H2 là 25,8. Đốt cháy hoàn toàn 2,58gam A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa. Xác định CTPT và % thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí A.

Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc, bình (2) chứa vôi trong dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,6 gam, bình (2) thu được 30 gam kết tủa. Khi hóa hơi 5,2 g A, thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tìm CTPT của A.

ANCOL-PHENOL

A/ LÝ THUYẾT.

I.Khái niệm, phân loại.

a) Định nghĩa : Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử các bon no.

VD: CH3CH2OH

CH2=CH-CH2-CH2OH
CH2=CH-CH(OH)-CH3
CTTQ: C​nH2n + 2 -2a –b(OH)b  (n ≥ 1; a ≥ 0; b ≥ 1; n ≥  a + b) (a là số liên kết π và vòng no).

* Chú ý:-Các trường hợp nhóm OH liên kết với  cacbon không no, hợp chất đó kém bền dễ dàng chuyển thành các hợp chất mới bền hơn(trừ phenol).


VD: CH2=CH-OH   ( CH3CH=O 

     
        -Trong hợp chất mỗi cacbon chỉ có thể liên kết tối đa với 1 nhóm OH


VD: 
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b) Phân loại : Có thể phân loại theo các tiêu chí khác nhau như: phân loại theo số nhóm OH(ancol đơn chức, ancol đa chức); phân loại theo gốc hiđrocacbon(ancol no, ancol không no, ancol thơm); phân loại theo bậc của ancol…


Một số loại ancol tiêu biểu:

* Ancol no đơn chức mạch hở: CnH2n + 1OH (CnH2n + 2O) n ≥ 1.

VD: CH3OH, CH3CH2OH

* Ancol no mạch vòng, đơn chức

	           VD
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* Ancol không no, đơn chức, mạch hở:  

Ancol không no có một liên kết đôi, mạch hở, đơn chức: CnH2n -1OH (CnH2nO) n ≥ 3.



VD: Thí dụ : CH2=CH–CH2-OH.

* Ancol thơm, đơn chức. 

	           VD:
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* Ancol no đa chức.

	           VD:
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* Ancol bậc I, bậc II, bậc III.
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2. Đồng phân, danh pháp

a) Đồng phân : 

 
+ Đồng phân cùng chức: Các ancol no, đơn chức, mạch hở có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức –OH (bắt đầu từ C3)
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+ Đồng phân khác nhóm chức: Ancol và ete là các đồng phân khác nhóm chức (bắt đầu từ C2)



CH3CH2OH                CH3OCH3

b) Danh pháp : 

· Tên thông thường 

· Danh pháp gốc – chức : Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic
Thí dụ : 

C2H5OH (ancol etylic). (CnH2n + 1OH -Ancol ankylic)
CH2=CH–CH2-OH

Ancol anlylic
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	Ancol benzylic
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	Glixerol
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	Ancol isopropylic
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	Etilen glicol

	
[image: image378.emf]C

OH

CH

3

CH

3

CH

3


	Ancol tert-butylic
	
	


· Tên hệ thống (tên thay thế ) : Tên hiđrocacbon tương ứng – số chỉ vị trí nhóm  OH-ol. 
	Chú ý :
	+) mạch chính là mạch cacbon dài nhất có chứa nhóm –OH.

+) số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm –OH hơn.


C2H5OH   etanol. (CnH2n + 1OH -Ankanol)
CH2=CH–CH2-OH

Prop-2-en-1-ol
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	Ancol benzylic
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	Propan-1,2,3-triol
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	Propan-2-ol
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	Etan-1,2-điol
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	2-metylpropan-2-ol
	
	


Thí dụ : ứng với công thức phân tử C4H10O ta có các đồng phân ancol sau :
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                                               Butan-1-ol                                       2-metylpropan-1-ol
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                                               Butan-2-ol                                       2-metylpropan-2-ol

3. Tính chất vật lí.

Các phân tử ancol có khả năng tạo liên kết hiđro liên phân tử và với nước.

· Do có liên kết hiđro giữa các phân tử nên ancol có nhiệt độ sôi cao hơn những chất có cùng phân tử khối nhưng không có liên kết hiđro(như hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, anđehit, xeton, ete, este).

    C2H6 < C2H5F < C2H5Cl < C2H5Br < C2H5I < C2H5OH

    CH3CHO, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3OCH3 < C2H5OH

·  Nhiệt độ sôi của các ancol tăng khi khối lượng phân tử tăng, 

    CH3OH < C2H5OH < C3H7OH < C4H9OH

· Mặt khác nhiệt độ sôi lại giảm khi tăng mức độ phân nhánh của mạch hay tăng bậc của ancol.

   CH3CH2CH2CH2OH > CH3CH2CH(OH)CH3 > (CH3)3C-OH

· Do có liên kết hiđro với nước nên các ancol đầu dãy tan vô hạn trong nước. Độ tan của các ancol vào nước giảm khi mạch C tăng do tăng phần đuôi không phân cực.

4. Tính chất hoá học

a) Phản ứng thế H của nhóm –OH

· Tính chất chung của ancol : các ancol dễ dàng tham gia phản ứng với kim loại kiềm (thể hiện tính axit):

2R-OH + 2Na (
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 2R-ONa + H2( 

Thí dụ : 2CH3-CH2-OH + 2Na (
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 2CH3-CH2-ONa + H2(
· Phản ứng đặc trưng của glixerol : tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch có màu xanh lam đặc trưng.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 
[image: image388.wmf]¾
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 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O 

                                               đồng(II) glixerat (xanh lam)

Phản ứng này được dùng để phân biệt ancol đa chức có các nhóm –OH cạnh nhau trong phân tử với các ancol khác.

· Tác dụng với axit hữu cơ-phản ứng este hoá (este có xúc tác axit

C2H5OH + CH3COOH 
[image: image389.wmf]o

24

HSO 140C

¾¾¾¾¾®

 CH3COOC2H5   +  H2O

b) Phản ứng thế nhóm –OH

· Phản ứng với axit vô cơ đậm đặc:

Thí dụ : C2H5-OH + HBr 
[image: image390.wmf]¾¾®
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 C2H5-Br + H2O

Phản ứng này chứng tỏ phân tử ancol có nhóm –OH.

· Phản ứng với ancol :

Thí dụ : C2H5-OH + HO–C2H5  
[image: image391.wmf]o
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 C2H5-O-C2H5  +  H2O

                                                                                       đietyl ete (ete etylic)

c) Phản ứng tách nước

· Khi đun ancol no, đơn chức, mạch hở (trừ metanol) có thể bị tách nước tạo thành anken.

CnH2n+1OH 
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 CnH2n + H2O 

	Thí dụ : 
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d) Phản ứng oxi hóa

· Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

-Ancol bậc I bị oxi hóa thành anđehit :

Thí dụ : CH3-CH2-OH + CuO [image: image394.wmf]0
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 CH3-CHO + Cu + H2O

-Ancol bậc II bị oxi hóa thành xeton :

Thí dụ : CH3-CH(OH)-CH3  + CuO [image: image395.wmf]0
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 CH3-CO-CH3 + Cu + H2O

-Ancol bậc III khó bị oxi hoá.

· Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
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Chú ý : 
[image: image397.wmf]22

HOCO

n > n

 ( Ancol no (đơn chức hoặc đa chức), mạch hở.

và 
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5. Điều chế 

a) Điều chế etanol 

· Phương pháp tổng hợp : 
[image: image399.wmf]o
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· Phương pháp sinh hoá : 
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b) Điều chế glixerol
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III. Phenol 

1. Định nghĩa, phân loại

a) Định nghĩa : Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.

b) Phân loại : Dựa vào số lượng nhóm –OH trong phân tử, phenol được chia thành :

· Phenol đơn chức : Phân tử chỉ có 1 nhóm –OH phenol. Thí dụ : C6H5OH.

· Phenol đa chức : Phân tử có hai hay nhiều nhóm –OH phenol. 

Thí dụ : C6H4(OH)2.

2. Phenol

a) Tính chất vật lí : Ở điều kiện thường, phenol là chất rắn không màu, nóng chảy ở 430C. Phenol rất ít tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng và etanol.

b) Tính chất hóa học : Phenol có phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH tương tự ancol và có tính chất của vòng benzen.

· Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH 

-Tác dụng với kim loại kiềm : 2C6H5OH + 2Na [image: image402.wmf]0
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 2C6H5ONa + H2(
-Tác dụng với dung dịch bazơ : C6H5OH + NaOH 
[image: image403.wmf]¾
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 C6H5ONa + H2O

Phản ứng này được dùng để chứng minh phenol có tính axit mạnh hơn ancol.

Chú ý : Phenol có tính axit rất yếu, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

· Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen
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Nhận xét :


Ảnh hưởng của vòng benzen đến nhóm –OH và ảnh hưởng của nhóm –OH đến vòng benzen được gọi là ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử.
c) Điều chế : 
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B/ BÀI TẬP TỰ LUẬN.

1. TÍNH CHẤT ANCOL.

Bài 1: Gọi tên thông thường, tên quốc tế và cho biết bậc của các ancol sau:

	a. CH3CH2CH2CH2OH

b. CH3CH(CH3)CH2OH

c. CH3[CH2]3CH2OH

d. CH2=CHCH(OH)CH3
	e. CH3CH(OH)CH2CH3

f. (CH3)3COH

g. (CH3)2CHCH2CH2OH

h. CH2=CHCH2OH


Bài 2: Viết công thức cấu tạo các ancol sau:

	a. Ancol etylic

b. Ancol propylic

c. Ancol iso-propylic

d. Ancol amylic


	e. Ancol iso-amylic

f. 2,2-đimetylpropan-1-ol

g. Xiclohexanol

h. Xiclohex-2-en-1-ol
	i. Propan-1,2-điol

j. Propan-1,3-điol

k. Ancol n-butylic

l. Ancol iso-butylic


	m. 2-metylhexan-3-ol

n. But-3-en-1-ol

p. Etan-1,2-điol

q. Propan-1,2,3-triol


Bài 3: Viết công thức cấu tạo các ancol đồng phân có công thức phân tử C6H14O và rút ra phương pháp viết đồng phân sao cho không thừa, không thiếu.

Bài 4 : Viết công thức cấu tạo và gọi tên tất cả các đồng phân ứng với công thức phân tử C5H12O.

Bài 5 : Viết công thức cấu tạo và gọi tên tất cả các đồng phân ancol mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10O2.

Bài 6:  Sắp xếp các chất sau đây theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi và giải thích: CH3OH, CH3OCH3, C2H5OH, C2H5OC2H5.

Bài 7: Trong các chất sau đây, chất nào tan trong nước tốt hơn? Vì sao?

   a. C4H9OH và C2H5OC2H5.


   b. CH3COOC2H5 và C4H9OH.

Bài 8: Cho propilen tác dụng với HCl được hợp chất A. Thuỷ phân A với xúc tác kiềm thì thu được hợp chất B. Đun nóng B với H2SO4 đặc ở 140 0C thu được C. Viết sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình trên và gọi tên các chất A, B, C.

Bài 9: a. Viết công thức biểu diễn liên kết hiđro giữa các phân tử phenol và giữa phân tử phenol với phân tử nước.

             b. So sánh điểm sôi, điểm chảy và độ tan trong nước của ancol etylic với phenol.

Bài 10: Viết công thức cấu tạo các đồng phân hợp chất thơm ứng với CTPT C8H10O và viết phương trình phản ứng của các hợp chất đó nếu có với Na, dung dịch NaOH.

Bài 11:  Hợp chất A có công thức phân tử C7H8O, không phản ứng với NaOH, không phản ứng với Na, phản ứng với nước brom cho hai chất có công thức phân tử C7H7OBr (B và C). Viết PTPƯ và xác định CTCT A, B, C.

Bài 12: Viết phương trình phản ứng của các chất sau: C6H5OH, C6H5CH2OH, C2H5OH, p-HO-C6H4CH2OH với Na, dung dịch NaOH, dung dịch Br2.

Bài 13: Hãy nhận biết các chất cho trong các nhóm sau đây bằng phương pháp hoá học:

a. Toluen, phenol, ancol etylic, axit axetic



b. Stiren, etylbenzen, 2-phenyletanol, 2-etylphenol.

Bài 14:  1-Từ mêtan, viết sơ đồ điều chế các ancol sau : metanol, propan-1-ol, propan-2-ol, Butan-1-ol, etilen glicol, Glixerol, butan-1,4-điol, propan-1,2-điol.

             2-Phân biệt: Glixerol,   propan-2-ol,  propan-1,3-điol.

Bài 15:  Cho các ancol: propylic (A) , iso-propylic (B) và Glixerol (C)

           1-Từ A điều chế B và ngược lại . 


           2-Từ A hoặc B điều chế C.

Bài 16: Từ butan-1-ol và các chất vô cơ cần thiết khác hãy viết các phương trình phản ứng điều chế metyl etyl ete.

Bài 17: Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
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Biết E là một ancol bậc 3 có công thức phân tử là C5H12O.

Bài 18: Chia m gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng của ancol metylic thành hai phần bằng nhau:

Phần I: Bị đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2 (đktc).

Phần II: Bị tách nước hoàn toàn thu được hỗn hợp hai anken.Tính khối lượng nước khi thu được đốt khi đốt cháy hết hai anken này.

 
(Đáp số: m nước = 1,8 gam.)

2. XÁC ĐỊNH 1 RUỢU.

Bài 19:  1- Ancol A có  công thức đơn giản nhất là  C3H8O. Biện  luận tìm CTPT của A.

            2-Một ancol no, đa chức có công thức nguyên  là (C​2H5O)n. Tìm CTPT của ancol.                                               (C3H8O và C4H10O2)

Bài 20:  Có 5 chất chỉ chứa một loại chức ancol có công thức  C3H 8On. Tìm  CTCT của 5 ancol đó.                                                  (n = 1-3)

Bài 21: Đem đốt cháy toàn 7,4 gam một ancol A thu được 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O.Tìm CTPT của A và CTCT của A, biết rằng khi  tiến hành  tách nước của A thu được 2 anken đồng phân về vị trí liên kết đôi.                                                                                              (C4H10O)

Bài 22: A, B, C là các ancol no, mạch hở.


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol A cần 3,5 mol O2.


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol B cần 2,5 mol O2.


C có khối lượng phân tử bằng 92 đv.C. Cho 2,3 gam C tác dụng hết với K thu được 0,0375 mol H2.

    Hãy xác định công thức phân tử của A, B, C.                                                                                                         (C3H8O3; C2H6O2; C3H8O3)

Bài 23:  Cho một ancol A mạch hở, có thể no hay chứa một nối đôi có CTPT là CxH10O. Lấy 0,02 mol CH3OH và 0,01 mol A đem trộn với 0,1 mol O2 rồi đốt cháy hoàn toàn hai ancol. Sau phản ứng thấy có O2 dư. Xác định CTCT của A.                                                      (C4H10O)

Bài 24: Một ancol no đa chức A có chứa x nguyên tử C và y nhóm OH trong phân tử. Cho 7,6 gam ancol trên phản ứng với lượng dư natri thu được 2,24 lít khí (đktc).

a, Lập biểu thức liên hệ giữa x và y.

b, Cho x = y + 1. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo A.                                                                                            (Đáp số: C3H6(OH)2)

Bài 25: Hỗn hợp A chứa glyxerin và một ancol no đơn chức mạch hở. Cho 20,3 gam A tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít H2 (đktc). Mặt khác 8,12 gam A hoà tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2. Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, và thành phần % khối lượng của ancol trong hỗn hợp A.                                                                                                                                              (Đáp số: C4H9OH = 54,68%).

Bài 26: Đốt cháy hoàn toàn ancol no A đơn chức thu được số mol nước bằng số mol oxi đem đốt. Xác định công thức phân tử của A. Cho 12,72 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH và A tác dụng trong môi trường  H2SO4 thu được hỗn hợp Y chứa 8,448 gam este. Nếu hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì cần 120 ml. Tính hiệu suất phản ứng este hoá.                                                    (Đáp số: A: C2H5OH, 80%)

Bài 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 3 ancol đơn chức gồm: metanol, propanol-1 và ancol không no chứa một nối đôi A thì thu được 7,04 gam CO2 và 4,32 gam H2O. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên ancol A.                                    (Đáp số: C3H5OH)

Bài 28: Cho m gam hỗn hợp gồm C2H5OH, C3H7OH và một ancol đơn chức không no có một nối đôi. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được 2,24 lít H2(đktc). Phần 2 đốt cháy hoàn toàn thì thu được 15,232 lít CO2(đktc) và 14,04 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của ancol chưa biết và tính % khối lượng mỗi ancol có trong hỗn hợp.                                            

                                                                                                                                            (C2H5OH : C3H7OH : C4H7OH = 7,12:37,15:55,73%)

Bài 29: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol chất X. Để đốt cháy hết hỗn hợp A cần 21,28 lít O2 (đktc) và thu được 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Nếu cho hỗn hợp A tác dụng hết với Na thu được 8,96 lít H2 (đktc). Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên X.                                                                                                                                                                                                   (C3H8O3)
Bài 30: B là một ancol có chứa một liên kết đôi trong phân tử, khối lượng phân tử của B nhỏ hơn 60 đvC.

a-Xác định công thức phân tử của B.

b-Viết công thức cấu tạo, các đồng phân mạch hở có thể có của B và trình bày cách phân biệt các đồng phân bằng phương pháp hoá học.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                            (B: C3H5OH)

Bài 31: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tốn gấp 4 lần số mol của Y.  Xác định CTPT, CTCT mạch hở của Y. Biết rằng : Y làm mất màu nước brom và khi hợp hiđro thì thu được ancol đơn chức, còn khi phản ứng với dung dịch KMnO4 thu được ancol đa chức. Viết các PTPƯ xảy ra (ghi rõ điều kiện).                                         (Y: C3H5OH)

3. XÁC ĐỊNH NHIỀU ANCOL.

Bài 32: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Mặt khác cũng lấy 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức trên đốt cháy hoàn toàn tạo ra V lít khí CO2 và m gam H2O.

a, Tính V và m.

b, Tìm công thức phân tử của hai ancol và thành phần % theo khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp.


                       





               (Đáp số: a: V = 8,92 lít, m = 12,6 gam;b:  41,82% và 38,18%)

Bài 33: Cho 16,6 gam hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol phản ứng với Na dư thì thu được 3,36 lít hiđro (đktc). Xác định công thức cấu tạo và thành phần % của hai ancol trong hỗn hợp đó.                                (C2H5OH và C3H7OH; 25% và 75%)

Bài 34: Đốt cháy hoàn toàn 2 ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 7:10.

   1 –Chứng minh hỗn hợp chứa 2 ancol no.

   2 –Tìm công thức phân tử của 2 ancol.                                                                                                                            (C2H5OH và C3H7OH)

Bài 35: Chia hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, hơn kém nhau không quá 2 nguyên tử cacbon thành hai phần bằng nhau: Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 0,0125 mol H2. Phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 0,035 mol CO2 và 0,055 mol H2O. Hãy xác định công thức cấu tạo và % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp X.

Bài 36: Cho 3,39 gam hỗn hợp A gồm 2 ancol no đơn chức tác dụng với Na dư sinh ra 0,672lít H2 (đktc)

a) Tính thể tích CO2 và H2O sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên. Tính thể tích oxi cần thiết cho phản ứng cháy ở đktc.

b) Đun nóng A với H2SO4 đặc ở 1400C. Tính khối lượng ete sinh ra và xác định khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp ete đó.

c) Xác định CTPT và khối lượng của mỗi ancol, nếu chúng là đồng đẳng liên tiếp.

                                                                           (a: 3,696 lít CO2 và 4,05g H2O, 5,544 lít O2; b: mete = 2,85g; c: C2H5OH-0,9g; C3H7OH-2,49g)

Bài 37: A và B là hai ancol đơn chức có cùng số nguyên tử cacbon trong đó A là ancol no, B là ancol không no có một nối đôi. Hỗn hợp X gồm 3 gam A và 2,9 gam B. Cho hỗn hợp X tác dụng với Na dư sinh ra 0,05mol H2. Xác định A, B.                                   (C3H8O và C3H6O)

Bài 38:  A, B, C là 3 ancol đơn chức, mạch hở; trong đó A, B là hai ancol no, A có khối lượng phân tử nhiều B là 28 đvC; C là ancol không no, một nối đôi. Để đốt cháy hết một lượng hỗn hợp 3 ancol trên cần 0,23 mol O2, thu được 0,16 mol CO2 và 0,24 mol H2O. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B, C.                                                                                                                                          (CH4O, C3H8O, C3H6O)

Bài 39: Cho m gam hỗn hợp gồm 3 ancol đơn chức A, B, C. Trong đó A và B là các đồng đẳng kế tiếp, C là ancol không no có 1 nối đôi. Chia hỗn hợp thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được 5,6 lít H2(đktc). Phần 2 là mất màu vừa đủ dung dịch có chứa 16 gam brôm. Đốt cháy hoàn toàn phần 3 thì thu được 17,92 lít CO2(đktc). Xác định CTCT của 3 ancol và nhận biết 3 ancol đó riêng biệt bằng phương pháp hoá học.                                                                                                                                    (CH4O, C2H6O và C3H6O)

Bài 40:

Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no A với 0,02 mol ancol no B rồi cho hỗn hợp tác dụng với Na dư thu được 1,008 lít H2(đktc).

Thí nghiệm 2: Trộn 0,02 mol ancol A với 0,015 mol ancol B rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 0,9952 lít khí H2 (đktc).

Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp ancol như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung, dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam.

a. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên các ancol .

b. Cho một lượng hỗn hợp ancol như ở thí nghiệm 2 tham gia phản ứng este hoá với 6 gam axit axetic. Tính khối lượng mỗi este thu được giả sử phản ứng este hoá có hiệu suất là 100%.                                                    (Đáp số: a: etilenglicol và glixerol; b: 2,92 gam và 3,27 gam.)

Ancol ( Ete

Bài 41: Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 140o C thu  được 21,6 gam H2O và 72gam hỗn hợp 3 ête có số mol bằng nhau. Tìm CTPT các ancol, biết hiệu suất các phản ứng bằng 100( và khi tách nước của hỗn hợp 2 ancol này ở 1800C có xúc tác H2SO4 đặc thì chỉ thu được 1 olefin.                                                                                                                                                          (C3H8O)

Bài 42: Đun nóng hỗn hợp hai ancol mạch hở với H2SO4 đặc được hỗn hợp các ete.  Lấy X là một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn ta có tỉ lệ về số mol của các chất như sau: X  :  O2  :  CO2  :  H2O  = 0,25  :  1,375  :  1 :  1


Mặt khác khi cho axit A là đồng đẳng của axit oxalic tác dụng với một trong hai ancol trên khi có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác thu được este B. Để xà phòng hoá hoàn toàn 8,7 gam este B cần 200 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Tìm công thức cấu tạo của 2 ancol và axit A.                 

                                                                                                                                  (Đáp số: Ancol: CH3OH và C3H5OH, axit: C4H8(COOH)2).

Bài 43: Đun nóng 16,6 gam hỗn hợp A gồm 3 ancol no đơn chức: AOH, BOH, ROH với H2SO4 đặc ở 1400C ta thu được 13,9 gam hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Mặt khác nếu đun nóng hỗn hợp A với H2SO4 đặc ở 1800C  thì thu được hỗn hợp khí chỉ gồm hai olefin là đồng đẳng liên tiếp.

a. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của các ancol biết hiệu suất phản ứng là 100%.

b. Tính % theo khối lượng  của mỗi ancol trong hỗn hợp A.

c. Tính % theo thể tích của mỗi olefin trong hỗn hợp của chúng.

C. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
	1. 
	Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn xuất halogen bậc
A. 1 

B. 2.                         C. 3



D. 4.

	2. 
	Khi thực hiện phản ứng thế clo vào isobutan, số sản phẩm điclo tối đa có thể thu được là
A. 1.    

B. 2.                         C. 3.  
  

D. 4

	3. 
	Khi tách hiđroclorua từ các đồng phân của C4H9Cl thì thu được tối đa bao nhiêu đồng phân cấu tạo của anken ?

A. 2.    

B. 3.                         C. 4.  
  

D. 5

	4. 
	Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC ?

A. CH2=CHCH2Cl    
B. CH2=CHBr       C. C6H5Cl  
  
D. CH2=CHCl

	5. 
	X là dẫn xuất clo của metan, trong phân tử X clo chiếm 83,52% khối lượng. Công thức của X là

A. CH3Cl    

B. CH2Cl2                       C. CHCl3  
  
 D. CCl4

	6. 
	Cho 3 chất : CH3CH2CH2Cl (1); CH2=CHCH2Cl (2) và Phenyl clorua (3). Đun từng chất với dung dịch NaOH dư, sau đó gạn lấy lớp nước và axit hoá bằng dung dịch HNO3, sau đó nhỏ vào đó dung dịch AgNO3 thì các chất có xuất hiện kết tủa trắng là

A. (1), (2)                B. (1), (3)                 C. (2), (3)                D. (1), (2), (3)

	7. 
	Khi cho chất A có công thức phân tử C3H5Br3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được chất hữu cơ X có phản ứng với Na và phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH2Br-CHBr-CH2Br.
B. CH2Br-CH2-CHBr2.          C. CH2Br-CBr2-CH3.
         D. CH3-CH2-CBr3.


	8. 
	Theo danh pháp IUPAC, hợp chất HOCH(CH3)CH2CH(CH3)2 có tên gọi là 

A. 4-metylpentan-2-ol.

              B. 2-metylpentan-2-ol.

C. 4,4-đimetylbutan-2-ol.

D. 1,3-đimetylbutan-1-ol.


	9. 
	Có tất cả bao nhiêu đồng phân ancol bền có công thức phân tử dạng C3H8Ox ?

A. 2.

               B. 3.                             C. 5


D. 4.

	10. 
	Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H10O. Số lượng các đồng phân của X có phản ứng với CuO, đun nóng là

A. 2.


B. 3.                            C. 4.


D. 7.

	11. 
	Ứng với công thức phân tử C4H10O2 có bao nhiêu đồng phân, bền có thể hoà tan được Cu(OH)2 ?

A. 2.


B. 3.                              C. 4.


               D. 5.

	12. 
	Có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 2 có cùng công thức phân tử C5H12O ?

A. 2


B. 3                              C. 4


D. 5

	13. 
	Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12O khi oxi hóa bằng CuO (to) tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương ?

A. 2


B. 3                              C. 4

               D. 5

	14. 
	Chỉ dùng các chất nào dưới đây để có thể phân biệt hai ancol đồng phân có cùng công thức phân tử C3H7OH ?

A. CuO, dung dịch AgNO3/NH3 

B. Na, H2SO4 đặc

C. Na, dung dịch AgNO3/NH3 

D. Na và CuO

	15. 
	Cho các thuốc thử sau: Na, CuO (to), AgNO3/NH3, quì tím. Số thuốc thử có thể dùng để phân biệt hai đồng phân khác chức có công thức phân tử C3H8O là

A. 1.


B. 2.                            C. 3.


D. 4

	16. 
	Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lẫn nước, người ta dùng thuốc thử là chất nào sau đây ?

A. CuSO4 khan.
B. Na kim loại.              C. Benzen.

D. CuO.

	17. 
	Chất hữu cơ X mạch hở, bền có đồng phân cis- trans có công thức phân tử C4H8O, X làm mất màu dung dịch Br2 và tác dụng với Na giải phóng khí H2. X ứng với công thức phân tử nào sau đây ?

A. CH2=CH-CH2-CH2-OH

B. CH3-CH=CH-CH2-OH

C. CH2=C(CH3)-CH2-OH

D. CH3-CH2-CH=CH-OH

	18. 
	Hoà tan 70,2 gam C2H5OH (D=0,78 gam/ml) vào nước được 100 ml dung dịch có độ ancol bằng

A. 29,50.

B. 39,50.                       C. 900.

D. 960.


	19. 
	Ancol no, đa chức X có công thức đơn giản nhất là C2H5O. X có công thức phân tử nào sau đây ?

A. C2H5O

B. C4H10O2.
          C. C6H15O3

D. C8H20O4

	20. 
	Chiều giảm dần độ linh động của nguyên tử H (từ trái qua phải) trong nhóm –OH của ba hợp chất C6H5OH, C2H5OH, H2O là 

A. HOH, C6H5OH, C2H5OH.

B. C6H5OH, HOH, C2H5OH.

C. C2H5OH, C6H5OH, HOH.

D. C2H5OH, HOH, C6H5OH.

	21. 
	Cho dung dịch các chất sau:  (a) H2SO4 loãng; (b) HCl loãng;  (c) HNO3 đậm đặc; (d) HBr đặc, bốc khói.  Các dung dịch có phản ứng với CH3-CH2-CH2-OH là
A. a, b, c.          
C. c, d.                       B. b, c.            
D. b, d.

	22. 
	Khi đun nóng CH3CH2CHOHCH3 với H2SO4 đặc, ở 180oC thì số đồng phân cấu tạo và hình học thu được là 

A. 4.

B. 3.                            C. 2. 

D. 1.

	23. 
	Cho sơ đồ phản ứng sau :  But-1-en
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Biết X, Y, Z, T, K đều là sản phẩm chính của từng giai đoạn. Công thức cấu tạo thu gọn của K là 

A. CH3CH(OH)CH(OH)CH3.

B. CH3CH2CH(OH)CH3.

C. CH3CH2CH(OH)CH2OH.

D. CH2(OH)CH2CH2CH2OH.

	24. 
	Cho dãy chuyển hóa sau : 
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Biết X, Y là sản phẩm chính. Vậy công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

A. CH3CH=CH2, CH3CH2CH2OH.            B. CH3CH=CH2, CH3CH2CH2OSO3H.

C. CH3CH=CH2, CH3CH(OH)CH3.        D. C3H7OC3H7, CH3CH2CH2OSO3H.

	25. 
	Cho Na tác dụng với etanol dư sau đó chưng cất để đuổi hết etanol dư rồi đổ nước vào chất rắn còn lại trong bình, sau đó thêm vào bình vài giọt dung dịch quỳ tím thấy dung dịch
A. có màu xanh.         B. không màu.           C. có màu đỏ.         
 D. có màu tím.

	26. 
	Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete ?

A. 3.

B. 4.                               C. 5.


D. 6.

	27. 
	Cho dãy chuyển hóa sau :    
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Biết E, F là sản phẩm chính, các chất phản ứng với nhau theo tỉ lệ 1 :1 về số mol. Công thức cấu tạo thụ gọn của F là

A. CH3CH2CHBrCH2Br


B. CH3CHBrCHBrCH3
C. CH3CH2CBr2CH3


              D. CH2BrCH2CH=CH2

	28. 
	A là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H10O. Biết: Khi oxi hoá A bằng CuO ( t0), thu được anđehit. Khi cho anken tạo thành từ A hợp nước (H+, t0) thì cho một ancol bậc 1 và một ancol bậc 3. 

Tên gọi của A là: 

A. Butan-1-ol.

B. Butan-2-ol.                   C. 2-metylpropan-2-ol.

D. 2-metylpropan-1-ol.

	29. 
	Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O thu được tối đa ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3CH(OH)CH2CH3.


B. CH3OCH2CH2CH3.

C. (CH3)3COH.



D. CH3CH(CH3)CH2OH.

	30. 
	Chất X có công thức phân tử C4H10O. Khi oxi hoá X bằng CuO (to) thì thu được chất hữu cơ Y có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Mặt khác khi cho anken tạo ra từ X hợp nước (H+, to) thì cho một ancol bậc 1 và một ancol bậc 2. X có công thức cấu tạo nào dưới đây

A. Butan-1-ol.

B. Butan-2-ol.              C. 2-metylpropan-2-ol.
    D. 2-metylpropan-1-ol.

	31. 
	Chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O. Cho X tác dụng với H2 dư có mặt Ni, đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z thu được poliisobutilen. Công thức cấu tạo của X là
A. CH2=CH-CH(CH3)-OH.

B. CH2=C(CH3)-CH2-OH.

C. CH3-CH(CH3)-CH2-OH.

D. CH2=CH-CH2-CH2-OH.

	32. 
	Đun nóng 2,3-đimetylpentan-2-ol với H2SO4 đặc, ở 170oC, thu được sản phẩm chính là

A. CH2=CHCH(CH3)CH(CH3)2                         B. CH3-CH=C(CH3)CH(CH3)2
C. C2H5CH(CH3)C(CH3)=CH2                           D. (CH3)2C=C(CH3)CH2CH3

	33. 
	Cho các chất sau: C2H5Cl ; CH3OCH3 ; C3H7OH ; C2H5OH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. C2H5Cl.

B. CH3OCH3.                    C. C3H7OH

D. C2H5OH.

	34. 
	Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, t0,  thu được anđehit B, vậy ancol A là

A. ancol bậc 1.
B. ancol bậc 2.     C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2. 
D. ancol bậc 3.

	35. 
	Khi cho 2,2-đimetylpropanol tác dụng với HCl thu được sản phẩm chính là chất nào sau đây ?

A. 1-clo-2,2-đimetylpropan                     B. 3-clo-2,2-đimetylpropan

C. 2-clo-3-metylbutan                              D. 2-clo-2-metylbutan

	36. 
	Một ancol đơn chức X mạch hở tác dụng với HBr được dẫn suất Y chứa 58,4% Br về khối lượng. Đun X với H2SO4 đậm đặc ở 180oC thu được 3 anken. Tên gọi của X là

A. Butan-1-ol.
        B. Pentan-1-ol .
C. Butan-2-ol.
D. 2-metylpropan-1-ol.


	37. 
	Trong công nghiệp, để sản xuất etanol người ta

A. hiđrat hóa etilen với xúc tác H3PO4/SiO2 (to, p).                         B. chưng khan gỗ.

C. đi từ dẫn xuất halogen bằng phản ứng với dung dịch kiềm.        D. thủy phân este trong môi trường kiềm.

	38. 
	Cho các ancol sau :

CH3-CH2-CH2-OH

(1)

CH3-CH(OH)-CH3
(2)

CH3-CH2(OH)-CH2-CH3 

(3)

CH3-CH(OH)-C(CH3)3
(4)

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

(5)

CH3-CH2-CH(OH)-CH2-CH3
(6)

Dãy gồm các ancol khi tách nước chỉ cho 1 olefin duy nhất là 

A.(1), (2), (5).              B. (1), (2), (3).                C. (1), (2), (4), (5), (6).

D. (2), (3), (6).     

	39. 
	Những phát biểu nào dưới đây luôn đúng ?

 (1) : Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có vòng benzen và nhóm –OH

 (2) : Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.

 (3) : Phenol tan vô hạn trong nước lạnh.

 (4) : Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C.

 (5) : Phenol tan được trong etanol

 (6) : Phenol không tan được trong axeton

A.(2), (4), (6).             B. (2), (4), (5).                   C. (1), (2), (4), (5).

D. (3), (5), (6).     



	40. 
	Những phát biểu nào dưới đây luôn đúng ?

 (1) : Phenol là một axit nhưng lực axit yếu hơn axit cacbonic.

 (2) : Dung dịch phenol làm quì tím hoá đỏ.

 (3) : Khác với benzen, phenol có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.

 (4) : Phenol chỉ tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na.

A.(1), (3).                   B. (1), (2), (3).                    C. (1), (3), (4).
     D. (2), (3).     

	41. 
	Etanol và phenol đồng thời phản ứng được với
A. Na, CH3COOH.

B. Na.               C. Na, NaOH.
D. Na, dung dịch Br2.

	42. 
	Cho dãy chuyển hoá sau : Benzen
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Z là hợp chất nào dưới đây

A. C6H5OH

B. C6H5CO3H               C. Na2CO3

D. C6H5ONa.

	43. 
	Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là hợp chất thơm có công thức phân tử C6H6O2 có thể tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 ?

A. 1


B. 2                  C. 3


D. 4.

	44. 
	A là hợp chất thơm tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH. A là chất nào trong số các chất cho dưới đây ? 

A. C6H5OCH3
 B. p-CH3C6H4OH           C. HOCH2C6H4OH

D. C6H5CH2OH.

	45. 
	Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH ?

A. 4


B. 5              C. 6


D. 7

	46. 
	Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (là dẫn xuất của benzen) không tác dụng với NaOH, còn khi tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime.

A. 2.


B. 3.                     C. 4.


D. 5.

	47. 
	Cho dãy chuyển hoá sau: C6H5CH3
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Chất Z có công thức là

A. C6H5CH2OH 

B. C6H5CHO        C. C6H5OCH3

D. HOC6H4CH3

	48. 
	X là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O. Số đồng phân của X có phản ứng với NaOH là

A. 2.


B. 3.                        C. 4.


D. 5.

	49. 
	Hiện tượng thí nghiệm nào dưới đây được mô tả không đúng ? 

A. Cho dung dịch Br2 vào dung dịch phenol, xuất hiện kết tủa trắng      

B. Cho quì tím vào dung dịch phenol, quì chuyển sang màu đỏ

C. Cho phenol vào dung dịch NaOH, ban đầu phân lớp, sau tạo dung dịch đồng nhất.                       

D. Dẫn dòng khí CO2 đi vào dung dịch natri phenolat thấy xuất hiện vẩn đục

	50. 
	Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

C. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

D. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.

	51. 
	Có thể dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt stiren, ancol benzylic và phenol ?

A. Dung dịch NaOH.
B. Quì tím.              C. Na.
           D. Dung dịch Br2.

	52. 
	Có 3 chất lỏng không màu đựng trong các lọ mất nhãn : ancol etylic, phenol, axit fomic. Để nhận biết 3 dung dịch trên có thể dùng thuốc thử nào ?

A. Quỳ tím và dung dịch NaOH.                      B. Dung dịch NaHCO3 và Na. 

C. Quỳ tím và dung dịch NaHCO3.                     D. Cu(OH)2 và Na.

	53. 
	Đun nóng 3,57 gam hỗn hợp A gồm propyl clorua và phenyl clorua. với dung dịch NaOH loãng, vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 2,87 gam kết tủa. Khối lượng phenyl clorua có trong hỗn hợp A là

A. 1,0 gam.              B. 1,57 gam.                        C. 2,0 gam.              D. 2,57 gam.

	54. 
	Cho 10,15 gam hỗn hợp X gồm CH2=CHCH2Cl, C6H5CH2Cl tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Kết thúc thí nghiệm thu được 5,85 gam muối. Tổng khối lượng các ancol thu được là
A. 8,3 gam                 B. 14,15 gam                  C. 20,0 gam                   D. 5,40 gam

	55. 
	Đun nóng ancol no mạch hở X với hỗn hợp KBr và H2SO4 đặc (lấy dư) thu được chất hữu cơ Y (chứa C, H, Br). Biết 12,3 gam Y có thể tích bằng thể tích của 2,8 gam N2 ở cùng điều kiện. X có công thức cấu tạo là

A. CH3OH.

B. C2H5OH.          C. CH3CH(OH)CH3.

D. CH2=CHCH2OH.

	56. 
	Đun sôi hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, dẫn khí sinh ra qua dung dịch brom dư, thấy có 8,0 gam Br2 tham gia phản ứng. Khối lượng C2H5Br đem phản ứng là 

A. 1,40 gam

B. 2,725 gam            C.  5,450 gam             D. 10,90 gam                

	57. 
	Đun nóng một ancol no, đơn chức, mạch hở X với H2SO4 đặc ở 1400C thu được ete Y có tỉ khối hơi so với X bằng 1,7. X tác dụng với CuO tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là

A. metanol.

B. etanol.
    C. propan-1-ol.         
D. propan-2-ol.


	58. 
	Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm hai olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít CO2 (đktc) ?

A. 4,48 lít                     B. 8,96 lít                C. 11,20 lít             
        D. 17,92 lít 

	59. 
	Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. X có công thức phân tử là 

A. C2H5OH.

B. C3H7OH.               C. C4H9OH.


D. C5H11OH.

	60. 
	Đun nóng ancol no, đơn chức A với hỗn hợp KBr và H2SO4 đặc thu được chất hữu cơ Y (chứa C, H, Br), trong đó Br chiếm 73,4% về khối lượng. Công thức phân tử của X là

A. CH3OH.


B. C2H5OH.              C. C3H7OH.


D. C4H9OH.

	61. 
	Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức, mạch hở A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 1,4375. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Công thức phân tử của A là

A. CH3OH.


B. C2H5OH.                  C. C3H7OH.


D. C4H9OH.

	62. 
	Đun hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau với H2SO4 đặc ở 170oC thu được hỗn hợp 2 olefin có tỉ khối so với X bằng 0,66. X là hỗn hợp 2 ancol nào dưới đây ?

A. CH3OH và C2H5OH


B. C2H5OH và C3H7OH

C. C3H7OH và C4H9OH


D. C4H9OH và C5H11OH

	63. 
	Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là giá trị nào sau đây ?

A. 0,1 mol

B. 0,2 mol                  C. 0,3 mol

D. 0,4 mol

	64. 
	Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B là đồng đẳng ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO​2. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là

A. 2,94 gam.

B. 2,48 gam.
                C. 1,76 gam.

D. 2,76 gam.

	65. 
	Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là 

A. CH3OH và C2H5OH.


B. C2H5OH và C3H7OH.  

C. C3H5OH và C4H7OH. 


D. C3H7OH và C4H9OH. 

	66. 
	A, B là hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H2 (ở đktc). A, B có công thức phân tử lần lượt là

A. CH3OH và C2H5OH.


B. C2H5OH, C3H7OH.

C. C3H7OH, C4H9OH.


D. C4H9OH, C5H11OH.

	67. 
	Cho 2,840 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức A, B tác dụng vừa đủ với Na. Sau phản ứng thu được 4,60 gam chất rắn và bao nhiêu lít H2 (ở đktc) ?

A. 2,240 lít

 B. 1,120 lít                  C. 1,792 lít

D. 0,896 lít         

	68. 
	Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có một loại nhóm chức. Chia X thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1 : đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có CO2 và hơi H2O) lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 2,16 gam, ở bình (2) có 7,0 gam kết tủa.

- Phần 2 : cho tác dụng hết với Na dư thì thể tích khí H2 (đktc) thu được là bao nhiêu ?

A. 2,24 lít.

B. 0,224 lít.                C. 0,56 lít.

D. 1,12 lít.

	69. 
	Cho 15,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,8 gam chất rắn. Công thức phân tử của hai ancol là

A. CH3OH và C2H5OH.


B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH.


D. C3H7OH và C4H9OH.

	70. 
	Ancol X mạch hở, có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Cho 9,3 gam ancol X tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3OH.

B. CH2OHCHOHCH2OH.           C. CH2OHCH2OH.
D. C2H5OH.

	71. 
	Cho 18,8 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, tạo ra 5,6 lít khí H2 (đktc). Công thức phân tử của hai ancol là

A. C2H5OH và C3H7OH.


B. C3H7OH và C4H9OH.

C. C4H9OH và C5H11OH.


D. CH3OH và C2H5OH.

	72. 
	Cho 15,20 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,80 gam chất rắn và bao nhiêu lít H2 (đktc) ?

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít                C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

	73. 
	Cho 9,20 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc). B là ancol nào dưới đây ?

A. CH3OH

B. C2H5OH

C. CH3CH(CH3)OH
D. C3H5OH



	74. 
	Cho m gam một ancol (ancol) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là

A. 0,32.

B. 0,46.                  
C. 0,64.

D. 0,92.

	75. 
	Lên men nước quả nho thu được 100,0 lít ancol vang 100 (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95,0% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml). Giả thiết trong nước quả nho chỉ có một loại đường là glucozơ. Khối lượng glucozơ có trong lượng nước quả nho đã dùng là

A. 20,595 kg.

B. 19,565 kg.             C. 16,476 kg.

D. 15,652 kg.

	76. 
	Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,240 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của hai ancol là

A. CH3OH và C2H5OH.


B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H5OH và C4H7OH.


D. C3H7OH và C4H9OH.

	77. 
	Hỗn hợp M gồm 2 chất hữu cơ X, Y kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M, cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có CO2 và hơi H2O) vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 5,24 gam và tạo ra 7 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo của X, Y là

A. CH3OH và C2H5OH.                    B. HCOOH và CH3COOH.

C. CH3COOH và C2H5COOH.           D. C2H4(OH)2 và HO-CH2-CH(OH)- CH3.

	78. 
	Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm hai ancol A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít CO2 và 7,65 gam H2O. Mặt khác khi cho m (g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít H2. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđro đều nhỏ hơn 40, các thể tích khí đo ở đktc. A và B có công thức phân tử lần lượt là

A. C2H6O, CH4O.

B. C2H6O, C3H8O.       C. C2H6O2, C3​H8O2 
    D. C3H6O, C4H8O.

	79. 
	Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no, đơn chức A. Cho 7,6 gam X tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X bằng CuO (t0) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa. Công thức phân tử của A là 

A. C2H5OH.
B. CH3CH2CH2OH.     C. CH3CH(CH3)OH.
D. CH3CH2CH2CH2OH.

	80. 
	Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (t0) thu được hỗn hợp anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo của A là

A. C2H5OH.
B. CH3CH2CH2OH.         C. CH3CH(CH3)OH.
D. CH3CH2CH2CH2OH.

	81. 
	Đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức A thu được 13,2 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của A là công thức nào sau đây ?

A. CH3OH

B. C2H5OH

C. C3H7OH

D. C3H5OH



	82. 
	Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol A và B thuộc dãy đồng đẳng của ancol metylic người ta thu được 70,4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Vậy m có giá trị nào sau đây ?

A. 3,32 gam

    B. 33,2 gam                    C. 16,6 gam
       D. 24,9 gam      

	83. 
	Hóa hơi hoàn toàn 2,48 gam một ancol no, mạch hở X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,12 gam khí N2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

A. C3H8O3.

B. C2H6O.            C. C2H6O2.


D. C3H8O.

	84. 
	Khi oxi hóa 6,9 gam ancol etylic bằng CuO (t o) với hiệu suất phản ứng đạt 80% thì lượng anđehit axetic thu được là

A. 3,68 gam

   
B. 5,28 gam                     C. 6,6 gam


D. 8,25 gam                   

	85. 
	Đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức A thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của A là 

A. CH3OH.                       
B. C2H5OH.                    C. C3H5OH.           

D. C3H7OH.

	86. 
	X là ancol no, đa chức, mạch hở. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 mol X cần 2,5 mol O2. Vậy công thức của X là

A. C3H6(OH)2.

B. C3H5(OH)3.       C. C4H7(OH)3.

D. C2H4(OH)2.

	87. 
	X là một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là

A. C2H4(OH)2.

B. C3H7OH.              C. C3H5(OH)3.

D. C3H6(OH)2.

	88. 
	Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X là dẫn xuất của benzen, khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5C6H4OH. 
 B. HOC6H4CH2OH.       C. HOCH2C6H4COOH.
  D. C6H4(OH)2.


CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA HỮU CƠ





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





CH3





CH3 - C – CH = CH3





CH2 – CH3





�EMBED Equation.3���





C2H5





CH2





CH





CH3





CH3





D. a,b,c đều sai





C.





C





C2H5





CH3





CH3





CH3





CH2--CH3





CH





CH3





CH





CH





CH3





CH3





CH3





CH





B.





C2H5





A.





C





CH3





C2H5





C2H5





CH3





CH





CH3





B.





CH3





C





CH3





CH3





CH3





A.





CH3





CH2





CH2





CH3





CH2





C.





CH3





CH





CH3





CH3





CH2





D. Không có đồng phân nào





B.





CH2





CH2





H2C





A.





CH





CH3





CH2





D. Cả A và C





C.





C





CH2





CH2





B.





CH3





CH





C2H5





C2H5





CH





CH3





D.





CH3





C2H5





C2H5





CH





CH3





CH





C





C2H5





C2H5





CH3





C2H5





C.





A.





C





C





CH3





CH3





CH3





CH3





CH3





CH3





(4)





(2)





+ HBr(1:1)





(3)





(6)





(5)





(9)





(1)





(11)





(8)





(7)





(12)





(10)





(14)





(13)





(15)





(23)





(18)





(16)





+ AgNO3/NH3





(19)





(17)





(20)





(21)





(22)





(24)








_1287287103.unknown

_1320908137.unknown

_1326390907.unknown

_1330754775.unknown

_1336195531.unknown

_1336195588.unknown

_1343127696.unknown

_1386999809.unknown

_1336195589.unknown

_1336195537.unknown

_1334946045.unknown

_1334946141.unknown

_1334946166.unknown

_1334946217.unknown

_1334946218.unknown

_1334946205.unknown

_1334946153.unknown

_1334946123.unknown

_1330755272.unknown

_1330757390.unknown

_1330755271.unknown

_1326392853.unknown

_1326393492.unknown

_1326393557.unknown

_1326393128.unknown

_1326391749.unknown

_1326391995.unknown

_1326391088.unknown

_1326387492.unknown

_1326388602.unknown

_1326390012.unknown

_1326390111.unknown

_1326389296.unknown

_1326387665.unknown

_1326388375.unknown

_1326387569.unknown

_1326386271.unknown

_1326386820.unknown

_1326387378.unknown

_1326386652.unknown

_1324535229.unknown

_1326385747.unknown

_1326386097.unknown

_1324535230.unknown

_1324535244.unknown

_1324511411.unknown

_1324535212.unknown

_1324535228.unknown

_1324535136.unknown

_1324535199.unknown

_1324535122.unknown

_1323799721.unknown

_1323799722.unknown

_1320908154.unknown

_1303678505.unknown

_1303678514.unknown

_1320907324.unknown

_1320907746.unknown

_1320907823.unknown

_1320907362.unknown

_1320907447.unknown

_1320907343.unknown

_1303678516.unknown

_1308287995.unknown

_1308288160.unknown

_1320906927.unknown

_1308288138.unknown

_1303678515.unknown

_1303678509.unknown

_1303678512.unknown

_1303678513.unknown

_1303678511.unknown

_1303678507.unknown

_1303678508.unknown

_1303678506.unknown

_1293549293.unknown

_1293549297.unknown

_1302701092.unknown

_1302701093.unknown

_1302701091.unknown

_1296188904.cdx

_1293549295.unknown

_1293549296.unknown

_1293549294.unknown

_1293549220.unknown

_1293549291.unknown

_1293549292.unknown

_1293549289.unknown

_1293549290.unknown

_1293549287.unknown

_1293549288.unknown

_1293549286.unknown

_1287290527.unknown

_1293549218.unknown

_1293549219.unknown

_1293549217.unknown

_1287288806.unknown

_1287289043.unknown

_1287288871.unknown

_1287288805.unknown

_1287288561.unknown

_1238484040.unknown

_1238484057.unknown

_1249361668.unknown

_1258677146.unknown

_1264945317.unknown

_1271097527.unknown

_1287259804.unknown

_1287262696.unknown

_1287262698.unknown

_1287286288.unknown

_1287262697.unknown

_1287259805.unknown

_1287262347.unknown

_1287258377.unknown

_1287259467.unknown

_1287259606.unknown

_1287258454.unknown

_1287258400.unknown

_1287257891.unknown

_1287258094.unknown

_1287258182.unknown

_1287257910.unknown

_1287257822.unknown

_1269973443

_1269974314.cdx

_1269976989.cdx

_1269977038.cdx

_1269974366.cdx

_1269973550

_1264945747.unknown

_1268681903.unknown

_1269972873.cdx

_1264945787.unknown

_1268681824.unknown

_1264945335.unknown

_1258749889.unknown

_1258749980.unknown

_1264945291.unknown

_1258749948.unknown

_1258677296.unknown

_1256222076.unknown

_1258677110.unknown

_1258677117.unknown

_1258673108.unknown

_1258673325.unknown

_1258673052.unknown

_1249361884.cdx

_1249361955.cdx

_1249362609.cdx

_1249361728.unknown

_1238484065.unknown

_1249360704.cdx

_1249360904.cdx

_1249361602.cdx

_1249360790.cdx

_1243498756.unknown

_1245909459.unknown

_1247603187.unknown

_1249360668.cdx

_1247603234.unknown

_1247603507.unknown

_1245914092.unknown

_1245914707.unknown

_1245914909.unknown

_1245696562.unknown

_1243597279.unknown

_1238484131.unknown

_1238484133.unknown

_1238484132.unknown

_1238484080.unknown

_1238484130.unknown

_1238484129.unknown

_1238484073.unknown

_1238484076.unknown

_1238484077.unknown

_1238484078.unknown

_1238484074.unknown

_1238484075.unknown

_1238484066.unknown

_1238484061.unknown

_1238484063.unknown

_1238484064.unknown

_1238484062.unknown

_1238484059.unknown

_1238484060.unknown

_1238484058.unknown

_1238484048.unknown

_1238484053.unknown

_1238484055.unknown

_1238484056.unknown

_1238484054.unknown

_1238484050.unknown

_1238484052.unknown

_1238484049.unknown

_1238484044.unknown

_1238484046.unknown

_1238484047.unknown

_1238484045.unknown

_1238484042.unknown

_1238484043.unknown

_1238484041.unknown

_1188204780.unknown

_1238484023.unknown

_1238484031.unknown

_1238484036.unknown

_1238484038.unknown

_1238484039.unknown

_1238484037.unknown

_1238484033.unknown

_1238484034.unknown

_1238484032.unknown

_1238484027.unknown

_1238484029.unknown

_1238484030.unknown

_1238484028.unknown

_1238484025.unknown

_1238484026.unknown

_1238484024.unknown

_1238484015.unknown

_1238484019.unknown

_1238484021.unknown

_1238484022.unknown

_1238484020.unknown

_1238484017.unknown

_1238484018.unknown

_1238484016.unknown

_1238484006.unknown

_1238484010.unknown

_1238484012.unknown

_1238484013.unknown

_1238484011.unknown

_1238484008.unknown

_1238484009.unknown

_1238484007.unknown

_1238484003.unknown

_1238484004.unknown

_1238484005.unknown

_1201003040.unknown

_1220461103.cdx

_1238483671.unknown

_1238484002.unknown

_1220461614.cdx

_1220461073.cdx

_1188204813.unknown

_1181729008.unknown

_1188202896.unknown

_1188203640.unknown

_1188204265.unknown

_1188204646.unknown

_1188204215.unknown

_1188203050.unknown

_1188203426.unknown

_1188203049.unknown

_1188202715.unknown

_1188202758.unknown

_1188202875.unknown

_1188202744.unknown

_1188202496.unknown

_1188202714.unknown

_1188196556.unknown

_1188202459.unknown

_1181729489.unknown

_1163742083.unknown

_1181726165.unknown

_1181726434.unknown

_1181728541.unknown

_1181726300.unknown

_1181725755.unknown

_1181726024.unknown

_1181725549.unknown

_1163742103.unknown

_1118737721.unknown

_1118737904.unknown

_1118737958.unknown

_1118737806.unknown

_1118707591.unknown

_1118707631.unknown

_1118707172.unknown

